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5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa ..................................................................................................... 114 

5.1.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ về mặt khối lượng sản phẩm ......... 115 

5.1.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu ...................... 117 
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CHƯƠNG I 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG 

Sau khi nghiên cứu và học tập chương này, sinh viên cần nắm được: 

- Khái niệm, ý nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh;  

- Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh chính trong doanh nghiệp; 

- Tài liệu và cách thức tổ chức hoạt động phân tích quá trình sản xuất kinh doanh 

trong doanh nghiệp. 

 

NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 

1.1. Khái niệm, ý nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh 

1.1.1. Khái niệm 

Theo nghĩa chung nhất phân tích là sự chia nhỏ sự vật, hiện tượng trong mối quan 

hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành sự vật, hiện tượng đó. 

Trong điều kiện cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay, một yêu cầu bức thiết nhất 

là phải lãnh đạo và quản lý một cách khoa học các hoạt động kinh doanh. Lãnh đạo và 

quản lý một cách có khoa học để có nhận thức đúng đắn về những nhiệm vụ và các mục 

tiêu cần đạt được trong tương lai, sau đó là kiểm tra các kết quả đạt được. Để đạt được 

mục đích trên người ta phải sử dụng một công cụ quan trọng đó là phân tích kinh doanh.  

Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ 

quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở 

doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Khi sản xuất kinh doanh càng phát triển thì nhu cầu thông tin cho nhà quản trị 

càng nhiều, đa dạng và phức tạp. Phân tích hoạt động kinh doanh hình thành và phát 

triển như một môn khoa học độc lập, để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị. 

Phân tích như là một hoạt động thực tiễn, vì nó luôn đi trước quyết định và là cơ sở 

cho việc ra quyết định. Phân tích hoạt động kinh doanh như là một ngành khoa học, nó 

nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ  hoạt  động sản xuất, kinh doanh  để từ  đó đề 

xuất  những giải pháp hữu hiệu cho mỗi doanh nghiệp. 

Như vậy, phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nhận biết bản chất và sự tác 

động của các mặt hoạt động kinh doanh, là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt động 

kinh doanh một cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh 

nghiệp và phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan nhằm mang lại 

hiệu quả kinh doanh cao. 
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1.1.2. Ý nghĩa 

Phân tích hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản trị 

doanh nghiệp trong việc ra các quyết định. Cụ thể: 

- Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng để phát hiện khả năng 

tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh. 

- Thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp chúng ta mới thấy rõ được các 

nguyên nhân, nhân tố cũng như nguồn gốc phát sinh của các nguyên nhân và nhân tố 

ảnh hưởng, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể và kịp thời trong công tác tổ chức và quản lý 

sản xuất. Do đó nó là công cụ  cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh. 

- Phân tích hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả 

năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trong doanh nghiệp của mình. Chính trên cơ sở 

này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu và chiến lược kinh doanh có hiệu 

quả. 

- Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong chức năng quản trị, 

là cơ sở để đề ra các quyết định đúng đắn trong chức năng quản lý, nhất là trong các 

chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp. 

- Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa và 

ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra. 

- Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh còn rất cần thiết cho các đối tượng bên 

ngoài, khi họ có các mỗi quan hệ về kinh doanh, nguồn lợi với doanh nghiệp, vì thông 

qua phân tích họ mới có thể quyết định đúng đắn trong việc hợp tác, đầu tư, cho vay, … 

đối với doanh nghiệp nữa hay không? 

1.1.3. Nhiệm vụ  

Phân tích hoạt động kinh doanh có rất nhiều ý nghĩa đối với hoạt động của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của hoạt động này là:  

- Đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và việc chấp hành các chế độ 

chính sách về kinh tế tài chính mà nhà nước đã ban hành đối với doanh nghiệp. 

- Xác định những nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và kết quả 

kinh tế, tính mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quá trình và kết quả kinh tế. 

- Đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế và loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố tiêu 

cực, phát huy ảnh hưởng của các nhân tố tích cực, từ đó động viên khai thác khả năng 

tiềm tàng trong nội bộ doanh nghiệp. 

1.1.4. Ðối tượng 

Với tư cách là một khoa học độc lập, phân tích hoạt động kinh doanh có đối tượng 

riêng. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả của hoạt 
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động kinh doanh cùng với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và kết 

quả đó, được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế. 

Kết quả kinh doanh mà ta nghiên cứu có thể là kết quả của từng giai đoạn riêng 

biệt như kết quả mua hàng, kết quả sản xuất, kết quả bán hàng... hay có thể là kết quả 

tổng hợp của quá trình kinh doanh, kết quả tài chính...v.v. 

Khi phân tích kết quả kinh doanh, người ta hướng vào kết quả thực hiện các 

định hướng mục tiêu kế hoạch, phương án đặt ra. 

Kết quả kinh doanh thông thường được biểu hiện dưới các chỉ tiêu kinh tế. Chỉ 

tiêu là sự xác định về nội dung và phạm vi của các kết quả kinh doanh. Nội dung chủ yếu 

của phân tích kết quả là phân tích các chỉ tiêu kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã 

đạt được trong kỳ, như doanh thu bán hàng, giá trị sản xuất... Tuy nhiên, khi phân tích 

các chỉ tiêu kết quả kinh doanh chúng ta phải luôn luôn đặt trong mối quan hệ với các 

điều kiện (yếu tố) của quá trình kinh doanh như lao động, vật tư, tiền vốn, diện tích đất 

đai...v.v. Ngược lại, chỉ tiêu chất lượng phản ánh lên hiệu quả kinh doanh…v.v. 

Dựa vào mục đích phân tích mà chúng ta cần sử dụng các loại chỉ tiêu khác 

nhau, cụ thể: Chỉ tiêu số tuyệt đối, chỉ tiêu số tương đối, chỉ tiêu bình quân. Chỉ tiêu số 

tuyệt đối dùng để đánh giá quy mô kết quả kinh doanh hay điều kiện kinh doanh. Chỉ 

tiêu số tương đối dùng trong phân tích các mối quan hệ giữa các bộ phận, các quan hệ 

kết cấu, quan hệ tỷ lệ và xu hướng phát triển. Chỉ tiêu bình quân phản ánh trình độ phổ 

biến của các hiện tượng. 

Tuỳ mục đích, nội dung và đối tượng phân tích để có thể sử dụng các chỉ tiêu 

hiện  vật, chỉ tiêu  giá  trị.  Ngày  nay, trong  kinh  tế  thị  trường  các  doanh nghiệp thường 

dùng chỉ tiêu giá trị. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp chuyên kinh 

doanh một hoặc một số mặt hàng có quy mô lớn vẫn sử dụng kết hợp chỉ tiêu hiện vật 

bên cạnh chỉ tiêu giá trị. Trong phân tích cũng cần phân biệt chỉ tiêu và trị số chỉ tiêu. 

Chỉ tiêu có nội dung kinh tế tương đối ổn định, còn trị số chỉ tiêu luôn luôn thay đổi 

theo thời gian và địa điểm cụ thể. 

Phân tích kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả kinh doanh 

thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết 

quả kinh doanh biểu hiện trên các chỉ tiêu đó. Một cách chung nhất, nhân tố là những yếu 

tố bên trong của mỗi hiện tượng, quá trình... và mỗi biến động của nó tác động trực 

tiếp hoặc gián tiếp ở một mức độ và xu hướng xác định đến các kết quả biểu hiện các chỉ 

tiêu. 

Ví dụ: Doanh thu bán hàng phụ thuộc vào lượng bán hàng ra, giá cả bán ra và cơ 

cấu tiêu thụ. Ðến lượt mình, khối lượng hàng hoá bán ra, giá cả hàng hoá bán ra, kết cấu 

hàng hoá bán ra lại chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau như khách quan, chủ 

quan, bên trong, bên ngoài...v.v.  
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- Theo mức độ tác động của các nhân tố, chúng ta có thể phân loại các nguyên 

nhân và nhân tố ảnh hưởng thành nhiều loại khác nhau, trên các góc độ khác nhau. 

- Trước hết theo tính tất yếu của các nhân tố: có thể phân thành 2 loại: Nhân tố 

khách quan và nhân tố chủ quan. 

Nhân tố khách quan là loại nhân tố thường phát sinh và tác động như một yêu 

cầu tất yếu nó không phụ thuộc vào chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Kết quả 

hoạt động của mỗi doanh nghiệp có thể chịu tác động bởi các nguyên nhân và nhân tố 

khách quan như sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội, luật pháp, các chế độ 

chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước, môi trường, vị trí kinh tế xã hội, về tiến bộ 

khoa học kỹ thuật và ứng dụng. Các nhân tố này làm cho giá cả hàng hoá, giá cả chi 

phí, giá cả dịch vụ thay đổi, thuế suất, lãi suất, tỷ suất tiền lương... cũng thay đổi theo. 

Nhân tố chủ quan là nhân tố tác động đến đối tượng nghiên cứu phụ thuộc vào nỗ 

lực chủ quan của chủ thể tiến hành kinh doanh như: trình độ sử dụng lao động, vật tư, 

tiền vốn.., trình độ khai thác các nhân tố chủ quan của doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến 

giá thành, mức chi phí thời gian lao động, lượng hàng hoá, cơ cấu hàng hoá...v.v. 

- Theo tính chất của các nhân tố có thể chia ra thành nhóm nhân tố số lượng và 

nhóm các nhân tố chất lượng. 

Nhân tố số lượng phản ánh quy mô kinh doanh như: Số lượng lao động, vật tư, 

lượng hàng hoá sản xuất, tiêu thụ... Ngược lại, nhân tố chất lượng thường phản ánh hiệu 

quả suất kinh doanh như: Giá thành, tỷ suất chi phí, năng suất lao động... Phân tích kết 

quả kinh doanh theo các nhân tố số lượng và chất lượng vừa giúp ích cho việc đánh giá 

chất lượng, phương hướng kinh doanh, vừa giúp cho việc xác định trình tự sắp xếp và 

thay thế các nhân tố khi tính mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. 

- Theo xu hướng tác động của nhân tố, thường người ta chia ra các nhóm nhân tố 

tích cực và nhóm nhân tố tiêu cực. 

Nhân tố tích cực là những nhân tố tác động tốt hay làm tăng độ lớn của hiệu quả 

kinh doanh và ngược lại nhân tố tiêu cực tác động xấu hay làm giảm quy mô của  kết  quả  

kinh  doanh. Trong  phân  tích  cần  xác  định  xu  hướng  và  mức  độ  ảnh hưởng tổng 

hợp của các nhân tố tích cực và tiêu cực. 

Nhân tố có nhiều loại như đã nêu ở trên, nhưng nếu quy về nội dung kinh tế thì có 

hai loại: Nhân tố thuộc về điều kiện kinh doanh và nhân tố thuộc về kết quả kinh 

doanh. Những nhân tố thuộc về điều kiện kinh doanh như: Số lượng lao động, lượng 

hàng hoá, vật tư, tiền vốn... ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô kinh doanh. Các nhân tố 

thuộc về kết quả kinh doanh ảnh hưởng suốt quá trình kinh doanh từ khâu cung ứng vật 

tư đến việc tổ chức quá trình sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm và từ đó ảnh 

hưởng đến kết quả tổng hợp của kinh doanh như nhân tố giá cả hàng hoá, chi phí, khối 

lượng hàng hoá sản xuất và tiêu thụ. 
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Như vậy, tính phức tạp và đa dạng của nội dung phân tích được biểu hiện qua hệ 

thống các chỉ tiêu kinh tế đánh giá kết quả kinh doanh. Việc xây dựng tương đối hoàn 

chỉnh hệ thống các chỉ tiêu với cách phân biệt hệ thống chỉ tiêu khác nhau, việc phân loại 

các nhân tố ảnh hưởng theo các góc độ khác nhau không những giúp cho doanh nghiệp 

đánh giá một cách đầy đủ kết quả kinh doanh, sự nỗ lực của bản thân doanh nghiệp, 

mà còn tìm ra được nguyên nhân, các mặt mạnh, mặt yếu để có biện pháp khắc phục 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Khi phân tích kết quả kinh doanh biểu hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế dưới sự tác 

động của các nhân tố mới chỉ là quá trình “định tính”, cần phải lượng hoá các chỉ tiêu và 

nhân tố ở những trị số xác định với độ biến động xác định. Ðể thực hiện được công 

việc cụ thể đó, cần nghiên cứu khái quát các phương pháp trong phân tích kinh doanh. 

1.2. Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

1.2.1. Phương pháp so sánh 

1.2.1.1. Khái niệm 

Phương pháp so sánh trong phân tích kinh doanh là đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện 

tượng kinh tế đã được lượng hóa có cùng một nội dung, một tính chất tương tự để xác 

định xu hướng mức độ biến động của các chỉ tiêu. 

1.2.1.2. Mục đích 

Như vậy, qua khái niệm đã nêu ta có thể xác định các mục đích chính khi sử dụng 

phương pháp so sánh trong phân tích là: 

- Để biết được tốc độ hay xu hướng phát triển của các hiện tượng kinh tế và quá 

trình kinh tế. 

- Để biết được mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. 

- Để biết được mức độ tiên tiến hay lạc hậu trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

được giao giữa các doanh nghiệp cùng loại. 

1.2.1.3.  Điều kiện để thực hiện các phương pháp so sánh 

Để thực hiện phương pháp này có ý nghĩa thì điều kiện tiên quyết là: 

- Phải tồn tại ít nhất 2 chỉ tiêu (hoặc 2 đại lượng). 

- Các chỉ tiêu được sử dụng trong so sánh phải đồng nhất: 

+ Về thời gian: Các chỉ tiêu được tính trong cùng một khoảng thời gian hạch toán 

và phải thống nhất trên cả 3 mặt: 

    * Phải phản ánh cùng nội dung kinh tế. 

    * Các chỉ tiêu phải cùng sử dụng một phương pháp tính toán. 

    * Phải cùng một đơn vị đo lường. 
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+ Về không gian: Các chỉ tiêu phải được qui đổi về cùng một qui mô và điều kiện 

kinh doanh tương tự nhau. 

1.2.1.4. Lựa chọn gốc so sánh 

Gốc so sánh thường được xác định theo thời gian (thời kỳ, thời điểm) hoặc không 

gian hoặc cả thời gian và không gian tùy thuộc vào điều kiện và mục đích phân tích cụ 

thể. 

Gắn liền với gốc so sánh là trị số của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu ở kỳ 

gốc (hoặc điểm gốc). 

Kỳ gốc (hay điểm gốc) là khái niệm dùng để chỉ thời kỳ hay thời điểm hoặc điểm 

không gian được chọn làm căn cứ (gốc) để so sánh. 

Kỳ so sánh (hay điểm so sánh) là khái niệm dùng để chỉ thời kỳ hay thời điểm 

hoặc điểm không gian được chọn để so sánh. Kỳ so sánh hay điểm so sánh còn được gọi 

là kỳ phân tích hay điểm phân tích. Gắn liền với kỳ hoặc điểm phân tích là trị số của chỉ 

tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu ở kỳ phân tích (hoặc điểm phân tích). 

- Gốc so sánh về mặt thời gian: 

* Mục đích: 

 Khi phân tích thường so sánh hiện tại với quá khứ để đánh giá kết quả đạt được, 

mức độ và xu hướng tăng trưởng của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu. 

* Để đạt được mục đích này người ta thường: 

+ So sánh giữa kết quả của kỳ thực tế với nhiệm vụ đặt ra ở kỳ kế hoạch nhằm 

đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của đối tượng nghiên cứu. 

+  So sánh giữa kết quả thực tế của kỳ này với kết quả thực tế của kỳ trước nhằm 

đánh giá tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu nghiên cứu. 

- Gốc so sánh về mặt không gian: 

* Mục đích: 

Để xác định vị trí hiện tại của doanh nghiệp, đánh giá mức độ phấn đấu của doanh 

nghiệp, khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

* Để đạt được mục đích này người ta thường: 

+ So sánh giữa kết quả thực hiện với các thông số kinh tế kỹ thuật trung bình hay 

tiên tiến giúp đánh giá mức độ phấn đấu của doanh nghiệp. 

+ So sánh số liệu của doanh nghiệp với số liệu của doanh nghiệp khác tương 

đương, điển hình hoặc doanh nghiệp thuộc đối thủ cạnh tranh để đánh giá mặt mạnh, mặt 

yếu của doanh nghiệp. 

+ So sánh số liệu thực hiện với mức hợp đồng đã ký, tổng nhu cầu,... để đánh giá 

khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường. 
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+ So sánh các thông số kinh tế kỹ thuật của các phương án kinh tế khác nhau để 

lựa chọn phương án tối ưu. 

1.2.1.5. Nội dung của phương pháp so sánh 

  So sánh bằng số tuyệt đối 

So sánh bằng số tuyệt đối sẽ cho biết khối lượng, quy mô mà doanh nghiệp đạt 

được vượt (+) hay hụt (-) của các chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân tích với kỳ gốc biểu hiện 

bằng thước đo thích hợp (giá trị, hiện vật hay thời gian). 

 Ví dụ: So sánh chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất (GO) kỳ phân tích với kỳ kế hoạch. 

GO = GO1 - GOk 

Trong đó: GO: Mức biến động tuyệt đối tổng giá trị sản xuất 

                 GO1 : Tổng giá trị sản xuất kỳ phân tích 

                 GOk: Tổng giá trị sản xuất kỳ kế hoạch 

 So sánh bằng số tương đối 

Mục đích: Phản ánh kết cấu mối quan hệ, tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của 

các chỉ tiêu kinh tế. 

Các loại số tương đối thường sử dụng trong phân tích kinh doanh: 

- Số tương đối kế hoạch 

Phản ánh mức độ mà doanh nghiệp cần phải thực hiện.  

Ví dụ: Chỉ tiêu tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch của sản phẩm có thể so sánh được: 

Phản ánh nhiệm vụ mà doanh nghiệp đặt ra trong kế hoạch về tốc độ hạ thấp giá thành 

của các sản phẩm so sánh được. 
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
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Trong đó:  Thk: Tỷ lệ % hạ giá thành kế hoạch 

  Mhk: Mức hạ giá thành kế hoạch 

  qik: Tổng sản phẩm sản xuất loại sản phẩm i kỳ kế hoạch 

  zi0: Giá thành đơn vị sản phẩm i kỳ gốc 

  n: Số loại sản phẩm sản xuất 

- Số tương đối phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch 

Dùng để đánh giá việc thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế. 

Có thể sử dụng ở nhiều dạng như sau: 
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* Dạng đơn giản:   

Chỉ có tác dụng đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế 

mà không phản ánh được chất lượng công tác. 

Tỷ lệ % hoàn thành   

kế hoạch 
= 

Trị số chỉ tiêu kỳ thực hiện 
100 (%) 

Trị số chỉ tiêu kỳ kế hoạch 

* Dạng liên hệ:  

Để đánh giá chính xác tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế, qua đó 

nêu bật được chất lượng công tác khi phân tích dùng kỹ thuật so sánh liên hệ bằng cách 

liên hệ tình hình thực hiện kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế với tình hình thực hiện kế hoạch 

của một chỉ tiêu khác có liên quan. 

Tỷ lệ % hoàn thành 

KH liên hệ với ... = 
Trị số chỉ tiêu kỳ thực hiện 

100(%) 

Trị số chỉ tiêu 

kỳ kế hoạch 


 

Trị số chỉ tiêu liên hệ kỳ 

thực hiện 

  Trị số chỉ tiêu liên hệ kỳ 

kế hoạch  

* Dạng kết hợp:  

Kỹ thuật so sánh bằng số tương đối ở dạng giản đơn hay so sánh liên hệ chỉ mới 

giúp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và chất lượng công tác mà chưa xác định 

được qui mô (mức độ) biến động cụ thể của chỉ tiêu. Do vậy, để khắc phục điều này khi 

phân tích chúng ta sử dụng dạng kết hợp để tính ra mức độ biến động tương đối của chỉ 

tiêu thể hiện bằng số tuyệt đối (còn gọi là số biến động tương đối). 

Số biến động tương đối 

của chỉ tiêu phân tích 
= 

Trị số chỉ tiêu 

thực hiện 
- 

Trị số chỉ 

tiêu kế hoạch 
  

Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch của chỉ 

tiêu liên hệ 

- Số tương đối kết cấu 

Phản ánh tỷ trọng của từng bộ phận chiếm trong tổng thể. Thông qua số tương đối 

kết cấu, các nhà phân tích chỉ rõ: trong một tổng thể, từng bộ phận cấu thành chiếm tỷ 

trọng bao nhiêu phần trăm. 

Tỷ trọng của bộ phận i 

chiếm trong tổng thể 
= 

Trị số của bộ phận i 
100 (%) 

Trị số của tổng thể 

1.2.2. Phương pháp chi tiết 

Mọi quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh đều có thể và cần thiết phải 

nghiên cứu chi tiết theo chiều hướng khác nhau nhằm đánh giá chính xác kết quả đạt 
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được. Bởi vậy khi phân tích có thể chi tiết theo chỉ tiêu bộ phận cấu thành, theo thời gian 

và theo địa điểm. Sau đó mới tiến hành xem xét so sánh mức độ đạt được của từng bộ 

phận (kỳ phân tích so với kỳ gốc) và mức độ ảnh hưởng của từng bộ phận đến tổng thể 

cũng như xem xét tiến độ thực hiện và kết quả đạt được trong từng thời gian hay mức độ 

đóng góp của từng phân xưởng, tổ, đội… vào kết quả chung. 

Phương pháp chi tiết được thực hiện theo những hướng sau: 

-  Chi tiết theo các bộ phận cấu thành chỉ tiêu: 

Chi tiết chỉ tiêu theo các bộ phận cấu thành cùng với sự biểu hiện về lượng của các 

bộ phận đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá chính xác kết quả đạt được. 

Do đó phương pháp chi tiết theo bộ phận cấu thành được sử dụng rộng rãi trong 

phân tích mọi mặt về kết qủa sản xuất kinh doanh. 

Ví dụ: 

Giá trị sản xuất công nghiệp cần được chi tiết thành các bộ phận: Giá trị thành 

phẩm làm bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp, giá trị thành phẩm làm bằng nguyên 

vật liệu của người đặt hàng, giá trị của dụng cụ tự chế, giá trị của sản phẩm dở dang...v.v. 

Trong xây dựng, trước hết cần chi tiết thành giá trị xây và lắp đặt cấu kiện, sau đó 

trong phần xây cần phải chi tiết đến các phần đổ bê tông, xây tường, móng...v.v. 

Trong phân tích giá thành thường được phân thành các bộ phận như: Chi phí 

nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, động lực, chi phí tiền lương, khấu hao máy 

móc thiết bị, chi phí quản lý phân xưởng...v.v. 

Các bộ phận lại chi tiết bao gồm nhiều yếu tố cụ thể khác nhau, ví dụ như chi phí 

sản xuất chung trong chỉ tiêu giá thành lại bao gồm: lương chính, phụ, của nhân viên 

quản lý phân xưởng, hao mòn tài sản cố định chung cho phân xưởng, chi phí phục vụ và 

quản lý phân xưởng...v.v. 

- Chi tiết theo thời gian: 

Kết quả kinh doanh bao giờ cũng là kết quả của một quá trình. Do nhiều nguyên 

nhân chủ quan hoặc khách quan khác nhau, tiến độ thực hiện quá trình đó trong từng đơn 

vị thời gian xác định thường không đều nhau. 

Ví dụ: Giá trị sản lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh thường phải thực hiện 

theo từng tháng, từng quý trong năm và thông thường không giống nhau. Tương tự trong 

thương  mại, doanh số mua vào, bán ra từng thời gian trong năm cũng không đều nhau. 

Việc chi tiết theo thời gian giúp đánh giá được nhịp điệu, tốc độ phát triển của 

hoạt động sản xuất kinh doanh qua các thời kỳ khác nhau, từ đó tìm nguyên nhân và giải 

pháp có hiệu lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Mặt khác, phân tích chi tiết theo thời gian cũng giúp ta nghiên cứu nhịp điệu của 

các chỉ tiêu có liên quan với nhau như: Lượng hàng hoá mua vào, dự trữ với lượng  hàng  
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bán ra; lượng vốn được cấp (huy động) với công việc xây lắp hoàn thành; lượng nguyên 

vật liệu cấp phát với khối lượng sản phẩm sản xuất… Từ đó phát hiện những yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

1.2.3. Phương pháp loại trừ 

1.2.3.1. Khái niệm 

Phương pháp loại trừ trong phân tích kinh doanh là đặt đối tượng nghiên cứu vào 

các trường hợp giả định khác nhau. Từ đó, lần lượt xác định và loại trừ mức độ ảnh 

hưởng của từng nhân tố đến sự biến động giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc của đối tượng 

nghiên cứu. 

1.2.3.2. Mục đích 

Như vậy, qua khái niệm đã nêu có thể xác định mục đích của phương pháp loại trừ 

là để tính mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả kinh tế trong khi loại trừ ảnh 

hưởng của các nhân tố khác. 

1.2.3.3. Điều kiện của phương pháp 

Được sử dụng khi giữa các nhân tố có mối quan hệ tích số, thương số hoặc kết hợp 

cả tích số, thương số đến chỉ tiêu phân tích.  

1.2.3.4.  Nội dung của phương pháp loại trừ 

Phương pháp loại trừ được sử dụng phân tích dưới 2 dạng: Phương pháp thay thế 

liên hoàn, phương pháp số chênh lệch.  

Qui trình vận dụng phương pháp bao gồm các công việc sau: 

Bước 1: Xác định chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu: 

Tùy theo từng mục đích và nội dung nghiên cứu của phân tích kinh doanh có thể 

được thể hiện qua các chỉ tiêu phản ánh khác nhau. Chẳng hạn, khi nghiên cứu kết quả 

tiêu thụ, các nhà phân tích có thể sử dụng các chỉ tiêu như sau: doanh thu thuần về tiêu 

thụ, tổng doanh thu tiêu thụ, sản lượng tiêu thụ…  

Bước 2: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu: 

Kết quả và hiệu quả kinh doanh cụ thể chịu ảnh hưởng của rất nhiều nguyên nhân 

và nhân tố khác nhau. Bởi vậy, chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu cũng chịu ảnh 

hưởng của các nhân tố tác động tương ứng. Số lượng nhân tố ảnh hưởng có thể mở rộng 

hay thu hẹp tùy thuộc vào mục đích phân tích và nguồn tài liệu phân tích. 

Bước 3: Xây dựng phương trình kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa các nhân 

tố ảnh hưởng với chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu: 

Giữa các nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu có mối 

quan hệ chặt chẽ với nhau. Mối quan hệ này thể hiện thông qua các phương trình kinh tế 

dưới dạng tích số, thương số hoặc kết hợp giữa tích số với thương số tùy thuộc vào nội 

dung chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu. 
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Trong mỗi phương trình kinh tế thể hiện mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng 

đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu, các nhân tố được sắp xếp theo một trật tự 

nhất định: từ nhân tố số lượng đến nhân tố chất lượng hoặc từ nhân tố phản ánh đầu vào 

(yếu tố đầu vào hay chi phí đầu vào) đến nhân tố phản ánh đầu ra (đầu ra phản ánh kết 

quả sản xuất hay đầu ra phản ánh lợi nhuận). Trong trường hợp một phương trình kinh tế 

có 2 nhân tố phản ánh số lượng trở lên, cần xác định và phân loại các nhân tố theo từng 

loại (nhân tố phản ánh điều kiện kinh doanh hay nhân tố phản ánh yếu tố đầu vào, nhân tố 

phản ánh kết quả hay hiệu quả kinh doanh) rồi sắp xếp theo thứ tự từ nhân tố phản ánh 

điều kiện kinh doanh hay phản ánh yếu tố đầu vào trước rồi mới đến nhân tố phản ánh kết 

quả đầu ra. Trường hợp trong phương trình kinh tế có từ 2 nhân tố phản ánh chất lượng 

trở lên, phải xác định mức độ chất lượng của từng nhân tố (nhân tố có tính chất lượng cao 

hơn, nhân tố có tính chất lượng thấp hơn) để sắp xếp các nhân tố sao cho tiến dần từ nhân 

tố có tính chất lượng thấp đến nhân tố có tính chất lượng cao. Về thực chất, việc sắp xếp 

trật tự các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu trong phương 

trình kinh tế phải đảm bảo nguyên tắc: với nhân tố số lượng, sắp xếp theo mức độ số 

lượng giảm dần; còn với nhân tố chất lượng, sắp xếp theo mức độ chất lượng tăng dần. 

Bước 4: Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động giữa 

kỳ phân tích so với kỳ gốc của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu: 

Để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động giữa kỳ phân 

tích so với kỳ gốc của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu, các nhà phân tích phải lần 

lượt thay thế trị số từ kỳ gốc sang kỳ phân tích của từng nhân tố. Mỗi lần chỉ thay thế trị 

số của một nhân tố do vậy, có bao nhiêu nhân tố ảnh hưởng sẽ thay thế bấy nhiêu lần. 

Những nhân tố nào đã thay thế trị số từ kỳ gốc sang kỳ phân tích (nhân tố đã xác định 

mức độ ảnh hưởng) sẽ được giữ nguyên trị số đã thay thế (trị số kỳ phân tích) cho đến 

bước thay thế cuối cùng. 

Thay thế một nhân tố nào thì tính kết quả của lần thay thế đó, lấy kết quả này so 

với kết quả trước nó thì khoản chênh lệch thu được chính là kết quả ảnh hưởng của nhân 

tố vừa được thay thế. 

Bước 5: Tổng hợp kết quả tính toán, rút ra nhận xét, kiến nghị: 

Sau khi đã xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, các nhà phân tích tiến 

hành tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố tác động tăng, nhân tố tác động giảm và tổng 

cộng các nhân tố tác động tăng – giảm đến sự biến động giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc 

của chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu. Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố phải 

bằng đối tượng cụ thể của phân tích (chính là chênh lệch giữa kỳ phân tích và kỳ gốc). 

Trên cơ sở đó sẽ nêu lên nhận xét, đánh giá về mức độ ảnh hưởng của từng nhân 

tố; đồng thời chỉ rõ tiềm năng và đề xuất các giải pháp khai thác, cải tiến công tác quản lý 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong kỳ tới. 
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Có thể khái quát phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch 

qua mô hình sau: 

Giả sử Q là chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu và Q chịu ảnh hưởng của nhân 

tố a, b, c, d. Các nhân tố này có quan hệ dưới dạng tích số với Q và được sắp xếp theo thứ 

tự từ nhân tố số lượng tiến sang nhân tố chất lượng, thể hiện qua phương trình kinh tế:  

Q = abcd 

Nếu dùng chữ số “k” để chỉ giá trị của chỉ tiêu Q và giá trị các nhân tố ở kỳ gốc và 

chữ số “1” để chỉ giá trị của chỉ tiêu Q và giá trị của nhân tố ở kỳ phân tích, ta lần lượt 

xác định giá trị kỳ gốc và giá trị kỳ phân tích của Q: 

Kỳ gốc         :  Qk = akbkckdk 

Kỳ phân tích:  Q1 = a1b1c1d1 

Gọi mức chênh lệch về số tuyệt đối giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc của chỉ tiêu Q 

là ∆Q, thì:   

∆Q = Q1 – Qk 

Gọi ∆Q(a), ∆Q(b), ∆Q(c), ∆Q(d) lần lượt là mức ảnh hưởng của các nhân tố a, b, c, d 

đến sự biến động về giá trị giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc của chỉ tiêu phản ánh đối 

tượng nghiên cứu, ta có: 

∆Q = Q1 – Qk = ∆Q(a) + ∆Q(b) + ∆Q(c) + ∆Q(d) 

Theo phương pháp thay thế liên hoàn, mức ảnh hưởng của các nhân tố a, b, c, d 

đến sự biến động của chỉ tiêu Q giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc lần lượt được xác định 

như sau: 

- Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của nhân tố a 

∆Q(a) = a1bkckdk – akbkckdk 

- Thay thế lần 2: Ảnh hưởng của nhân tố b 

∆Q(b) = a1b1ckdk - a1bkckdk 

- Thay thế lần 3: Ảnh hưởng của nhân tố c 

∆Q(c) = a1b1c1dk - a1b1ckdk 

- Thay thế lần 4: Ảnh hưởng của nhân tố d 

∆Q(d)= a1b1c1d1 - a1b1c1dk 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố tới chỉ tiêu Q 

)()()()( dcba QQQQQ   

Theo phương pháp số chênh lệch, mức ảnh hưởng của các nhân tố a, b, c, d đến sự 

biến động giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc của chỉ tiêu Q lần lượt được xác định như sau: 

- Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của nhân tố a 

∆Q(a) = (a1 – ak) bkckdk 
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- Thay thế lần 2: Ảnh hưởng của nhân tố b 

∆Q(b)  = a1  (b1 – bk) ckdk 

- Thay thế lần 3: Ảnh hưởng của nhân tố c 

∆Q(c)  = a1b1  (c1 – ck)   dk 

- Thay thế lần 4: Ảnh hưởng của nhân tố d 

∆Q(d) = a1b1c1  (d1 – dk) 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố tới chỉ tiêu Q 

)()()()( dcba QQQQQ   

Cần đặc biệt lưu ý trong trường hợp quan hệ giữa các nhân tố với chỉ tiêu phản 

ánh đối tượng nghiên cứu thể hiện dưới dạng thương số, ngoài việc sắp xếp thứ tự các 

nhân tố từ số lượng tiến dần sang chất lượng, khi xác định mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu nghiên cứu, các nhà phân tích phải lần lượt xác 

định ảnh hưởng của nhân tố a và b dưới dạng thương số, Q=b/a; trong đó, a là nhân tố số 

lượng (hoặc nhân tố phản ánh điều kiện kinh doanh hay yếu tố đầu vào trước), b là nhân 

tố chất lượng (hay nhân tố phản ánh kết quả kinh doanh). Khi xác định ảnh hưởng của 

các nhân tố đến sự biến động giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc của chỉ tiêu Q, cần phải xác 

định ảnh hưởng của nhân tố a trước, sau đó mới xác định ảnh hưởng của nhân tố b. Mức 

độ ảnh hưởng của từng nhân tố trong trường hợp mối quan hệ giữa các nhân tố với chỉ 

tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu dưới dạng thương số chỉ có thể xác định được bằng 

phương pháp thay thế liên hoàn mà không thể xác định được bằng phương pháp số chênh 

lệch. Loại quan hệ này thường gặp khi phân tích hiệu quả kinh doanh, phân tích tốc độ 

luân chuyển của tài sản ngắn hạn,…  

Qua những điều nêu trên có thể thấy rõ: Sử dụng phương pháp số chênh lệch để 

xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động giữa kỳ phân tích so với kỳ 

gốc của chỉ tiêu phân tích mặc dù đơn giản và ít tốn công sức tính toán hơn so với 

phương pháp thay thế liên hoàn nhưng phạm vi áp dụng hẹp, chỉ thích hợp với các trường 

hợp quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu với các nhân tố ảnh hưởng 

thể hiện dưới dạng tích số. Ngược lại, phương pháp thay thế liên hoàn mặc dù tính toán 

tốn nhiều công sức hơn phương pháp số chênh lệch nhưng phạm vi áp dụng  rộng, có thể 

xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu nghiên cứu dưới các 

dạng khác nhau (quan hệ tích số, thương số hay kết hợp giữa tích số với thương số). 

1.2.4. Phương pháp cân đối 

1.2.4.1. Khái niệm 

Phương pháp cân đối trong phân tích kinh doanh là đặt đối tượng nghiên cứu vào 

các trường hợp giả định khác nhau. Từ đó, lần lượt xác định và loại trừ mức độ ảnh 
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hưởng của từng nhân tố đến sự biến động giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc của đối tượng 

nghiên cứu. 

Nhưng khác với phương pháp loại trừ là phương pháp đòi hỏi mối quan hệ giữa 

các nhân tố đến chỉ tiêu là mối quan hệ chặt (mối quan hệ tích số hoặc thương số hoặc là 

kết hợp tích số với thương số), trong phương pháp cân đối mối quan hệ giữa các nhân tố 

là mối quan hệ lỏng (quan hệ dạng tổng số hoặc hiệu số hoặc kết hợp tổng số với hiệu 

số). 

1.2.4.2. Mục đích 

Mục đích của các nhà phân tích khi sử dụng phương pháp cân đối là tính mức độ 

ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế. 

1.2.4.3. Điều kiện áp dụng 

Phương pháp cân đối được sử dụng khi giữa các nhân tố có mối quan hệ tổng  đại số 

đến chỉ tiêu phân tích. 

1.2.4.4. Nội dung của phương pháp cân đối 

Để tính ảnh hưởng của một nhân tố nào đó người ta chỉ việc tính chênh lệch giữa 

kỳ phân tích và kỳ gốc của bản thân nhân tố đó. Tổng hợp các nhân tố phải bằng đối 

tượng cụ thể của phân tích. 

Có thể khái quát phương pháp cân đối theo mô hình sau: 

Giả sử D là chỉ tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu và D chịu ảnh hưởng của các 

nhân tố a, b, c. Các nhân tố này có quan hệ tổng số, hiệu số với D. 

- Phương trình kinh tế: D = a + b - c 

Kỳ phân tích:  D1 = a1 + b1 - c1         

Kỳ gốc :  Dk = ak + bk – ck        

- Đối tượng phân tích: ∆D = D1 – Dk 

- Xác định mức ảnh hưởng của nhân tố a: ∆D(a) = a1  - ak 

- Xác định mức ảnh hưởng của nhân tố b: ∆D(b) = b1 – bk 

- Xác định mức ảnh hưởng của nhân tố c:  ∆D(c) = - (c1 – ck)  

(Dấu (-) trước (c) biểu hiện tác động của nhân tố c ảnh hưởng ngược chiều đến chỉ 

tiêu phân tích). 

- Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố:  

∆D = D1 –  Dk = ∆ D(a) + ∆ D(b) + ∆ D(c) 

1.3. Tài liệu phân tích và tổ chức công tác phân tích trong doanh nghiệp 

1.3.1. Nguồn tài liệu phân tích 

Trong doanh nghiệp công nghiệp sử dụng các tài liệu khác nhau nhưng chủ yếu là 

ba loại tài liệu sau:  
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1.3.1.1. Tài liệu kế hoạch 

Bao gồm các hệ thống chỉ tiêu kế hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, và hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành. 

1.3.1.2. Tài liệu hạch toán: Bao gồm số liệu của cả ba loại hạch toán 

- Hạch toán nghiệp vụ: Là sự quan sát phản ánh giám đốc trực tiếp theo từng 

nghiệp vụ kinh tế, hạch toán này cung cấp những loại chỉ tiêu chủ yếu. 

- Hạch toán thống kê: Là loại hạch toán sử dụng các phương pháp phân tích và 

tổng hợp để điều tra phân loại theo những chỉ tiêu nhất định. 

- Hạch toán kế toán: Là loại hạch toán nghiệp vụ sử dụng kỹ thuật để phản ánh và 

giám đốc các hoạt động tài chính kinh tế trong tất cả các cơ quan doanh nghiệp. 

Trong ba loại hạch toán trên thì hạch toán kế toán là chủ yếu nhất. 

1.3.1.3. Tài liệu ngoài hạch toán 

Bao gồm các báo cáo tổng kết của lãnh đạo doanh nghiệp, của Đảng ủy doanh 

nghiệp, của Đoàn thanh niên, của Công đoàn, các biên bản thanh tra (nếu có) và ý kiến 

đông đảo của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. 

1.3.2. Tổ chức công tác phân tích 

Lập kế hoạch phân tích:     

Nội dung phân tích. 

Thời gian tiến hành và kết thúc (phân tích). 

Người phân tích. 

Sưu tầm lựa chọn và kiểm tra số liệu. 

Xử lý số liệu: Tính toán chỉ tiêu và các nhân tố ảnh hưởng sau đó tiến hành phân 

tích các chỉ tiêu đó và đây là khâu cơ bản nhất. 

Lập báo cáo phân tích: Gồm các nội dung sau: 

- Các kết luận chủ yếu về ưu, nhược điểm của doanh nghiệp trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

- Các nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến quá trình và kết 

quả kinh tế. 

- Các giải pháp được áp dụng trong kỳ tới. 
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 

1. Trình bày nội dung của phương pháp thay thế liên hoàn? Cho ví dụ? 

2. Trình bày nội dung của phương pháp cân đối? Cho ví dụ? 

3. Hãy trình bày phương pháp so sánh trong phân tích hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp? Cho ví dụ? 

4. Tổ chức công tác phân tích trong doanh nghiệp như thế nào? Các tài liệu sử 

dụng trong phân tích? 

 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHƯƠNG 

Bài 1: Có tài liệu về khối lượng sản phẩm sản xuất, mức giờ công cho 1 sản phẩm 

và đơn giá giờ công qua 2 năm ở một doanh nghiệp tại Hà Nội như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm N Năm N+1 

1. Khối lượng sản phẩm sản xuất Chiếc 2.824 3.000 

2. Hao phí giờ công cho 1 sản phẩm Giờ/chiếc 7,8 8 

3. Đơn giá 1 giờ công NĐ/giờ 5 7 

Yêu cầu: Hãy phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu chi phí 

tiền lương? 

Bài 2: Giả sử chỉ tiêu A có mối liên hệ với các nhân tố ảnh hưởng như sau: 

d

cba
A


  

Yêu cầu:  Hãy kết hợp các phương pháp đã học để xác định mức độ ảnh hưởng 

của từng nhân tố tới chỉ tiêu kinh tế A? 
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CHƯƠNG II 

 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 

 

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG 

Sau khi nghiên cứu và học tập chương này, sinh viên cần nắm được: 

- Chỉ tiêu và phương pháp phân tích kết quả sản xuất về mặt quy mô; 

- Chỉ tiêu và phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất theo 

mặt hàng; 

- Chỉ tiêu và phương pháp phân tích chất lượng quá trình sản xuất. 

 

NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 

2.1. Phân tích kết quả sản xuất về mặt qui mô 

2.1.1. Sự cần thiết của việc phân tích kết quả sản xuất về mặt qui mô 

Hoạt động sản xuất là hoạt động mà trong đó con người có sức lao động sử dụng 

kết hợp các yếu tố đầu vào mà hoạt động cung cấp đã chuẩn bị để thực hiện dịch vụ hay 

làm ra sản phẩm đủ về số lượng; chủng loại, bảo đảm chất lượng với chi phí thấp nhất. 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, để bảo đảm kinh doanh có hiệu quả, trước hết đòi 

hỏi kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp khi xây dựng phải gắn với thị trường. Thị trường 

là cái cơ sở, là cái quyết định doanh nghiệp sẽ sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản 

xuất bao nhiêu. Vì thế sau mỗi chu kỳ kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tiến hành phân 

tích hoạt động sản xuất; xem xét, đánh giá kết quả đạt được trên cơ sở hao phí bỏ ra; chỉ 

rõ những nguyên nhân gây nên thất thoát, lãng phí cũng như tiềm năng chưa khai thác. 

Từ đó, tìm ra phương hướng và giải pháp khai thác tiềm năng, giảm thiểu thất thoát, sử 

dụng các yếu tố sản xuất một cách hiệu quả để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Kết quả sản xuất của doanh nghiệp thể hiện trước hết về mặt quy mô và được xem 

xét trên nhiều góc độ khác nhau. Trước hết, về mặt hiện vật, quy mô sản xuất phản ánh 

lượng sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đã thực hiện trong kỳ theo từng loại bao gồm 

cả số sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành và số còn dở dang, chưa hoàn thành. Và như vậy, 

chỉ tiêu phân tích khi sử dụng thước đo hiện vật là số lượng sản phẩm, dịch vụ thực hiện 

từng loại. Trường hợp doanh nghiệp tiến hành sản xuất hay thực hiện nhiều loại dịch vụ 

khác nhau, các nhà phân tích chỉ đi vào những sản phẩm hay dịch vụ chủ yếu, đóng vai 

trò chủ đạo trong việc tạo ra kết quả của doanh nghiệp. 

Để đánh giá khái quát kết quả chung về mặt quy mô của hoạt động sản xuất, các 

nhà phân tích phải sử dụng thước đo giá trị và tính ra các chỉ tiêu: tổng giá trị sản xuất 

(GO), tổng giá trị sản lượng hàng hóa. 
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2.1.2. Phân tích tổng giá trị sản xuất (GO) 

2.1.2.1.  Khái niệm 

Tổng giá trị sản xuất (GO - Gerneral Output) là toàn bộ giá trị của cải vật chất 

dịch vụ được tạo ra trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, thường là tính cho 

một năm. 

Tổng giá trị sản xuất bao gồm: 

- Giá trị những sản phẩm vật chất  

- Giá trị những hoạt động phi vật chất 

Mỗi doanh nghiệp thường hoạt động trong nhiều lĩnh vực. 

Ví dụ: Trong một doanh nghiệp công nghiệp có: 

- Hoạt động công nghiệp sản xuất chính – phụ 

- Hoạt động vận tải chuyên chở, vận tải ngoài xưởng 

- Hoạt động xây dựng cơ bản 

- Hoạt động nông nghiệp 

- Hoạt động thương nghiệp 

Vì vậy, để tính tổng giá trị sản xuất của doanh nghiệp, thống kê cần phải tính ra 

giá trị sản xuất của từng loại hoạt động của doanh nghiệp, sau dó tổng hợp lại mới có 

được chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất. 

Trong tài liệu này chúng tôi trình bày chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp. 

Giá trị sản xuất công nghiệp là toàn bộ giá trị của sản phẩm do hoạt động sản 

xuất công nghiệp tạo ra trong thời gian nhất định, nó bao gồm: Giá trị của nguyên vật 

liệu, nhiên liệu, năng lượng, phụ tùng thay thế, chi phí dịch vụ phục vụ sản xuất, khấu 

hao tài sản cố định, chi phí lao động và giá trị mới sáng tạo ra trong cấu thành giá trị 

của sản phẩm công nghiệp. 

2.1.2.2.  Nguyên tắc tính 

- Chỉ tính kết quả trực tiếp và có ích của hoạt động sản xuất công nghiệp và các 

công việc có tính chất công nghiệp hoàn thiện tiếp tục cho quy trình công nghiệp sản xuất 

sản phẩm. 

- Chỉ được tính kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nghĩa 

là chỉ được tính kết quả do chính hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tạo ra và chỉ được 

tính 1 lần; không được tính trùng trong phạm vi doanh nghiệp và không được tính những 

sản phẩm mua vào rồi lại bán ra không qua chế biến gì thêm ở doanh nghiệp (trừ 4 doanh 

nghiệp được quy định đặc biệt của nhà nước: Doanh nghiệp điện, doanh nghiệp sản xuất 

giấy, doanh nghiệp sản xuất xi măng, doanh nghiệp khai thác than). 

- Kết quả sản xuất công nghiệp của thời kỳ nào thì chỉ được tính cho thời kỳ đó, 

không được đem kết quả sản xuất của thời kỳ này tính cho thời kỳ khác và ngược lại.  
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 2.1.2.3. Nội dung và phương pháp tính giá trị sản xuất 

Đây là 1 chỉ tiêu nằm trong báo cáo thống kê định kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp 

được tính theo 2 loại giá là: giá cố định và giá thực tế. 

Giá cố định là loại giá do nhà nước quy định dùng cho một thời kỳ dài (hiện tại 

nhà nước vẫn dùng bảng giá cố định năm 1994). 

Giá cố định có tác dụng giúp doanh nghiệp so sánh nhịp độ phát triển hàng hoá 

chính xác. Nhưng trong thực tế có nhiều mặt hàng không có trong bảng giá cố định. Đối 

với những sản phẩm chưa có giá cố định thì phải tính đổi từ giá thực tế về giá cố định 

theo 1 trong 2 cách sau: 

Cách thứ nhất: Dựa vào sản phẩm cùng nhóm có trong bảng giá cố định. 

Cách tính này được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn sản phẩm cùng nhóm có trong bảng giá cố định. Xác định giá cố 

định (PT) và giá thực tế (P1) của những sản phẩm đó. Số loại sản phẩm cần chọn tùy theo 

tình hình thực tế, nếu chọn càng nhiều thì việc tính đổi càng chính xác. 

Bước 2: Tính hệ số qui đổi bình quân (H) của những sản phẩm đã chọn bước 1. 

11

1

PQ

PQ
H

T







 

Q1: Sản lượng sản xuất ở kỳ báo cáo của mỗi loại sản phẩm được chọn ở bước 1 

Bước 3: Tính đổi từ giá thực tế của sản phẩm chưa có giá cố định về giá cố định. 

a./ Nếu sản phẩm tính được số lượng hiện vật và có đơn giá thực tế được tính theo 

công thức: 

Giá trị tính đổi về giá cố 

định của những sản phẩm 

chưa có giá cố định 

= ( 

Đơn giá thực tế của 

sản phẩm chưa có 

giá cố định 

× H ) × 

Số lượng sản 

phẩm đã sản 

xuất 

Đơn giá thực tế của sản phẩm chưa có giá cố định × H chính là đơn giá cố định 

của sản phẩm cần tính đổi. Giá cố định này sẽ được sử dụng để tính cho sản phẩm đó ở 

các kỳ báo cáo tiếp sau. 

b./ Trường hợp sản phẩm không có giá cố định nhưng không thống kê được khối 

lượng hiện vật và đơn giá  thực tế thì tính theo công thức: 

Giá trị tính đổi về giá cố 

định của những sản phẩm 

chưa có giá cố định 

=  ( 

Tổng giá trị tính theo giá 

thực tế của sản phẩm chưa 

có giá cố định 

× H ) 

Cách thứ hai: Căn cứ vào hệ số tính đổi được công bố chung cho từng ngành. 

Cách thứ hai áp dụng cho các trường hợp không thể dựa vào sản phẩm cùng nhóm 

có trong bảng giá cố định. Công thức được tính đổi như sau: 
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Giá trị tính đổi về giá cố 

định của những sản phẩm 

chưa có giá cố định 

= ( 

Tổng giá trị tính theo giá 

thực tế của sản phẩm chưa 

có giá cố định 

× 

Hệ số tính đổi 

của ngành 

tương ứng 

) 

Giá thực tế: Là mức giá bán thực tế ở trên thị trường, giá này thường xuyên biến 

động, ít được sử dụng để so sánh, khi sử dụng để so sánh thì phải dùng giá ở kỳ gốc (nó 

được sử dụng trong thanh toán, tính toán kinh tế). 

* Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá cố định, bao gồm: 

Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá cố định gồm các yếu tố và 

phương pháp tính từng yếu tố như sau: 

Yếu tố 1: Giá trị thành phẩm: 

Yếu tố này gồm: 

+ Giá trị của những sản phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu của doanh nghiệp và 

những sản phẩm sản xuất từ nguyên vật liệu của khách hàng đưa đến gia công. Những 

sản phẩm trên phải kết thúc khâu chế biến cuối cùng tại doanh nghiệp và đã làm xong thủ 

tục nhập kho. 

+ Giá trị của những bán thành phẩm, vật bao bì đóng gói, công cụ, phụ tùng do 

hoạt động sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp tạo ra, đã xuất bán ra ngoài doanh 

nghiệp, hoặc cho các bộ phận khác không phải là hoạt động công nghiệp của doanh 

nghiệp, nhưng có hạch toán riêng.  

Ví dụ: Trạm điều dưỡng, nhà nghỉ mát, bộ phận trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng… 

Tuy bán thành phẩm chưa phải là thành phẩm nhưng vì đã bán ra ngoài, kết thúc 

khâu chế biến tại doanh nghiệp, nên được coi như thành phẩm. 

Đối với một số ngành công nghiệp đặc thù, không có thủ tục nhập kho như: sản 

xuất điện, nước sạch, hơi nước, nước đá… thì qui định tính như sau: 

- Đối với ngành điện sản xuất nước sạch, hơi nước: Tính theo sản lượng thương 

phẩm (không tính theo sản lượng sản xuất ra). 

- Đối với sản xuất nước đá và các ngành khác không có nhập kho thành phẩm thì 

tính theo sản lượng thực tế đã tiêu thụ. 

Công thức chung để tính yếu tố 1 là: 

Giá trị 

thành phẩm 
=  ∑ ( 

Số lượng thành 

phẩm từng loại 

× 

 

Đơn giá cố định của từng 

loại sản phẩm tương ứng 
) 

Trong trường hợp những thành phẩm chưa có trong bảng giá cố định, thì phải căn 

cứ vào giá thực tế để tính đổi về giá cố định theo hướng dẫn ở phần sau. 
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Yếu tố 2: Giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài: 

Công việc có tính chất công nghiệp là một hình thái của sản phẩm công nghiệp, nó 

biểu hiện ở việc khôi phục lại hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng, chứ không làm thay 

đổi giá trị sử dụng ban đầu của sản phẩm. 

Giá trị công việc có tính chất công nghiệp được tính vào giá trị sản xuất của doanh 

nghiệp phải là giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho các đơn vị bên ngoài 

doanh nghiệp hoặc các bộ phận khác (không phải là hoạt động công nghiệp) trong doanh 

nghiệp nhưng có hạch toán riêng. Còn đối với giá trị công việc có tính chất công nghiệp 

phục vụ cho sản xuất công nghiệp tại doanh nghiệp như: Sửa chữa thiết bị máy móc, sửa 

chữa sản phẩm hỏng… Không được tính, vì giá trị của nó đã được tính vào giá trị thành 

phẩm của doanh nghiệp. 

Công việc có tính chất công nghiệp không sản xuất ra sản phẩm mới mà chỉ làm 

tăng thêm giá trị sử dụng của sản phẩm. Do đó chỉ được tính vào giá trị sản xuất phần giá 

trị của bản thân công việc có tính chất công việc, không được tính giá trị ban đầu của sản 

phẩm. 

Ví dụ: Sửa chữa 1 xe ô tô, chỉ được tính chi phí sửa chữa (gồm vật tư, phụ tùng, 

tiền lương chi phí quản lý, thuế và lợi nhuận), không được tính giá trị của xe ô tô đưa vào 

sửa chữa. Ví dụ khác, đối với công việc đánh bóng, sơn, mạ chỉ được tính giá trị của 

những công việc trên, không được tính giá trị của bản thân sản phẩm đưa vào đánh bóng, 

mạ, sơn. 

Cách tính yếu tố 2 như sau: 

Giá trị công 

việc có tính 

chất công 

nghiệp làm cho 

ngoài 

=∑ ( 

Khối lượng công việc hoặc 

sản phẩm của công việc có 

tính chất công nghiệp làm 

cho ngoài đã hoàn thành 

× 

Đơn giá cố định của 

khối lượng công việc 

hoặc sản phẩm của 

công việc có tính chất 

công nghiệp 

) 

Trường hợp công việc có tính chất công nghiệp không thống kê được khối lượng 

sản phẩm hiện vật cụ thể hoặc chưa có trong bảng giá cố định thì phải căn cứ vào doanh 

thu thực tế để tính đổi về giá trị cố định theo hướng dẫn ở phần sau. 

Yếu tố 3: Giá trị của phụ phẩm, thứ phẩm,phế phẩm, phế liệu thu hồi: 

Yếu tố này bao gồm: 

- Giá trị của những phụ phẩm (hay còn gọi là sản phẩm song song) được tạo ra 

cùng với sản phẩm chính trong quá trình sản xuất công nghiệp.  

Ví dụ: Hoạt động xay xát, sản phẩm chính là gạo, đồng thời thu được cám; Sản 

xuất đường sản phẩm chính là đường, đồng thời thu được rỉ đường; Cám và rỉ đường gọi 

là những phụ phẩm (hay sản phẩm song song). 
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- Giá trị của những thứ phẩm: Là những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn qui cách 

phẩm chất và không được nhập kho thành phẩm (trường hợp là sản phẩm thứ phẩm, 

nhưng vẫn được nhập kho và tiêu thụ như thành phẩm chỉ khác là giá bán thấp hơn, thì 

không tính vào yếu tố này, mà tính vào yếu tố 1 “giá trị thành phẩm”). 

- Giá trị của những phế phẩm, phế liệu thu hồi do quá trình sản xuất công nghiệp 

tạo ra. 

Vì tất cả các loại sản phẩm được tính ở yếu tố 3 không phải là mục đích trực tiếp 

của sản xuất, mà chỉ là những sản phẩm thu hồi do quá trình sản xuất tạo ra. Bởi vậy qui 

định chỉ được tính những sản phẩm thực tế đã tiêu thụ và thu được tiền. 

Nói chung thì sản phẩm tính ở yếu tố 3 thường không có trong bảng giá cố định, 

do  vậy phải căn cứ vào doanh thu để tính đổi về giá cố định theo hướng dẫn phần sau. 

Yếu tố 4: Giá trị của hoạt động cho thuê thiết bị máy móc trong dây chuyền sản 

xuất công nghiệp của doanh nghiệp: 

Yếu tố này chỉ phát sinh khi máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất trong 

doanh nghiệp không sử dụng mà cho bên ngoài thuê (không phân biệt cho có công nhân 

vận hành hay không có công nhân vận hành kèm theo). 

Thường thì hoạt động cho thuê thiết bị máy móc không có trong bảng giá cố định. 

Vì vậy phải căn cứ doanh thu để tính đổi về giá cố định theo hướng dẫn phần sau. 

Yếu tố 5: Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của nửa thành phẩm, sản 

phẩm đang chế tạo dở dang trong công nghiệp: 

Yếu tố này tính trên cơ sở số dư cuối kỳ trừ (-) số dư đầu kỳ của chi phí sản xuất 

dở dang trên tài khoản kế toán “Giá thành sản xuất” để tính đổi về giá trị cố định theo 

hướng dẫn sau. 

Trong thực tế phần lớn các ngành, yếu tố 5 chiếm tỷ trọng không đáng kể trong 

chỉ tiêu giá trị sản xuất. Trong khi tính yếu tố này theo giá cố định rất phức tạp. Bởi vậy 

qui định tính yếu tố “Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của nửa thành phẩm, sản 

phẩm đang chế tạo dở dang” vào giá trị sản xuất theo giá cố định chỉ áp dụng đối với 

ngành chế tạo thiết bị máy móc có chu kỳ sản xuất dài. Còn các doanh nghiệp thuộc 

ngành khác không tính yếu tố này.  

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá cố định) = Giá trị thành phẩm + Giá 

trị công việc có tính chất công việc làm cho ngoài + Giá trị phụ phẩm, thứ phẩm, phế 

phẩm, phế liệu thu hồi + Giá trị của hoạt động cho thuê thiết bị máy móc trong dây 

chuyền sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp + Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu 

kỳ của nửa thành phẩm, sản phẩm đang chế tạo dở dang trong công nghiệp. 

* Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế, gồm: 

- Yếu tố 1: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. 
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- Yếu tố 2: Cộng (+) hoặc trừ (-) giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ trừ (-) đầu kỳ của 

thành phẩm tồn kho. 

- Yếu tố 3: Cộng (+) hoặc trừ (-) giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ trừ (-) đầu kỳ của 

sản phẩm gửi bán nhưng chưa thu tiền được. 

- Yếu tố 4: Cộng (+) hoặc trừ (-) giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ trừ (-) đầu kỳ của 

bán thành phẩm, sản phẩm đang chế tạo dở dang. 

- Yếu tố 5: Giá trị nguyên vật liệu của người gia công. 

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá thực tế) = Doanh thu tiêu thụ sản 

phẩm công nghiệp  ±  Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ trừ  đầu kỳ của thành phẩm tồn kho  

±  Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ trừ đầu kỳ của sản phẩm gửi bán nhưng chưa thu tiền 

được ± Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ trừ đầu kỳ của bán thành phẩm, sản phẩm đang 

chế tạo dở dang ±  Giá trị nguyên vật liệu của người gia công. 

2.1.2.3. Phương pháp phân tích 

a. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tổng giá trị sản xuất 

Phương pháp được sử dụng là phương pháp so sánh. 

  So sánh trực tiếp: 

So sánh tổng giá trị sản xuất kỳ thực tế với tổng giá trị sản xuất kỳ kế hoạch để 

xác định số tăng (giảm) tuyệt đối từ đó xác định được tỷ lệ tăng (giảm) hoặc tỷ lệ % hoàn 

thành kế hoạch tổng giá trị sản xuất. 

Mức biến động tuyệt đối tổng giá trị sản xuất (∆GO):             

∆GO = GO1 - GOk 

Tỷ lệ % tăng (giảm) tổng giá trị sản xuất = 
kGO

GO
100(%) 

Trong đó: ∆GO: mức biến động tuyệt đối tổng giá trị sản xuất 

GO1: tổng giá trị sản xuất kỳ thực tế 

GOk: tổng giá trị sản xuất kỳ kế hoạch 

Kết luận:  

Nếu: ∆GO (tỷ lệ % tăng (giảm)) > 0: kết luận tổng giá trị sản xuất tăng (hay vượt 

mức) so với kế hoạch đặt ra. 

         ∆GO (tỷ lệ % tăng (giảm)) = 0: kết luận tổng giá trị sản xuất đạt được (hay 

hoàn thành) so với kế hoạch đặt ra. 

          ∆GO (tỷ lệ % tăng (giảm)) < 0: kết luận tổng giá trị sản xuất giảm (hay 

không hoàn thành) so với kế hoạch đặt ra. 
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 So sánh có liên hệ với tổng chi phí sản xuất: 

Việc so sánh trực tiếp giản đơn như trên chưa cho phép đánh giá chính xác hiệu 

quả sản xuất. Do vậy khi so sánh cần liên hệ kết quả đạt được với chi phí sản xuất mà 

doanh nghiệp đã chi ra trong kỳ theo chỉ tiêu. 

 Mức biến động tuyệt đối GO có liên hệ với chi phí sản xuất:  

                               ∆GOLH = GO1 - GOk  
kTC

TC1  

Tỷ lệ % tăng (giảm) GO có liên hệ với chi phí sản xuất (%)100
1








k

k

LH

TC

TC
GO

GO
 

Kết luận:  

Nếu: ∆GOLH (tỷ lệ % tăng (giảm) có liên hệ) > 0: kết luận xét trong mối quan hệ 

với tổng chi phí sản xuất để tạo ra tổng giá trị sản xuất, hoạt động sản xuất của doanh 

nghiệp hiệu quả hơn so với kế hoạch đặt ra. 

∆GOLH (tỷ lệ % tăng (giảm) có liên hệ) = 0: kết luận xét trong mối quan hệ với 

tổng chi phí sản xuất để tạo ra tổng giá trị sản xuất, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 

đạt hiệu quả như kế hoạch đặt ra. 

∆GOLH (tỷ lệ % tăng (giảm) có liên hệ) < 0: kết luận xét trong mối quan hệ với 

tổng chi phí sản xuất để tạo ra tổng giá trị sản xuất, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp 

không đạt hiệu quả như kế hoạch đặt ra. 

b. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng giá trị sản xuất 

Phương trình kinh tế: 

GO = Gtt + Gtc + Gff + Gtk + Gcl 

Đối tượng phân tích: ∆GO = GO1 - GOk 

Phương pháp phân tích: Phương pháp cân đối 

- Xác định mức ảnh hưởng của yếu tố 1: Giá trị thành phẩm 

∆GO(Gtt) = Gtt1 - Gttk 

- Xác định mức ảnh hưởng của yếu tố 2: Giá trị công việc có tính chất công nghiệp 

∆GO (Gtc) = Gtc1 - Gtck 

- Xác định mức ảnh hưởng của yếu tố 3: Giá trị của những phụ phẩm, thứ phẩm, 

phế phẩm, phế liệu thu hồi 

∆GO(Gff) = Gff1 - Gffk 

- Xác định mức ảnh hưởng của yếu tố 4: Giá trị của hoạt động cho thuê thiết bị 

máy móc trong dây chuyền sản xuất công nghiệp 

∆GO(Gtk) = Gtk1 - Gtkk 
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- Xác định mức ảnh hưởng của yếu tố 5: Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ 

của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang, công cụ mô hình tự chế 

∆GO(Gcl ) = Gcl1 - Gclk 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: 

∆GO = ∆GO(Gtt) + ∆GO(Gtc) + ∆GO(Gff) + ∆GO(Gtk) +∆GO(Gcl) 

2.1.3. Chỉ tiêu giá trị sản lượng hàng hóa 

2.1.3.1. Khái niệm 

Giá trị sản lượng hàng hóa là giá trị của toàn bộ sản phẩm vật chất, dịch vụ mà 

doanh nghiệp đã sản xuất và hoàn thành trong kỳ và có khả năng đưa ra tiêu thụ trên thị 

trường. 

Giá trị sản lượng hàng hoá là chỉ tiêu dùng để biết khả năng thoả mãn nhu cầu thị 

trường. Chỉ tiêu này phản ánh phần sản phẩm mà doanh nghiệp đã hoàn thành trong kỳ 

đã cung cấp và chuẩn bị cung cấp cho xã hội. 

2.1.3.2.  Nội dung của chỉ tiêu 

Khác với chỉ tiêu giá trị sản xuất, chỉ tiêu này không tính giá trị của những sản 

phẩm dở dang, giá trị của những phế liệu, phế phẩm, phụ phẩm không phải là hàng hóa 

của doanh nghiệp.   

- Giá trị của những sản phẩm vật chất đã hoàn thành bằng nguyên vật liệu của 

doanh nghiệp (bao gồm sản phẩm chính, sản phẩm phụ, bán thành phẩm đã bán hoặc 

chuẩn bị bán). 

- Giá trị thành phẩm làm bằng nguyên vật liệu của khách hàng (chỉ tính giá trị gia 

công chế biến sản phẩm đó). 

- Giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài. 

Để biết được doanh nghiệp sản xuất hàng hoá có năng lực cao hay thấp người ta 

còn sử dụng chỉ tiêu hệ số sản xuất hàng hoá. 

Hệ số sản xuất 

hàng hoá 
= 

Giá trị sản lượng hàng hoá (GSL) 

Giá trị sản xuất (GO) 

2.1.3.3. Phương pháp phân tích 

Giống như phân tích chỉ tiêu “Tổng giá trị sản xuất”, khi phân tích chỉ tiêu giá trị 

sản lượng hàng hóa phải tiến hành so sánh trực tiếp, so sánh có liên hệ, đánh giá nhân tố 

ảnh hưởng tìm ra nguyên nhân và biện pháp. 

2.1.4. Nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất về quy mô 

Việc doanh nghiệp hoàn thành hay không hoàn thành kế hoạch sản xuất về mặt 

quy mô trong kỳ chịu tác động của nhiều nguyên nhân. Bởi vậy, cần thiết phải đi sâu xem 

xét các nguyên nhân ảnh hưởng để từ đó có biện pháp thích hợp điều hành hoạt động sản 
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xuất trong thời kỳ tới. Nguyên nhân có nhiều, tuy nhiên, có thể quy về các nhóm nguyên 

nhân chủ yếu sau: 

+ Nhóm nguyên nhân thuộc về cung cấp và sử dụng vật liệu: 

Để quá trình sản xuất diễn ra liên tục, không bị gián đoạn và đạt hiệu suất cao, 

trước hết việc cung cấp vật liệu phải bảo đảm cả về số lượng, chất lượng, chủng loại và 

tiến độ cung cấp. Sau nữa là việc sử dụng vật liệu phải hợp lý, tiết kiệm. Vì thế, cần đi 

sâu xem xét các nguyên nhân liên quan đến tình hình cung cấp vật tư cả về số lượng, chất 

lượng, chủng loại vật tư lẫn tiến độ cung cấp vật tư. 

+ Nhóm các nguyên nhân thuộc về tư liệu lao động: 

Khi xem xét nhóm các nguyên nhân này, cần đi sâu vào những loại tư liệu lao 

động chủ yếu như máy móc, thiết bị sử dụng trực tiếp cho sản xuất; kho tàng chứa đựng, 

nhà xưởng sản xuất… Kết quả sản xuất phụ thuộc nhiều vào tình trạng trang bị máy móc, 

thiết bị (công nghệ lạc hậu hay tiên tiến, tình trạng máy móc mới hay cũ, số lượng thừa 

hay thiếu,…), vào tình hình sử dụng (thời gian, công suất)… Bởi vậy, khi phân tích, cần 

xem xét tình hình bảo đảm máy móc, thiết bị, tư liệu lao động cả về số lượng, cơ cấu 

trạng bị, trình độ công nghệ lẫn tình trạng kỹ thuật; tình hình sử dụng máy móc, thiết bị 

cả về thời gian và công suất. 

+ Nhóm các nguyên nhân thuộc về người lao động: 

Kết quả sản xuất phụ thuộc nhiều vào tay nghề (trình độ thành thạo) của người lao 

động, vào thời gian lao động, vào năng suất lao động, vào ý thức của người lao động… 

Vì thế, cần xem xét về tình hình đảm bảo số lượng, chất lượng lao động lẫn cơ cấu, thời 

gian lao động và năng suất lao động. 

+ Nhóm các nguyên nhân thuộc về quản lý: 

Nhóm nguyên nhân thuộc về quản lý xem xét ở đây bao gồm các giải pháp, các 

chính sách về quản lý mà doanh nghiệp áp dụng để nâng cao năng suất lao động, tiết 

kiệm hao phí vật tư, hạ giá thành sản phẩm… Có thể kể ra một số chính sách điển hình 

như chế độ thưởng về nâng cao năng suất lao động, thưởng về cải tiến kỹ thuật, thưởng 

về phát minh, sáng chế; chế độ thưởng phạt về chất lượng sản phẩm; chính sách đào tạo 

lao động, tổ chức thi bậc thợ, thi tay nghề…v.v. 

2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất theo mặt hàng 

2.2.1. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất về mặt hàng chủ yếu 

Hiện nay vẫn có những doanh nghiệp sản xuất mặt hàng ổn định nhất là những 

doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng thiết yếu và chiến lược. Đối với những doanh 

nghiệp đó việc tuân thủ các mặt hàng sản xuất đòi hỏi rất nghiêm ngặt, chủng loại hàng 

sản xuất và số lượng từng loại phải được thực hiện như những chỉ tiêu pháp lệnh. 
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2.2.1.1. Trường hợp những doanh nghiệp sản xuất ra những loại sản phẩm có giá trị 

sử dụng khác nhau 

- Trong trường hợp này khi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phải tuân thủ 

theo nguyên tắc chung là: Mặt hàng nào sản xuất vượt mức kế hoạch thì cũng chỉ coi như 

hoàn thành đúng kế hoạch. Còn mặt hàng nào thực hiện dưới mức kế hoạch thì giữ 

nguyên số thực tế đó. Do đó tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch mặt hàng chủ yếu được 

xác định như sau: 

a) Về mặt giá trị: Sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch mặt hàng chủ yếu về 

mặt giá trị (Tm). 
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        Trong đó: qik: Số lượng sản phẩm i sản xuất kỳ kế hoạch 
k

iq 1 : Số lượng sản phẩm i sản xuất kỳ thực tế nằm trong giới 

hạn kế hoạch 

pik: Đơn giá sản phẩm i kỳ kế hoạch 

n: số loại sản phẩm sản xuất 

Kết luận: 

Nếu: Tm = 100(%):  doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng chủ yếu. 

         Tm < 100(%): doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng 

chủ yếu. 

b) Về mặt số lượng: Sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch mặt hàng chủ yếu 

về mặt hiện vật (tmi). So sánh trực tiếp thực tế với kế hoạch nếu tất cả các mặt hàng đều 

đạt và vượt kế hoạch thì hoàn thành kế hoạch và ngược lại:      

                                                        (%)1001 
ik

i
mi

q

q
t  

Kết luận:   

Nếu:  tmi > 100(%): doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất mặt 

hàng i 

 tmi = 100(%): doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất  mặt hàng i 

 tmi < 100(%): doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng i 
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Ví dụ: Trích báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về sản phẩm chủ yếu của một 

doanh nghiệp như sau: 

Tên sản phẩm ĐVT 
Sản lượng Đơn giá 

Kế hoạch Thực tế Kế hoạch 

1. Sản phẩm chủ yếu 

A Tấn 200 213 16 

B Tấn 200 203 14 

C Tấn 300 267 10 

D Tấn 160 170 4 

2. Sản phẩm không chủ yếu 

E Tấn 80 80 7 
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 Nhận xét: Vậy doanh nghiệp hoàn thành 96,58% kế hoạch sản xuất mặt hàng chủ 

yếu (giảm so với kế hoạch giao là: 100% - 96,58%  = 3,42% là do sản phẩm C không 

hoàn thành kế hoạch - giao 300 Tấn nhưng thực tế chỉ đạt 276 Tấn). 

 Nguyên nhân ảnh hưởng tới hoàn thành kế hoạch mặt hàng chủ yếu: 

 + Do trình độ trang bị và tình trạng của máy móc thiết bị chưa hiệu quả. 

 + Do bố trí lực lượng sản xuất chưa thích hợp. 

 + Do cung cấp nguyên liệu chưa đủ số lượng, chưa đảm bảo chất lượng. 

 + Do doanh nghiệp chạy theo mặt hàng, do nhu cầu của thị trường buộc doanh 

nghiệp điều chỉnh kế hoạch. 

2.1.1.2. Trường hợp những doanh nghiệp sản xuất những loại sản phẩm chủ yếu có 

quy cách sản xuất khác nhau (chất lượng khác nhau) 

- Trường hợp này khi tính phần trăm (%) hoàn thành kế hoạch của mặt hàng chủ 

yếu được phép bù trừ giữa các loại sản phẩm có phẩm cấp khác nhau, nhưng có chú ý đến 

chất lượng sản phẩm nhờ phương pháp hệ số quy đổi. 

Quy đổi các loại sản phẩm khác nhau về loại 1. 

Chỉ tiêu tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch mặt hàng chủ yếu (Tm). 
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Trong đó:  QĐQ1
là sản lượng thực tế đã quy đổi 

  QĐ

kQ  là sản lượng kế hoạch đã quy đổi 

Ví dụ: Tại một xí nghiệp nước chấm có số liệu như sau: 

Thứ hạng sản phẩm và tiêu chuẩn 

Chất lượng 
Đơn vị tính 

Số lượng 

Kế hoạch Thực tế 

Nước chấm loại I   (15% độ đạm) 1.000 (lít) 1.000 1.140 

Nước chấm loại II  (10% độ đạm)  1.000  (lít) 450 300 

Yêu cầu: Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch mặt hàng chủ yếu và cho nhận 

xét? 

Giải: Phải quy đổi sản phẩm loại II về loại I. 

- Sản phẩm quy đổi kế hoạch (loại II)  = 
15

450
   10 = 300 (sp) 

- Sản phẩm quy đổi thực tế = 
15

300
 10 = 200 (sp) 

Vậy QĐQ1 = 1.000 + 300 = 1300 (sp)                 QĐ

kQ  = 1.140 + 200 = 1.340 (sp) 
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Nhận xét: Chất lượng sản phẩm cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu này. 

2.2.2. Phân tích tính trọn bộ của sản xuất 

Trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất theo kiểu lắp ráp sản phẩm bao 

gồm nhiều bộ phận, chi tiết được sản xuất tách rời ở nhiều phân xưởng và cuối cùng lắp 

ráp thành sản phẩm, ở đây được gọi là sản phẩm trọn bộ khi tất cả các bộ phận, chi tiết 

được sản xuất đúng kế hoạch về số lượng và yêu cầu kỹ thuật. Nếu sản xuất không trọn 

bộ, doanh nghiệp không hoàn thành được kế hoạch sản xuất về mặt hàng, làm tăng khối 

lượng sản phẩm dở dang và ứ đọng vốn vì vậy để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất 

về sản lượng và mặt hàng phải phân tích tính trọn bộ của sản xuất. 

Thông thường, các sản phẩm có thể bao gồm rất nhiều bộ phận chi tiết, vì vậy khi 

phân tích tính trọn bộ của sản phẩm, chỉ cần phân tích tình hình sản xuất các bộ phận chi 

tiết chủ yếu, đối với các chi tiết khác việc chế tạo không đòi hỏi nhiều thời gian hoặc đã 

được sản xuất hàng loạt nên không cần tính khi xác định khả năng trọn bộ của sản xuất. 

Khi phân tích tính trọn bộ của sản xuất một loại sản phẩm nào đó, phải tính số 

lượng các bộ phận, chi tiết chủ yếu cần có trong kỳ kế hoạch, số lượng các bộ phận, chi 



 

31 

 

tiết đã được sản xuất thực tế so sánh số thực tế với số kế hoạch sẽ tính được tỷ lệ hoàn 

thành kế hoạch của mỗi bộ phận chi tiết. 

2.2.3. Phân tích nhịp điệu của sản xuất 

So sánh kết quả tính ra với mục tiêu tăng trưởng tương ứng sẽ đánh giá được mức 

độ phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế của doanh nghiệp. Để nâng cao tốc độ tăng 

trưởng, ngoài việc khai thác tốt tiềm năng các doanh nghiệp cần phải đảm bảo tính nhịp 

điệu trong suốt thời kỳ kinh doanh. Muốn làm được điều đó doanh nghiệp cần phải nắm 

chắc nhu cầu thị trường về loại sản phẩm doanh nghiệp đang sản xuất khai thác những 

“khoảng trống” của thị trường kịp thời, để luôn có những sản phẩm mới đủ điều kiện thay 

thế sản phẩm cũ đã ở cuối chu kỳ sống, sao cho nhịp điệu của sản xuất phải được tiến 

hành liên tục với nhịp độ cao, nhằm quay quanh vòng vốn tăng giá trị sản xuất và tăng lãi 

xuất cho doanh nghiệp. Đối với các đơn vị xây lắp, dịch vụ, nông nghiệp, tính thời vụ 

trong sản xuất ảnh hưởng bất lợi tới nhịp độ phát triển sản xuất. Để khắc phục được ảnh 

hưởng đó, vừa đa đạng hóa các loại sản phẩm đồng thời tận dụng mọi điều kiện để duy trì 

nhịp điệu kinh doanh trong điều kiện cho phép, sẽ tạo điều kiện tận dụng tiềm năng vào 

tăng trưởng sản xuất. Muốn nghiên cứu và chỉ đạo về nhịp độ phát triển sản xuất trong kế 

hoạch phải chia ra từng tuần, kỳ ngắn (5 – 10 ngày) và theo sự phân chia đó để hạch toán 

sản lượng hoặc khối lượng công việc hoàn thành hay ngày công huy động. Từ đó xác 

định tỷ lệ thực hiện kế hoạch sản lưọng trong các khoảng thời gian, sẽ đánh giá được nhịp 

điệu sản xuất của doanh nghiệp. Nếu kế hoạch nhịp điệu sản xuất không được thực hiện, 

cần tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời sau một thời gian nhầt định 

(gồm nhiều tuần, kỳ ngắn) có thể tính ra hệ số đều đặn của sản xuất để đánh giá nhịp điệu 

chung. 

Nguyên tắc tính hệ số là không lấy số vượt kế hoạch sản xuất của tuần, kỳ này bù 

cho số hụt kế hoạch của tuần kỳ khác. 

2.3.  Phân tích chất lượng sản phẩm 

Trong nền kinh tế thị trường, chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu và là vấn 

đề sống còn của doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm dù được tung ra thị trường và đã được thị 

trường chấp nhận nhưng cũng không có ai, không có gì có thể đảm bảo chắc chắn rằng 

sản phẩm đó sẽ tiếp tục thành công nếu doanh nghiệp không duy trì và cải tiến, nâng cao 

chất lượng, nâng cao uy tín sản phẩm, dịch vụ của công ty mình trên thị trường và để 

giành được phần lớn thị trường tiêu thụ sản phẩm, bắt buộc các nhà kinh doanh phải luôn 

luôn tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình. 

Việc nâng cao chất lượng sản phẩm không những sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tiêu thụ sản phẩm, tăng tốc độ luân chuyển vốn và hiệu quả sử dụng vốn, góp phần 

nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường mà còn ý nghĩa thiết thực đối với người 

tiêu dùng và xã hội. Nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ tăng thêm giá trị sử dụng, kéo dài 



 

32 

 

thời gian sử dụng của sản phẩm, tiết kiệm hao phí cho xã hội. Có thể nói, chất lượng sản 

phẩm là một yêu cầu quan trọng, thiết yếu và sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. 

Do tính chất quan trọng của chất lượng sản phẩm, đòi hỏi các nhà quản lý, phải 

thường xuyên tiến hành tổng kết, phân tích, đánh giá. Qua đó, sẽ phát hiện nguyên nhân 

ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; từ đó, tìm được biện pháp tác động thích hợp nhằm 

không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất. Việc phân tích chất lượng sản 

phẩm được thực hiện bằng nhiều phương pháp tùy thuộc vào đối tượng sản xuất. 

2.3.1. Trường hợp sản phẩm của doanh nghiệp được chia thứ hạng 

Đối với các sản phẩm có phân chia thứ hạng chất lượng (loại I, loại II…) khi phân 

tích chất lượng, có thể sử dụng một trong các chỉ tiêu sau: 

2.3.1.1. Phương pháp phân tích chỉ tiêu tỷ trọng thứ hạng 

Thường chỉ áp dụng phân tích đối với sản phẩm có 2 thứ hạng chất lượng. Theo 

phương pháp này, trước hết tính ra tỷ trọng sản phẩm của từng thứ hạng chất lượng 

chiếm trong tổng số sản phẩm kỳ phân tích và kỳ gốc rồi tiến hành so sánh tỷ trọng kỳ 

phân tích so với kỳ gốc. Nếu tỷ trọng của sản phẩm thứ hạng tốt chiếm trong tổng số cao 

hơn so với kỳ gốc và tỷ trọng của sản phẩm thứ hạng xấu giảm xuống so với kỳ gốc thì 

kết luận chất lượng sản phẩm kỳ phân tích tốt hơn và ngược lại, nếu tỷ trọng của sản 

phẩm thứ hạng tốt chiếm trong tổng số giảm xuống so với kỳ gốc và tỷ trọng sản phẩm 

thứ hạng xấu tăng lên so với kỳ gốc thì kết luận chất lượng sản phẩm kỳ phân tích này 

kém hơn kỳ gốc. 

Nguyên nhân dẫn đến sản phẩm có nhiều thứ hạng có thể do chất lượng nguyên, 

vật liệu; do trình độ tay nghề của công nhân; do công nghệ sản xuất… Những sản phẩm 

có thứ hạng thấp không những kém sản phẩm có thứ hạng cao cả về công dụng, thẩm mỹ 

và tiêu chuẩn cơ, lý, hóa (độ bền, độ cứng, độ dẻo; trọng lượng, kích thích..) mà còn kém 

cả về hiệu quả kinh tế đối với doanh nghiệp. 

Phương pháp phân tích chỉ tiêu tỷ trọng đơn giản, dễ áp dụng. Tuy nhiên, phương 

pháp này không phản ánh được mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm với kết quản sản 

xuất (biểu hiện qua chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất). Hơn nữa, khi sản phẩm được phân ra 

nhiều thứ hạng chất lượng khác thì phương pháp này sẽ không chính xác và không áp 

dụng được. 

2.3.1.2. Phương pháp phân tích chỉ tiêu giá đơn vị bình quân 

Phương pháp phân tích chỉ tiêu giá đơn vị bình quân được thực hiện bằng cách 

tính ra đơn vị bình quân của sản phẩm (bình quân các thứ hạng khác nhau) rồi so kỳ phân 

tích với kỳ gốc. Nếu giá đơn vị bình quân kỳ phân tích lớn hơn kỳ gốc thì kết luận chất 

lượng sản phẩm đã được nâng cao bởi vì sản phẩm có thứ hạng cao bao giờ cũng bán 

được với giá cao hơn sản phẩm có thứ hạng thấp; ngược lại, nếu giá đơn vị bình quân kỳ 

phân tích thấp hơn kỳ gốc thì kết luận chất lượng sản phẩm kỳ phân tích đã giảm xuống 
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so với kỳ gốc. Do chất lượng sản phẩm thay đổi đã làm cho kết quả sản xuất thay đổi 

theo, vì thế, khi phân tích, cần xác định mức kết quả sản xuất tăng hoặc giảm do chất 

lượng sản phẩm thay đổi. 

Phương pháp phân tích chỉ tiêu giá đơn vị bình quân khắc phục được nhược điểm 

của phương pháp phân tích chỉ tiêu tỷ trọng thứ hạng. Giá đơn vị bình quân của sản phẩm 

được tính bằng công thức sau: 












n

i

i

n

i

iki

q

pq

P

1

1  

Trong đó:   P : Giá đơn vị bình quân sản phẩm 

qi : Số lượng sản phẩm thứ hạng chất lượng i 

pik: Giá bán đơn vị sản phẩm thứ hạng chất lượng i kỳ gốc 

n : số lượng thứ hạng chất lượng sản phẩm 

Chất lượng thay đổi làm cho tổng giá trị sản lượng tăng hoặc giảm một lượng là: 

                                               



n

i

ik qPP
1

11 )(  

Trong đó:  kPP ,1 : Lần lượt là giá bán bình quân sản phẩm kỳ thực tế, kỳ gốc 

2.3.1.3. Phương pháp phân tích chỉ tiêu hệ số phẩm cấp bình quân 

Tác dụng và trình tự áp dụng phương pháp phân tích chỉ tiêu hệ số phẩm cấp bình 

quân cũng tương tự như phương pháp phân tích chỉ tiêu giá đơn vị bình quân. Hệ số 

phẩm cấp bình được tính như sau: 














n

i

Iki

n

i

iki

f

pq

pq

H

1

1  

Trong đó: fH : Hệ số phẩm cấp bình quân của sản phẩm 

  pik: Giá bán đơn vị sản phẩm thứ hạng chất lượng i kỳ gốc 

 pIk: Giá bán đơn vị sản phẩm i kỳ gốc thứ hạng chất lượng cao nhất (loại I) 

 qi: Số lượng sản phẩm thứ hạng chất lượng i 

Chất lượng thay đổi làm cho tổng giá trị sản lượng tăng hoặc giảm một lượng là: 

                                               



n

i

Ikifkf pqHH
1

11 )(  

Trong đó:  fkf HH ,1 : Lần lượt là hệ số phẩm cấp bình quân sản phẩm kỳ thực tế, 

kỳ gốc. 
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Những nguyên nhân chủ yếu làm tăng hoặc giảm chất lượng sản phẩm: 

- Những nguyên nhân có liên quan đến trình độ trang bị kỹ thuật của thiết bị sản 

xuất  

- Những nguyên nhân thuộc về lao động (trình độ thành thạo). 

- Những nguyên nhân thuộc về nguyên vật liệu (nguyên vật liệu phải đảm bảo chất 

lượng và quy cách). 

- Những yếu tố thuộc về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

- Những yếu tố thuộc về tổ chức quản lý. 

2.3.2. Trường hợp sản phẩm của doanh nghiệp không chia thứ hạng 

Do đặc điểm sản xuất của sản phẩm nên bên cạnh sản phẩm có thể phân chia theo 

thứ hạng chất lượng lại có những sản phẩm không thể phân chia theo thứ hạng chất lượng 

được mà chỉ có sản phẩm đủ tiêu chuẩn và sản phẩm hỏng (như các doanh nghiệp sản 

xuất đồng hồ điện, nồi hơi, máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị chính xác…).  

* Để phân tích về chất lượng sản phẩm ta dùng chỉ tiêu tỷ lệ phế phẩm. Khi tính tỷ 

lệ phế phẩm cần phải hiểu khái niệm về sản phẩm hỏng. Sản phẩm hỏng có 2 loại: 

- Sản phẩm hỏng không thể sửa chữa được là những sản phẩm có sai sót về mặt 

kỹ thuật, nhưng những sai sót đó không thể sửa chữa được, hoặc có thể sửa chữa 

được, nhưng chi phí sửa lớn hơn chi phí chế tạo ra sản phẩm mới. 

- Ngược lại, sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được là những sản phẩm có sai sót 

về mặt kỹ thuật, nhưng những sai sót đó có thể sửa chữa được, đồng thời chi phí sửa chữa 

thấp hơn chi phí chế tạo ra sản phẩm mới. 

* Tỷ lệ phế phẩm có hai dạng biểu hiện. 

a) Nếu doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm thì tỷ lệ phế phẩm có thể tính 

dưới dạng hiện vật. 

Công thức:  tfv = 
FTP

F


   100 (%) 

Trong đó:  tfv : Tỷ lệ phế phẩm tính bằng hiện vật              

F: Số lượng phế phẩm         

TP: Lượng thành phẩm đúng qui cách chất lượng 

Nhận xét: Qua công thức trên cho thấy: Với một số sản phẩm nhất định, nếu số 

phế phẩm tăng thì tỉ lệ phế phẩm cũng tăng, biểu hiện chất lượng sản phẩm không tốt và 

ngược lại. 

Tỷ lệ phế phẩm tính bằng hiện vật không phản ánh đầy đủ tình hình về sản phẩm 

hỏng, bỏ sót phần thiệt hại về chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được. 

Tỷ lệ phế phẩm bằng hiện vật chỉ tính được tỷ lệ phế phẩm cá biệt (từng loại sản 

phẩm) không tính được tỷ lệ phế phẩm bình quân. 
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b) Nếu doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm, dùng chỉ tiêu tỷ lệ phế phẩm 

bình quân tính bằng giá trị (tiền) ( fgT ) 

Công thức: fgT  = 
sx

sc

C

CCF 
   100 (%) 

Trong đó: fgT : Tỷ lệ phế phẩm bình quân tính bằng giá trị              

CF: Tổng chi phí sản xuất sản phẩm hỏng không sửa chữa được          

Csc: Tổng chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được 

  Csx: Tổng chi phí sản xuất trong kỳ 

Công thức này cho thấy: 

- Chất lượng sản phẩm sản xuất càng tốt thì tỷ lệ phế phẩm càng giảm và ngược 

lại. 

- Tỷ lệ phế phẩm tính bằng tiền phản ánh được chất lượng sản xuất đầy đủ hơn là 

tính hiện vật, có thể tính tỷ lệ phế phẩm riêng cho từng loại, đồng thời tính tổng hợp 

nhiều loại sản phẩm để tính tỷ lệ phế phẩm bình quân. 

- Tỷ lệ phế phẩm bình quân thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi của tỷ lệ phế phẩm 

cá biệt và sự thay đổi của kết cấu mặt hàng. 

* Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp so sánh như sau: 

fgfgkfg TTT 1  

Số chênh lệch này là đối tượng phân tích.  

* Những nguyên nhân ảnh hưởng đến tỷ lệ phế phẩm bình quân là 5 nhóm nguyên 

nhân nêu ở phần 2.3.1  

 * Nhân tố ảnh hưởng: 

+ Ảnh hưởng của cơ cấu mặt hàng (ttr) 

+ Ảnh hưởng của tỷ lệ phế phẩm cá biệt (tfg) 

Hai nhân tố này ảnh hưởng đến fgT  như sau: 

- Phương trình kinh tế: 

100

1








n

i

fgitri

fg

tt

T  

Trong đó: ttri: Tỷ trọng giá trị của sản phẩm i trong tổng giá trị phẩm sản xuất 

trong kỳ (kết cấu mặt hàng) 

tfgi: Tỷ lệ phế phẩm cá biệt của sản phẩm i 

- Phương trình có dạng tích nên sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để tính 

mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố ta có: 
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+ Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu: 

100

)(

100

)(
11

1

)(












n

i

fgiktrik
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i
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+ Thay thế lần 2: Ảnh hưởng của tỷ lệ phế phẩm cá biệt: 

100

)(

100

)(
1

1

1

11

)(











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i

fgiktri

n

i

fgitri

tfg

tttt
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Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: 

 )( trtfgfg TT
)( fgtfgT

 
Để đánh giá chính xác tình hình chất lương ta dựa vào  )( fgtfgT . 

Ví dụ: Trích báo cáo tình hình chi phí sản xuất của doanh nghiệp như sau: 

Tên 

sản 

phẩm 

Toàn bộ chi phí 

sản xuất trong 

kỳ  

(triệu đồng) 

Chi phí sản xuất sản 

phẩm hỏng không 

sửa chữa được 

(triệu đồng) 

Chi phí sửa chữa 

sản phẩm hỏng 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ phế 

phẩm 

(%) 

KH TT KH TT KH TT KH TT 

A 850 500 40 26 4,2 4 5,2 6 

B 750 1.500 12 27 3 6 2,0 2,2 

Cộng 1.600 2.000 52 53 7,2 10 3,7 3,15 

Yêu cầu: Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất về mặt chất lượng sản 

phẩm (thông qua chỉ tiêu tỷ lệ phế phẩm bình quân)? 

Giải: Trên bảng ta đã tính được tỷ lệ phế phẩm cá biệt của từng sản phẩm và tỷ lệ 

phế phẩm bình quân ở kỳ thực tế và kỳ kế hoạch theo công thức như sau: 

- Theo kế hoạch:  Tỷ lệ phế phẩm của sản phẩm A = (%)2,5(%)100
850

2,440



;  

  Tỷ lệ phế phẩm của sản phẩm B = (%)2(%)100
750

312



;      

  Tỷ lệ phế phẩm bình quân = (%)7,3(%)100
1600

2,752



;  

- Theo thực tế:  Tỷ lệ phế phẩm của sản phẩm A = (%)6
500

426



; 

  Tỷ lệ phế phẩm của sản phẩm B = (%)2,2
500.1

627



; 

  Tỷ lệ phế phẩm bình quân = (%)15,3
000.2

1053



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Đối tượng phân tích:   

fgfgkfg TTT 1 = 3,15 - 3,7 = -0,55(%). 

- Nếu xem xét tỷ lệ phế phẩm cá biệt thì:    

 )( Afgt = 6 - 5,2 = 0,8(%); 

 )(Bfgt = 2,2 – 2 = 0,2(%) 

Dùng phương pháp thay thế liên hoàn để tính mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố 

ta có: 

+ Ảnh hưởng của kết cấu:  
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1
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
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+ Ảnh hưởng của tỷ lệ phế phẩm cá biệt:   
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)()( fgtr tfgtfgfg TTT  = -0,9 + 0,35 = -0,55(%) 

Như vậy tỷ lệ phế phẩm bình quân giảm chủ yếu là do kết cấu mặt hàng thay đổi 

chứ không phải do thay đổi chất lượng cá biệt.  
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 

1.  Hãy trình bày nội dung chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất? 

2.  Trình bày phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất về mặt 

hàng chủ yếu? Cho ví dụ? 

3.  Trình bày phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất về mặt 

chất lượng thông qua chỉ tiêu hệ số phẩm cấp? 

4.  Giá trị sản lượng hàng hoá là gì? Nội dung và phương pháp phân tích? 

5. Trình bày phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất về mặt 

chất lượng thông qua chỉ tiêu tỷ lệ phế phẩm? 

 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHƯƠNG 

Bài 1: Một doanh nghiệp cơ khí có báo cáo về tình hình sản xuất như sau: 

                                                                                                      ĐVT: Triệu đồng 

Yêu cầu:  

Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu giá trị sản xuất và các nhân tố ảnh 

hưởng? 

Bài 2: Một doanh nghiệp có tài liệu sau: 

                                                                                                    ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. GO  45.000 48.700 

2. Giá trị sản lượng hàng hoá  36.000 37.500 

3. Tổng chi phí sản xuất  27.500 29.0.00 

Yêu cầu: 

 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? 

Yếu tố KH TT 

1. Giá trị thành phẩm sản xuất bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp 12.370 13.450 

2. Giá trị thành phẩm sản xuất bằng nguyên vật liệu của khách hàng 9.750 8.750 

Trong đó: Nguyên vật liệu khách hàng đem đến gia công chế biến 5.320 4.780 

3. Giá trị công việc có tính chất công nghiệp 450 520 

4. Giá trị cho thuê dây chuyền sản xuất công nghiệp 770 820 
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Bài 3: Tại một doanh nghiệp có tình hình sản xuất như sau:  

Tên sản phẩm sản xuất 

theo đơn đặt hàng 

Số lượng sản phẩm sản xuất  

(Tấn) 

Giá đơn vị sản phẩm 

(Triệu đồng/tấn) 

KH TT KH TT 

Thép 10.000 9.000 15 16 

Sắt 7.000 8.500 8 9 

Gang 5.000 6.200 400 500 

Yêu cầu: Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất thông qua chỉ tiêu giá 

trị sản lượng hàng hoá và tình hình sản xuất theo mặt hàng chủ yếu? 

Bài 4: Một doanh nghiệp có tài liệu sau: 

Tên sản 

phẩm 

Thứ hạng 

phẩm cấp 

Sản lượng sản xuất 

(Kg) 

Giá bán đơn vị sản phẩm 

(NĐ/kg) 

Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

A 

Loại 1 1.000 1.500 100 200 

Loại 2 2.000 2.000 80 70 

Loại 3 3.500 3.200 60 40 

B 
Loại 1 2.000 1.900 120 140 

Loại 2 1.500 1.600 80 70 

Yêu cầu:  

1. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chất lượng sản phẩm cho từng sản phẩm A, B? 

2. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chất lượng chung cho cả 2 sản phẩm A, B? 

Bài 5: Tình hình báo cáo về chi phí của 1 doanh nghiệp trong năm N như sau: 

Tên 

sản 

phẩm 

Toàn bộ chi phí 

sản xuất sản phẩm 

(Triệu đồng) 

Chi phí sản phẩm 

hỏng có thể sửa chữa 

(Triệu đồng) 

Chi phí sản phẩm hỏng 

không thể sửa chữa 

(Triệu đồng) 

KH TT KH TT KH TT 

A 850 500 4,2 4 40 26 

B 750 1.500 3 6 12 27 

Tổng 1.600 2.000 7,2 10 52 53 

Yêu cầu: Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chất lượng và các nhân tố ảnh hưởng? 
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Bài 6: Theo báo cáo năm N của 1 doanh nghiệp có các tài liệu sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

Tên 

sản 

phẩm 

Toàn bộ chi phí 

sản xuất trong kỳ  

Chi phí sản xuất sản phẩm 

hỏng không sửa chữa được 

Chi phí sản xuất sản phẩm 

hỏng có thể sửa chữa được 

KH TT KH TT KH TT 

A 2.800 2.000 70 59 8,2 6 

B 2.300 4.200 32 52 5,0 6 

Biết rằng: 

- Trong kỳ, do nhà nước cung cấp không đủ nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm 

A, doanh nghiệp phải tự tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu. 

- Cấp bậc kỹ thuật bình quân của công nhân kỳ này tăng hơn so với kỳ trước. 

- A và B đều là những sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. 

- Các điều kiện khác bình thường. 

Yêu cầu:  

Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chất lượng sản xuất của doanh nghiệp và 

các nhân tố ảnh hưởng? 

Bài 7: Có tình hình sản xuất đường của một doanh nghiệp như sau: 

Phẩm cấp  

Sản lượng 

(Kg) 

Giá bán đơn vị 

(NĐ/kg) 

Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

Loại 1 2.000 2.200 22 25 

Loại 2 300 200 20 22 

Loại 3 200 250 15 12 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chất lượng đường của doanh 

nghiệp bằng các phương pháp thích hợp? 

Biết rằng: 

- Giá bán của nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm trong năm đã tăng lên. 

- Hệ số cấp bậc kỹ thuật bình quân của công nhân sản xuất tăng hơn năm trước. 

- Các điều kiện sản xuất khác đều bình thường. 
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Bài 8: Có tài liệu sau đây về tình hình sản xuất và lao động của 1 doanh nghiệp 

công nghiệp (giá cố định, đơn vị: Nghìn đồng): 

Chỉ tiêu Tháng 3 Tháng 4 

1. Thành phẩm làm bằng nguyên vật liệu của xí nghiệp 675.726 825.786 

2. Toàn bộ nửa thành phẩm đã sản xuất, trong đó: 412.741 588.658 

a/ Đã dùng chế biến trong nội bộ sản xuất của xí nghiệp 287.183 398.273 

b/ Đã bán ra bên ngoài 85.500 107.578 

c/ Số để lại chế biến kỳ sau 40.058 82.807 

3. Thành phẩm làm bằng nguyên vật liệu của người đặt hàng 75.122 68.269 

4. Sản phẩm dở dang còn lại 98.511   75.865 

a/ Đầu kỳ 384.453 389.864 

b/ Cuối kỳ 482.964 465.729 

5. Phần việc có tính chất công nghiệp đã làm cho bên ngoài 2.288 2.678 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện giá trị sản xuất tháng 4 so với tháng 3 và 

các nhân tố ảnh hưởng? 

Bài 9: Tại một nhà máy trong kỳ báo cáo đã sản xuất được 2.560 máy giặt. Qua 

kiểm tra có 2.400 máy đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, 100 máy hỏng,  52 máy phải sửa chữa 

lại 1 số chi tiết nhỏ và 48 máy tháo ra sửa lại. Mỗi máy sửa chữa nhỏ bình quân hết 65 

giờ công. Mỗi máy tháo ra sửa lại hết 170 giờ công. 

          Biết thời gian hao phí định mức cho sản xuất 1 máy là 620 giờ công, tỷ lệ 

phế phẩm cho phép trong kế hoạch là 1,6%.  

Yêu cầu: Hãy đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch chất lượng sản phẩm của nhà 

máy? 
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CHƯƠNG III 

 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

 

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG 

Sau khi nghiên cứu và học tập chương này, sinh viên cần nắm được: 

- Chỉ tiêu và phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lao động về mặt 

số lượng, chất lượng và thời gian; 

- Phân tích được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đặc thù về lao động lên sự 

biến động của kết quả sản xuất; 

- Chỉ tiêu và phương pháp phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định về mặt quy 

mô và thời gian; 

- Phân tích được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đặc thù về máy móc thiết bị 

lên sự biến động của kết quả sản xuất; 

- Chỉ tiêu và phương pháp phân tích tình hình cung ứng, sử dụng và dự trù vật tư. 

 

NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 

3.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lao động 

Lao động là một yếu tố đầu tiên, quan trọng và quyết định năng lực sản xuất trong 

hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay khi khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ thì quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

càng cao; khi đó lực lượng lao động trong các doanh nghiệp có xu thế giảm xuống, nhưng 

trình độ và chất lượng lao động lại không ngừng tăng lên. Nhưng, dù thế nào thì yếu tố  

con người, lao động là không thể thiếu và luôn luôn là yếu tố quyết định. Việc phân tích 

lao động trong các doanh nghiệp đòi hỏi phải phân tích trên nhiều mặt: số lượng và chất 

lượng lao động (thông qua phân tích năng suất lao động). 

Nội dung phân tích lao động bao gồm: 

-  Phân tích qui mô và cơ cấu lực lượng lao động. 

-  Phân tích năng suất lao động. 

-  Phân tích tình hình sử dụng ngày công. 

3.1.1. Phân tích qui mô và cơ cấu lao động 

Thông qua việc phân tích theo yếu tố số lượng lao động sẽ phản ánh qui mô 

cũng như cơ cấu lao động trong doanh nghiệp. Tuỳ theo các loại hình doanh nghiệp, qui 

mô sản xuất và trong mối quan hệ với các yếu tố về năng lực khác mà đánh giá yếu tố 

lực lượng lao động cho phù hợp. 

Khi tiến hành phân tích, tuỳ theo nội dung và mục đích phân tích chúng ta cần 
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phải phân lực lượng lao động trong các doanh nghiệp theo từng nhóm riêng và sự biến 

động của chúng qua các năm để thấy được sự biến động về qui mô và cơ cấu. Trên cơ 

sở đó để có những đánh giá thích hợp nhằm quản lý và sử dụng lao động một cách có 

hiệu quả. 

Lao động trong doanh nghiệp có thể được chia ra thành lao động trực tiếp và 

lao động gián tiếp: 

- Lao động trực tiếp: Ðây là lực lượng trực tiếp sản xuất, trực tiếp quản lý trên 

những công đoạn sản xuất cụ thể và tạo ra sản  phẩm. 

- Lao động gián tiếp: Là những người làm nhiệm vụ tổ chức, quản lý và phục vụ 

trong quá trình sản xuất... 

Hoặc chúng ta cũng có thể phân lao động trong doanh nghiệp sản xuất ra làm 2 

loại: lao động sản xuất và lao động ngoài sản xuất. 

- Lao động sản xuất là lao động làm việc mà hoạt động của họ có liên quan đến 

quá trình sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho bên ngoài. Loại lao động này 

cũng bao gồm lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. 

- Lao động ngoài sản xuất là những lao động không tham gia trực tiếp vào sản 

xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Họ là những lao động tham gia vào hoạt động 

ngoài lĩnh vực sản xuất. Lao động này có thể chia làm 2 loại: Lao động bán hàng và 

quản lý. Chi phí của nhân viên bán hàng phản ánh các phí tổn phát sinh ngoài hoạt 

động sản xuất và có liên quan trực tiếp với khối lượng sản phẩm tiêu thụ. Chi phí của 

nhân viên quản lý lại liên quan đến hoạt động tổ chức quản lý và hành chính của doanh 

nghiệp. 

Cả hai cách phân loại lao động này đều cần thiết, song lao động trực tiếp cần 

phải được chú trọng một cách đúng mức. Việc xác định cấu thành và tỷ lệ hợp lý 

giữa hai loại lao động trực tiếp và gián tiếp hoặc giữa lao động sản xuất và ngoài sản xuất 

là hết sức cần thiết đảm bảo tính cân đối và nhịp nhàng trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trong các doanh nghiệp. 

Lao động trong các doanh nghiệp thường có sự biến đổi do nhiều nguyên 

nhân: tuyển dụng mới, thôi việc, nghỉ hưu, mất sức... Khi phân tích chúng ta tiến hành so 

sánh tỷ trọng và sự biến động của từng loại lao động giữa thực tế với kế hoạch hay 

giữa năm nay với năm trước, đối chiếu với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để 

rút ra những nhận xét và kết luận. 

* Phương pháp phân tích:  

Phương pháp sử dụng để phân tích chủ yếu là dựa vào phương pháp so sánh. So 

sánh để xác định mức biến động về số tuyệt đối (số chênh lệch giữa 2 kỳ phân tích), số 

biến động tương đối (tỷ lệ phần trăm tăng (giảm)) và mức biến động tương đối có điều 

chỉnh thông qua chỉ tiêu kết quả sản xuất để xem xét. 
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- So sánh trực tiếp: 

+ So sánh bằng số tuyệt đối: kSSS  1  

Trong đó: S : Mức chênh lệch tuyệt đối về số lượng lao động bình quân 

1S : Số lao động bình quân kỳ thực tế 

kS : Số lao động bình quân kỳ kế hoạch         

+ So sánh bằng số tương đối: 

Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch lao động(
)(S

T )= (%)1001 
kS

S
 

- So sánh có liên hệ: 

+ So sánh bằng số tuyệt đối: 
k

k
GO

GO
SSS 1

1   

+ So sánh bằng số tương đối: 

Tỷ lệ % sử dụng lao động có liên hệ tình hình hoàn thành kế hoạch giá trị sản 

xuất: 

(%)100
1

1 





k

k

LH

GO

GO
S

S
T  

Ví dụ: Có tình hình lao động của 1 doanh nghiệp được phản ánh trong bảng sau: 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch Thực tế So sánh 

SL % SL % +/- % 

I. Tổng lao động (Người) 1.000 100 950 100 -50 -5,00 

1. Lao động trong sản xuất 850 85 825 86,84 -25 -2,94 

- Lao động trực tiếp sản xuất 800 80 780 82,11 -20 -2,50 

- Lao động gián tiếp sản xuất 50 5 45 4,74 -5 -10,00 

2. Lao động ngoài sản xuất 150 15 125 13,16 -25 -16,67 

- Nhân viên bán hàng 100 5 52 5,47 +2 +4,00 

- Nhân viên quản lý 50 10 73 7,68 -27 -27,00 

II.Tổng giá trị sản xuất (NĐ) 10.000  12.000  2.000 +20 

Qua tài liệu phân tích cho thấy tổng lao động của doanh nghiệp năm nay đã 

giảm so với kế hoạch là 50 lao động (giảm 5%). Xét về tỷ trọng giữa lao động trong 

và ngoài sản xuất thì lao động trong và ngoài đều giảm 25 người tương ứng với tỷ trọng 

giảm là 2,94 % và 16,67%. Nhưng, tốc độ giảm giữa lao động trực tiếp nhỏ hơn lao 
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động gián tiếp (xét ở cột so sánh); song nếu xem xét tỷ trọng thì lao động trực tiếp lại 

tăng từ 80% lên 82,11% và lao động bán hàng tăng từ 5% lên 5,47%. Việc tăng này 

có tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất cũng như kết quả tiêu thụ. Vì vậy, để đánh giá 

đúng tình hình tăng giảm qui mô và cơ cấu lao động này chúng ta cần phải liên hệ với 

tình hình sản xuất và tiêu thụ mới có kết luận chính xác. 

 Theo kế hoạch số công nhân 1.000 người doanh nghiệp phải hoàn thành khối 

lượng sản phẩm theo biểu hiện ở GO là 10.000 nghìn đồng. Thực tế doanh nghiệp đã 

hoàn thành GO là 12.000 nghìn đồng tăng so với kế hoạch là 2.000 nghìn đồng, tỷ lệ tăng 

20%. Trong điều kiện năng suất lao động không đổi, sản lượng tăng so với kế hoạch là 

20% thì số công nhân có thể giảm tương ứng là: 950-{1.000 (12.000/10.000)} = - 250 

người. 

Với số liệu tính toán trên cho phép ta kết luận: Doanh nghiệp sử dụng hợp lý và 

tiết kiệm số lượng lao động. 

* Chú ý: Trường hợp số công nhân tăng so với kế hoạch, đồng thời GO cũng tăng 

so với kế hoạch, thì cần xác định rõ GO tăng là do số công nhân tăng là bao nhiêu, 

nguyên nhân nào là chủ yếu . 

3.1.2. Phân tích tình hình năng suất lao động 

Lao động là yếu tố rất quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh 

doanh. Người lao động luôn mong muốn lao động của mình đạt hiệu quả, nghĩa là 

luôn muốn nâng cao năng suất lao động. Vì thế, nhiêm vụ của phân tích là ngoài phân 

tích về mặt số lượng cần phải phân tích về chất lượng thông qua phân tích năng suất 

lao động. 

Năng suất lao động là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh khối lượng (hoặc là giá trị 

sản lượng) của người lao động làm ra trong một đơn vị thời gian hoặc phản ánh thời 

gian hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. 

Trong các doanh nghiệp thường sản xuất nhiều loại sản phẩm, vì thế dùng thước 

đo hiện vật để tính năng suất sẽ khó khăn và phức tạp. Do vậy, người ta thường dùng 

thước đo giá trị để xác định năng suất lao động. Vì lượng thời gian lao động hao phí có 

thể sử dụng nhiều đơn vị thời gian khác nhau, như giờ, ngày, năm,... Do đó, chỉ tiêu năng 

suất lao động được biểu hiện bằng nhiều loại năng suất khác nhau. Phần lớn năng suất 

lao động trong các doanh nghiệp được chia làm 3 loại đó là: Năng suất lao động bình 

quân giờ ( gW ); năng suất lao động  bình  quân  ngày  ( nW )  và  năng suất lao động  bình  

quân  năm  hay  năng suất lao động  bình  quân  1  lao động (W ). 

- Năng suất lao động bình quân giờ ( gW ) là tỷ lệ giữa giá trị sản xuất (hay giá trị 

sản lượng hoặc trong một số doanh nghiệp người ta sử dụng chỉ tiêu doanh thu) với 

tổng số giờ làm việc trong doanh nghiệp. 

Nó phản ánh giá trị sản lượng bình quân làm ra trong 1 giờ lao động của công 
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nhân viên lao động. 




g

GO
Wg

 

Trong đó: GO: Tổng giá trị sản xuất 

g:  tổng số giờ làm việc thực tế 

- Năng suất lao động bình quân ngày ( nW ) là tỷ lệ giữa giá trị sản xuất (hay giá trị 

sản lượng hoặc trong một số doanh nghiệp người ta sử dụng chỉ tiêu doanh thu) với 

tổng số ngày làm việc trong doanh nghiệp. Nó phản ánh giá trị sản lượng bình quân 

làm ra trong một ngày công lao động của công nhân viên lao động. 




n

GO
Wn      hoặc       gn WgW   

Trong đó: n: tổng số ngày làm việc thực tế 

g : số giờ làm việc bình quân 1 người 1 ngày 

- Năng suất lao động bình quân 1 lao động (W ) là tỷ lệ giữa giá trị sản xuất (hay 

giá trị sản lượng hoặc trong  một  số  doanh nghiệp  người  ta  sử  dụng  chỉ  tiêu  doanh  thu)  

với  tổng  số  lao  động  bình quân trong doanh nghiệp. Nó phản ánh giá trị sản lượng bình 

quân làm ra trên 1 lao động. 

S

GO
W      hoặc   gWgNW        hoặc       nWNW   

Trong đó: S : Số lao động bình quân 

N : số ngày làm việc bình quân 1 người 

Phương pháp phân tích là tiến hành so sánh các loại năng suất lao động qua các 

năm để xem xét việc sự biến động tăng hay giảm về năng suất lao động. Ðồng thời, sử 

dụng các phương pháp phân tích thích hợp như phương pháp thay thế liên hoàn hay số 

chênh lệch nhằm xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến kết quả sản xuất để có 

những nhận xét thích hợp. 

Ta có phương trình kinh tế như sau: gWgNSGO   

+ Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của nhân tố số lao động bình quân. 

gkkkkgkkkS
WgNSWgNSGO  1)(

 

+  Thay thế lần 2: Ảnh hưởng của nhân tố ngày làm việc bình quân.  

gkkkgkkN
WgNSWgNSGO  111)(  

+  Thay thế lần 3: Ảnh hưởng của nhân tố giờ làm việc bình quân. 

gkkgkg
WgNSWgNSGO  11111)(  

+  Thay thế lần 4: Ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân giờ. 
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gkgW
WgNSWgNSGO

g

 1111111)(  

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: 

)()()()( gWgNS
GOGOGOGOGO 

 

Ví dụ: Số liệu thu thập qua 2 năm về các chỉ tiêu năng suất lao động như sau: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm trước Năm nay 
So sánh 

+/- % 

1. Tổng giá trị sản xuất NĐ 5.027.400 5.243.190 +215.790 +4,3 

2. Tổng số lao động 

bình quân 
Người 315 310 -5 -1,6 

3. Tổng số ngày làm 

việc 
Ngày 83.790 86.180 +2.390 +2,8 

4. Tổng số giờ làm việc Giờ 628.425 672.204 +43.779 +6,7 

5. Số ngày làm việc 

bình quân 1 lao động 
Ngày 266 278 +12 +4,5 

6. Số giờ làm việc bình 

quân ngày 
Giờ 7,5 7,8 +0,3 +0,4 

7. Năng suất lao động 

bình quân giờ 
NĐ/ngày 8 7,8 -0,2 -2,5 

8. Năng suất lao động 

bình quân ngày 
NĐ/giờ 60 60,84 +0,84 +1,4 

9. Năng suất lao động 

bình quân 1 lao động 
NĐ/người 15.960 16.910 +950 +5,9 

Theo số liệu thu thập và phân tích trên cho thấy trong 3 loại năng suất lao động thì 

năng suất lao động bình quân ngày ( nW ) và năng suất lao động bình quân 1 lao động 

(W ) đã tăng lên so với năm trước. Nhưng, năng suất lao động bình quân giờ ( gW ) lại 

giảm từ 8.000  đồng  xuống  7.800  đồng  1  giờ  lao  động.  Nguyên  nhân  giảm  chắc  chắn  

là  do tổng số giờ làm việc trong năm tăng 6,7% và số giờ làm việc bình quân ngày 

tăng lên từ 7,5 giờ lên 7,8 giờ; trong khi kết quả sản xuất theo chỉ tiêu giá trị tổng sản 

xuất chỉ tăng 4,3%. Việc tốc độ tăng số giờ nhanh hơn tốc độ tăng của GO trong 

trường hợp này không phải là nhược điểm của doanh nghiệp, bởi vì tổng số giờ tăng tất 

yếu làm cho số giờ làm  việc bình quân ngày  tăng, nhưng số giờ làm  việc bình quân 

ngày của năm nay chỉ là 7,8 giờ,  nhỏ hơn 8 giờ theo qui định của Nhà nước. 
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So sánh tốc độ tăng giữa năng suất lao động bình quân 1 lao động (6,7%) với tốc 

độ tăng về kết quả sản xuất (4,3%) (GO) cho thấy đây cũng là xu thế tăng hợp lý theo 

hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết quả sản xuất tăng trong khi số lao động sản 

xuất bình quân lại giảm, điều đó khẳng định năng suất lao động đã tăng lên. Nếu xem 

xét mức biến động tương đối về kết quả sản xuất theo lao động sẽ cho chúng ta thấy rõ 

hơn về quản lý sử dụng lao động trong doanh nghiệp. 

Mức biến động tương đối GO theo lao động = 5.243.190 - 5.027.400   98,4(%) 

 = +296.229 (NĐ) 

Rõ ràng trong điều kiện sản xuất bình thường như năm trước, với việc sử dụng lao 

động thực tế như năm nay thì giá trị tổng sản xuất chỉ đạt 4.946.961 nghìn đồng, nhưng 

trong thực tế doanh nghiệp đã đạt 5.243.190 nghìn đồng, tăng so với thực tế năm trước là 

296.229 nghìn đồng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do doanh 

nghiệp đã đẩy nhanh tốc độ tăng năng suất lao động. Doanh nghiệp đã cải tiến tổ chức 

quản lý sản xuất nói chung cũng như quản lý và sử dụng lao động nói riêng tốt hơn so 

với năm trước. 

Chúng ta có thể sử dụng phương pháp số chênh lệch để tính mức độ ảnh hưởng của 

các nhân tố (số lao động; số ngày làm việc bình quân 1 lao động trong năm, số giờ làm việc 

bình quân ngày và năng suất lao động bình quân giờ) đến kết quả sản xuất theo chỉ tiêu 

tổng giá trị sản xuất. Kết quả phân tích sẽ chỉ ra rằng năm nay so với năm trước tình 

hình về năng suất lao động nói  chung  và  kết  quả  sản  xuất  đã  được  cải  thiện  và  đánh  

dấu  thành  tích  của  doanh nghiệp trong công tác quản lý chỉ đạo sản xuất và quản lý sử 

dụng lao động tốt hơn. 

Ðể nâng cao năng suất lao động, trước hết phải cải tiến hình thức phân công và 

hợp tác lao động, sắp xếp một cách hợp lý và có hiệu quả quá trình lao động trong 

doanh nghiệp. Tổ chức hợp lý việc phục vụ và bảo hộ lao động nơi làm việc; đồng 

thời nghiên cứu và phổ biến các biện pháp, phương pháp kỹ thuật tiên tiến. Mặt khác, 

phải đảm bảo làm việc và nghỉ ngơi, nâng cao trình độ tay nghề và sử dụng hợp lý các 

đòn bẩy trong khen thưởng và sản xuất...v.v. 

3.1.3. Phân tích thời gian lao động 

Ngoài phân tích lao động theo số lượng về qui mô và cơ cấu và phân tích năng 

suất lao động, trong các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp công 

nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân. Người ta rất 

quan tâm đến việc quản lý thời gian lao động hay nói đúng hơn là quản lý sử dụng 

ngày công và giờ công. Theo qui định chung trong một ngày làm việc là 8 giờ. 

Nhưng, hiện nay tuỳ từng doanh nghiệp mà thời gian làm việc có thể tăng hay giảm 

xuống. Trong xu thế phát triển thì thời gian làm việc có xu thế giảm xuống, nhưng 

năng suất lao động phải tăng lên. 
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3.1.3.1. Phân tích tình hình sử dụng quản lý ngày công 

 Ý nghĩa của việc phân tích tình hình sử dụng ngày công 

Tăng cường quản lý ngày công nhằm giảm ngày công thiệt hại, tăng số ngày công 

làm việc là biện pháp quan trọng để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và lao động, nâng 

cao năng suất lao động, tăng sản lượng, hạ giá thành, đảm bảo cho doanh nghiệp có thể 

hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất. 

 Các chỉ tiêu phân tích  

Các chỉ tiêu được sử dụng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau theo sơ đồ sau: 

Tổng số ngày công dương lịch 

Ngày nghỉ lễ, 

chủ nhật 
Tổng số ngày công chế độ 

  

Tổng số ngày công có thể sử dụng cao nhất 

Số ngày 

nghỉ phép 

năm 

Tổng số ngày công có mặt 
Số ngày 

vắng mặt 

 

Số ngày công 

làm thêm ca 

Tổng số ngày công làm 

việc thực tế trong chế độ 

Số ngày 

công ngừng 

việc 

 

Tổng số ngày công làm việc thực tế hoàn toàn  

Tổng số ngày 

làm việc thực 

tế 

= 

Tổng số 

ngày làm 

việc chế độ 

- 
Tổng số ngày vắng mặt 

và ngừng việc thực tế 
+ 

Tổng số 

ngày làm 

thêm 

tvcđ nnnn  11
 

Trong đó: 

Tổng số ngày làm việc chế độ = tổng số ngày theo lịch – tổng số ngày nghỉ lễ và 

cuối tuần 

Tổng số ngày theo lịch: 365 ngày/ năm/công nhân 

Tổng số ngày nghỉ lễ tết + tổng nghỉ cuối tuần theo quy định: 9 + 52   1(2) 

ngày/năm/công nhân 

Tổng số ngày vắng mặt và ngừng làm việc vì các lý do doanh nghiệp thống kê. 

Tổng số ngày làm việc kế hoạch = tổng số ngày làm việc chế độ – tổng số ngày 

vắng mặt ngừng việc kế hoạch (phép, hội họp, học). 



 

50 

 

Tổng số ngày 

làm việc kế 

hoạch 

= 

Tổng số ngày 

làm việc chế 

độ 

- 

Tổng số ngày vắng mặt ngừng 

việc kế hoạch (phép, hội họp, 

học) 

vkcđk
nnn   

Vì số ngày theo lịch nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần tương đối ổn định nên số ngày làm 

việc theo chế độ tương đối ổn định. 

* Qua công thức tính ngày làm việc thực tế ta thấy: Số ngày làm việc thực tế tăng 

hay giảm phụ thuộc vào 3 nhân tố: Nhưng số ngày làm việc chế độ là một đại lượng ổn 

định nên nó chỉ còn phụ thuộc vào 2 nhân tố còn lại, trong 2 nhân tố này thì nhân tố số 

ngày vắng mặt và ngừng việc vì các lý do là chủ yếu còn nhân tố ngày làm thêm không 

phải xí nghiệp nào cũng có và lúc nào cũng phát sinh bởi vì nó là nhân tố cá biệt. Như 

vậy với lý do đó chỉ huy động công nhân làm thêm khi có nhu cầu thật cần thiết. 

- Từ cách phân tích, chúng ta kết luận: Số ngày làm việc thực tế tăng hay giảm phụ 

thuộc vào số ngày vắng mặt và ngừng việc. Theo nghĩa đó người ta có thể nói rằng: Thực 

chất việc phân tích ngày công là: phân tích số ngày vắng mặt và ngừng việc vì các lý do; 

Biện pháp cơ bản để tăng số ngày làm việc thực tế là giảm một cách hợp lý số ngày 

ngừng việc và vắng mặt. 

 Phương pháp phân tích. 

Bước 1: Sử dụng phương pháp so sánh giữa tổng số ngày làm việc thực tế với 

tổng số ngày làm việc theo kế hoạch đã được điều chỉnh theo số công nhân thực tế 

k

k

đ

k
S

S
nnnnn 1

11    

* Chú ý: Vì số ngày làm việc theo kế hoạch đã điều chỉnh theo số công nhân thực 

tế nên khi phân tích cũng phải điều chỉnh số ngày vắng mặt và ngừng việc vì các lý do kế 

hoạch theo số công nhân thực tế.   

k

vk

đ

vk
S

S
nn 1  

Vậy công thức: t

đ

vkv

đ

vkcđtvcđ nnnnnnnnn  )()()( 11  

Trong đó:    n : Số ngày làm việc tăng ( hoặc giảm)                 

    1n : Tổng số ngày làm việc thực tế  

   đ

kn : Tổng số ngày làm việc KH điều chỉnh theo số CN thực tế 

Về nhân tố ảnh hưởng thì chủ yếu là nhân tố số ngày vắng mặt và ngừng việc. 

 Bước 2: Hệ quả kinh tế: Sau đó để thấy được ảnh hưởng của số ngày công tăng 

giảm (n ) đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất thì người ta lấy ngày tăng giảm đó 

nhân với năng suất bình quân ngày kế hoạch.    
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nkSL WnG    

Ví dụ: Trích báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch một doanh nghiệp như sau:  

ĐVT: Ngày 

 

 

Chỉ tiêu 

 

Tổng 

ngày 

công 

KH 

Kế hoạch 
Tổng 

ngày 

công 

thực tế 

Số ngày 

công tăng 

(giảm) 

Ảnh 

hưởng đến 

sản lượng 

 

Của 

một 

CN 

Tính 

chuyển 

theo CN 

thực tế 

1. Số ngày theo lịch 

2. Chủ nhật, ngày lễ 

3. Thời gian chế độ 

4. Thời gian làm việc  

5. Số ngày vắng mặt  

a. Thời gian vắng do: 

- Nghỉ phép năm 

- Ốm đau 

- Nghỉ đẻ 

55.480 

8.816 

46.664 

40.584 

6.080 

6.080 

1.634 

931,76 

881,6 

365 

58 

307 

267 

40 

40 

10,75 

6,13 

5,8 

51.456 

8.178 

43.287 

37.647 

5.640 

5.640 

1515,75 

864,33 

817,8 

51.456 

8.187 

43.287 

39.198 

4.746 

4.516 

1.532 

916 

632 

0 

0 

0 

+1.551 

-894 

-1.124 

+16,25 

+51,67 

-1.85,8 

 

 

 

+427,610 

+246,475 

+309,886 

-4,480 

-14,245 

+51,225 

- Con ốm mẹ nghỉ 

- Hội họp học tập 

- Tai nạn lao động  

- Nghỉ việc riêng  

- Không có lý do  

- Nguyên nhân khác 

b. Thời gian ngừng việc do: 

- Thiếu nguyên vật liệu 

- Không có nhiệm vụ SX 

6. Số ngày làm thêm  

7. Tổng số CN bình quân 

trong danh sách (Người) 

8. Giá trị sản xuất thực tế 

(Triệu đồng) 

1.170,4 

1.398,4 

 

63,84 

 

 

 

 

 

 

152 

 

11.190 

7,7 

9,2 

 

 

 

0,42 

 

 

1.085,7 

1.297,3 

 

 

 

59,22 

 

381 

500 

25 

228 

102 

200 

230 

137 

93 

657 

141 

 

10.943,82 

-704,7 

-797,3 

+25 

+228 

+102 

+140,78 

 

+137 

+93 

+657 

 

+194,285 

+219,815 

-6,89 

-62,859 

-28,12 

-38,85 

 

-37,77 

+25,64 

+181,136 
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Nhận xét: Nhìn vào kết quả tính toán trên ta nhận thấy, tổng số ngày làm việc thực 

tế so với tổng số ngày làm việc theo kế hoạch đã điều chỉnh theo số công nhân thực tế 

tăng 1.551 ngày, số tăng này do 2 nguyên nhân:  

+ Là do số ngày làm việc thực tế bình quân tăng 11 ngày so với kế hoạch và công 

nhân thực tế là 14111 ngày. Đã làm sản lượng tăng: 1.5510,2757 = 427,610 (triệu 

đồng). 

+ Giảm số ngày vắng mặt và ngừng việc (894 ngày) làm cho GO tăng 246,745 

(triệu đồng). 

+ Có số ngày làm thêm (657 ngày) làm cho GO tăng 6570,2757 = 181,135 (triệu 

đồng). 

Sở dĩ giảm được số ngày ngừng việc và vắng mặt được là do những lý do cụ thể 

sau: 

+ Nghỉ đẻ giảm 185,8 ngày. 

+ Con ốm mẹ nghỉ giảm 704,7 ngày. 

Tổng cộng 2 loại này giảm được (+245,510 = 890,50,2757) điều này chứng tỏ 

công tác vận động sinh đẻ có kế hoạch, tổ chức bảo vệ bà mẹ và trẻ em, tổ chức ở nhà trẻ 

của xí nghiệp có nhiều tiến bộ (cần so sánh thêm giữa thực tế với kế hoạch) vể tỷ trọng số 

công nhân nữ chiếm trong tổng số công nhân. 

Số ngày hội họp, học tập giảm (-797,3) so với kế hoạch đây là biểu hiện tốt. Song 

kế hoạch bình quân mỗi công nhân nghỉ vì hội họp 9,2 ngày, thực tế đã giảm còn lại bình 

quân 3,5 ngày (500/141) như vậy là đã có cố gắng xong cần xem xét lại có còn buổi họp 

nào không cần thiết nữa không và cần cố gắng đưa những buổi họp ra ngoài giờ hành 

chính (trừ những buổi họp bắt buộc). 

Mặt khác trong năm doanh nghiệp xảy ra những tai nạn lao động, số ngày nghỉ vì 

lý do này là 25 ngày làm sản lượng giảm (-6,89 (triệu đồng)) ở đây có thể xảy ra sơ xuất 

của công nhân (hoặc do doanh nghiệp trang bị bảo hộ lao động không tốt). 

Doanh nghiệp để tình trạng thiếu nguyên vật liệu làm ngừng việc mất 137 ngày 

làm sản lượng giảm (- 37,770 (triệu đồng)) lý do có thể do bộ phận cung cấp nguyên vật 

liệu không tốt (có thể do khách quan, do vật liệu mua ngoài chưa kịp chuyển). 

Nghỉ không lý do mất 102 ngày làm GO giảm 28,12 (triệu đồng), đây là biểu hiện 

chưa tốt, có một số công nhân thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật cần tăng cường giáo dục và 

kỷ luật thích đáng. 

Tóm lại: Do tăng số ngày làm việc thực tế trong điều kiện các nhân tố không đổi 

đã làm cho sản lượng tăng 427,076 (triệu đồng) là do đã giảm được số ngày vắng mặt và 

ngừng việc, sản lượng tăng 181,13 (triệu đồng). Đây là sự cố gắng của doanh nghiệp 

trong việc quản lý lao động nói riêng và sản xuất kinh doanh nói chung. 
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3.1.3.2. Phân tích tình hình sử dụng giờ công 

Tăng cường quản lý giờ công nhằm tăng số giờ làm việc bình quân trong ngày của 

công nhân sản xuất là biện pháp quan trọng để tăng năng suất lao động ngày, tăng sản 

lượng đảm bảo cho xí nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất. 

Biện pháp chủ yếu để tăng giờ công làm việc là giảm số giờ công thiệt hại chứ 

không phải huy động công nhân làm thêm giờ. Vì vậy, muốn biết nguyên nhân và đề ra 

biện pháp tăng giờ công làm việc phải phân tích tình hình thiệt hại về giờ công. 

Có nhiều chỉ tiêu để tính quỹ thời gian lao động theo giờ và chúng có mối quan hệ 

được biểu diễn qua sơ đồ sau: 

 Tổng số giờ công chế độ 

Số giờ công làm 

Thêm 

Tổng số giờ công làm việc thực tế 

trong chế độ 

Số giờ công ngừng 

việc nội bộ ca 

Tổng số giờ công làm việc thực tế hoàn toàn  

* Phương pháp phân tích: 

So sánh số giờ công thực tế với kế hoạch nhưng đã điều chỉnh theo số ngày làm 

việc thực tế.  

)()( 111111 k

đ

k gNSgNSggg    

Mà: )( 11 tvcđ gggg  và )( vkcđk ggg  => )( 1 tvkv gggg   

Vì số giờ kế hoạch điều chỉnh theo số ngày làm việc thực tế nên số giờ vắng mặt 

và ngừng việc theo kế hoạch cũng phải điều chỉnh theo số ngày làm việc thực tế. 

Hệ quả kinh tế: Lấy kết quả so sánh này nhân )(  sản lượng bình quân giờ kế 

hoạch.  

gkSL WgG    

3.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 

3.2.1. Phân tích tình hình trang bị và biến động tài sản cố định 

Tài sản cố định là những tư liệu lao động có đủ hai tiêu chuẩn về giá trị và thời gian 

sử dụng theo đúng qui định của Nhà nước về quản lý tài sản cố định hiện hành. Ðể củng 

cố và hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định, thì một yêu cầu có ý nghĩa quan trọng 

là phải tiến hành phân tích tình hình trang bị và sử dụng tài sản cố định. Thông qua phân 

tích cho các nhà quản trị thấy được những ưu,  nhược điểm trong quá trình đầu tư xây 

dựng cơ bản, trong quá trình trang bị và sử dụng tài sản cố định. Trên cơ sở đó để có các 

biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến phương thức đầu tư, đổi mới công tác quản lý 

và có giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định. 

Tài sản cố định trong doanh nghiệp có thể bao gồm: Tài sản cố định hữu hình, tài 
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sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính. Trong nội dung phân tích ở đây 

chỉ đề cập đến loại tài sản cố định hữu hình. Ðây chính là những tư liệu lao động chủ 

yếu có tính chất vật chất, có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào 

nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu của 

nó như nhà cửa, máy móc thiết bị, vật kiến trúc...v.v. 

3.2.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản cố định 

* Nguyên tắc phân tích tình hình biến động tài sản cố định 

Tài sản cố định theo tiêu thức công dụng được chia thành bốn loại: 

- Tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh  

- Tài sản cố định dùng trong hành chính sự nghiệp 

- Tài sản cố định dùng trong phúc lợi  

- Tài sản cố định chờ thanh lý 

Khi phân tích phải tuân thủ bốn nguyên tắc sau: 

- Nguyên tắc 1: Tốc độ và tỷ trọng tăng của tài sản cố định dùng trong sản xuất 

kinh doanh phải lớn hơn tốc độ và tỷ trọng tăng của toàn bộ tài sản cố định đang dùng 

(Vì những tài sản cố định đó được dùng để thực hiện nhiệm vụ chính trong sản xuất kinh 

doanh). 

- Nguyên tắc 2: Tốc độ và tỷ trọng tăng của thiết bị sản xuất phải lớn hơn tốc độ 

và tỷ trọng tăng của tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh. 

- Nguyên tắc 3: Tài sản cố định được phép dự trữ phải luôn đúng bằng số kế 

hoạch. 

- Nguyên tắc 4: Những tài sản cố định không cần dùng và chờ thanh lý phải giải 

quyết theo đúng chế độ vì vẫn phải tính khấu hao trong khi không sử dụng vào sản xuất, 

nên càng giải quyết nhanh thì khấu hao càng ít. 

* Phương pháp phân tích: Sử dụng phương pháp so sánh. 

- So sánh giữa tốc độ và tỷ trọng tăng của từng loại tài sản cố định giữa thực tế với 

kế hoạch, giữa cuối kỳ và đầu năm. 

+ Tốc độ tăng (giảm) = 
Cuối  kỳ - đầu kỳ 

  100(%) 
Đầu kỳ 

+ Tỷ trọng tăng (giảm) = Tỷ trọng cuối kỳ – Tỷ trọng đầu kỳ 

Tỷ trọng đầu kỳ = 
Đầu kỳ 

  100(%) 
Tổng số tài sản cố định đầu kỳ 
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Tỷ trọng cuối kỳ = 
Cuối kỳ 

  100(%) 
Tổng số tài sản cố định cuối kỳ 

- So sánh về nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ và đầu kỳ:     

NGc  -  NGđ   = NG 

* Những nguyên nhân tăng giảm tài sản cố định: 

- Nguyên nhân tăng:  

+ Do cơ quan cấp trên cấp. 

+ Do mua sắm thêm tài sản cố định bằng nguồn vốn tự có và coi như tự có của 

doanh nghiệp, do đơn vị khác bán cho doanh nghiệp. 

+ Do đưa nhanh những tài sản cố định chưa dùng vào sản xuất lắp đặt máy móc 

thiết bị. 

+ Do chuyển từ công cụ lao động nhỏ lên góp vốn liên doanh.    

- Nguyên nhân giảm: 

+ Do thanh lý tài sản cố định. 

+ Do nhượng bán những tài sản cố định không cần dùng. 

+ Do mất hoặc đem góp vốn tài sản cố định. 

3.2.1.2. Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định 

Căn cứ theo chức năng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì 

tài sản cố định có thể chia ra làm 2 loại: Tài sản cố định dùng trong sản xuất và Tài sản 

cố định dùng ngoài sản xuất. 

Tài sản cố định dùng trong sản xuất là những tài sản cố định tham gia vào sản 

xuất để tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Ðây là loại tài sản cố định cần thiết 

được ưu tiên trang bị vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Tài sản cố định dùng trong sản xuất bao gồm: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy 

móc thiết bị, phương tiện vận tải... 

Tài sản cố định dùng ngoài sản xuất là những tài sản không tham gia vào quá 

trình sản xuất để tạo ra sản phẩm, nó bao gồm: Tài sản cố định dùng trong bán hàng và 

quản lý chung. 

Việc trang bị tài sản cố định cho người lao động nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng  trực 

tiếp đến  năng  suất  lao  động,  đến  kết  quả  kinh  doanh.  Ðể  phân  tích  tình  hình  trang  bị 

người ta sử dụng 2 chỉ tiêu: Hệ số trang bị chung tài sản cố định và Hệ số trang bị kỹ 

thuật tài sản cố định. 

Hệ số trang bị chung = 
Giá trị tài sản cố định (nguyên giá) 

Tổng số lao động bình quân 
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Hệ số trang bị kỹ thuật = 
Giá trị tài sản cố định (nguyên giá) 

Tổng số lao động bình quân 

 (Phương tiện kỹ thuật là những tài sản cố định trực tiếp tham gia vào sản xuất) 

Trình độ trang bị tài sản cố định là một biểu hiện để tăng qui mô  sản xuất của 

doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều có quyền tự chủ trong việc mua sắm  

và đổi mới tài sản cố định bằng các nguồn vốn: pháp định, tự có, bổ sung, liên doanh 

và nguồn vốn tín dụng. Mặt khác, doanh nghiệp có toàn quyền trong việc thanh lý hay 

nhượng bán tài sản cố định. Thực tế đó đã làm thay đổi qui mô và cơ cấu tài sản cố định. 

Bằng phương pháp so sánh giá trị tài sản cố định theo nguyên giá và so sánh tỷ 

trọng từng nhóm tài sản cố định qua các kỳ (các năm) của tài sản cố định để thấy được sự 

biến động về qui mô và cơ cấu   tài sản của doanh nghiệp. Cơ cấu tài sản cố định được 

coi là hợp lý nếu sự phân bố tài sản cố định  vào  mỗi  nhóm,  mỗi  loại hợp  lý,  đảm  bảo  

yêu  cầu  phục  vụ  sản  xuất  kinh doanh một cách có hiệu quả. Ðồng thời, để xem xét sự 

thay đổi về qui mô, chúng ta cần phải phân tích biến động tăng, giảm tài sản cố định 

trong năm. 

Ví  dụ: Số liệu thu thập theo báo cáo năm N về tình hình tăng giảm tài sản cố 

định của một DN được phản ánh qua Bảng sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Đầu năm 

Tăng 

trong 

năm 

Giảm 

trong 

năm 

Cuối năm 

NG % NG NG NG % 

1. TSCÐ dùng vào kinh doanh 

- Nhà cửa 

- Máy móc thiết bị 

- ... 

4.280 

500 

2.500 

… 

 

89,5 

190 

190 

- 

... 

- 

- 

- 

... 

4.470 

690 

2.500 

... 

89,2 

- 

- 

… 

2. TSCÐ  dùng  cho  phúc  lợi, khác 500 10,5 160 120 540 10,8 

Tổng giá trị tài sản 4.780 100 350 120 5.010 100 

Theo số liệu ở bảng phân tích cho thấy cuối năm so với đầu năm tài sản cố định 

của doanh nghiệp đã tăng 230 triệu đồng, chứng tỏ trong kỳ doanh nghiệp đã chú 

trọng việc trang bị thêm tài sản cố định để nâng cao năng lực sản xuất. Trong đó, tài sản 

cố định dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh đã tăng lên 190 triệu, số tăng này chủ 

yếu là nhà cửa mà chưa thật chú trọng đến máy móc thiết bị, chúng ta cần tìm nguyên 

nhân để có nhận xét chính xác. 
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3.2.1.3. Phân tích tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định 

Tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, sau mỗi chu 

kỳ về hình thái hiện vật hao mòn dần và giá trị hao mòn được chuyển vào giá trị sản 

phẩm. Do đó, để đánh giá tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định phải căn cứ vào hệ số 

hao mòn tài sản cố định. Hệ số này có thể tính chung cho toàn bộ tài sản cố định,  nhưng 

cũng  có  thể tính  riêng  cho  từng loại tài sản cố định. 

Hệ số hao mòn tài sản cố định (Hm) được xác định bằng tỷ lệ giữa số tiền khấu 

hao đã trích (Tkh) với nguyên giá tài sản cố định (NG). 

NG

T
H kh

m   

Phương pháp phân tích: So sánh hệ số hao mòn cuối kỳ với đầu kỳ của toàn bộ 

hay của từng loại tài sản cố định riêng sẽ thấy được sự biến động về tình trạng kỹ thuật 

chung của toàn bộ tài sản cố định cũng như của từng loại tài sản cố định riêng biệt trong 

doanh nghiệp. Trên cơ sở đó sẽ có các giải pháp sử dụng và đầu tư cho hợp lý. 

∆Hm = Hm1  - Hm0 

Trong đó:   Hm1: Hệ số hao mòn tài sản cố định cuối năm hoặc của năm nay 

    Hm0: Hệ số hao mòn tài sản cố định đầu năm hoặc của năm trước 

Nếu:  ∆Hm > 0: Chứng tỏ tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định đã giảm do quá 

trình sử dụng.  

∆Hm < 0: Ngược lại tình trạng kỹ thuật cuả tài sản cố định không đổi 

hoặc tăng lên, nguyên nhân trong trường hợp này có thể do trong kỳ có sự đầu tư tăng 

thêm tài sản cố định. 

3.1.2.4. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 

Sau mỗi kỳ sản xuất nhất định, chúng ta cần phải đánh giá tình hình sử dụng tài 

sản cố định. Chỉ tiêu tổng quát để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định là Hiệu suất 

sử dụng tài sản cố định, đây là chỉ tiêu có tính chất tổng hợp.  Hiệu suất sử dụng tài sản 

cố định phản ánh chất lượng công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định ở doanh nghiệp 

và tuỳ theo yêu cầu phân tích, nó có thể biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau: Sức 

sản xuất của tài sản cố định (Hsx), sức sinh lợi của tài sản cố định (Hsl). 

Hsx = 
GO (hay TR) 

Và Hsl = 
P 

NG NG 

- GO: Tổng giá trị sản xuất                - NG: Nguyên giá bình quân tài sản cố định 

- TR: Tổng doanh thu                         - P: Lợi nhuận 

Phương pháp phân tích là so sánh hiệu suất sử dụng tài sản cố định (Hsx và Hsl) 

giữa thực tế (Hsx1 và Hsl1) với kế hoạch (Hsxk và Hslk) hoặc so sánh giữa năm nay (Hsx1 và 

Hsl1) với năm trước (Hsx0 và Hsl0) để xác định đối tượng phân tích: 
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∆Hsx = Hsx1  - Hsx0  và       ∆Hs1  = Hsl1  - Hsl0 

Nếu: ∆Hsx và ∆Hsl >0:  Hiệu suất sử dụng tài sản cố định đã tăng, chứng tỏ doanh 

nghiệp quản lý và sử dụng tài sản cố định có hiệu quả và ngược lại nếu ∆Hsx và ∆Hsl<0. 

Trên cơ sở xem xét  chúng  ta  cần  tìm  ra  một  số  nguyên  nhân  làm  cho  hiệu  suất  tăng  

hay  giảm, nguyên nhân có thể là: 

- Do cơ cấu tài sản cố định trong doanh nghiệp hợp lý hay chưa, do tình trạng 

kỹ thuật mới hay cũ. 

- Do trình độ quản lý và sử dụng về số lượng, thời gian và công suất của máy 

móc thiết bị; do trình độ tay nghề sử dụng của công nhân. 

- Do những nguyên nhân khác như thời tiết, khí hậu, nguồn gốc của tài sản cố 

định... 

Khi phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định, cần phân tích trong mối quan 

hệ với việc phân tích tình hình sử dụng số lượng, tình hình sử dụng về thời gian và 

tình hình sử dụng về năng lực của máy móc, thiết bị sản xuất. Ðồng thời phải đặt phân 

tích trong mối quan hệ với kết quả sản xuất (GO) và mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố về sử dụng tài sản cố định đến kết quả sản xuất. 

Ngoài phân tích về lao động và tài sản cố định, khi phân tích các yếu tố cấu thành 

năng lực sản xuất tuỳ theo đặc điểm từng doanh nghiệp mà chúng ta còn phân tích về: 

đất đai, yếu tố tổ chức quản lý, yếu tố về tình hình đảm bảo nguyên vật liệu cho sản 

xuất...v.v. 

3.2.2.  Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định trong mối quan hệ với các nhân tố 

đặc thù 

3.2.2.1.  Phân tích tình hình sử dụng số lượng máy móc thiết bị 

Tuỳ theo mức độ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, số lượng máy móc 

thiết bị sản xuất của doanh nghiệp được chia thành các loại:  

a) Máy móc thiết bị hiện có: Là tất cả những máy móc thiết bị sản xuất được tính 

vào bảng cân đối tài sản cố định và ghi vào danh mục tài sản của doanh nghiệp trong kỳ 

phân tích thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp, không phụ thuộc vào hiện 

trạng và vị trí của nó. 

b) Máy móc thiết bị đã lắp: Là những thiết bị đã lắp đặt trong dây truyền sản xuất, 

đã chạy thử và có khả năng sử dụng vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

c) Máy móc thiết bị làm việc thực tế: Là những thiết bị đã lắp và đã được sử dụng 

trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ phân tích. 

Để phân tích tình hình sử dụng số lượng máy móc thiết bị sản xuất của doanh 

nghiệp, cần tính và phân tích các chỉ tiêu sau: 

* Hệ số lắp đặt thiết bị hiện có (Hi) 
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Hi = 
Số lượng thiết bị đã lắp bình quân 

Số lượng thiết bị hiện có bình quân 

Hệ số này phản ánh trình độ kịp thời của việc lắp đặt số lượng thiết bị hiện có và 

có thể huy động vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua hệ số này phát hiện 

được số máy mà doanh nghiệp đã đưa về nhưng chưa lắp đặt. 

* Hệ số sử dụng thiết bị đã lắp đặt vào sản xuất (Hs1) 

Hsl = 
Số lượng thiết bị làm việc thực tế bình quân 

Số lượng thiết bị đã lắp bình quân 

Hệ số này phản ánh mức độ huy động máy móc thiết bị đã lắp đặt vào sản xuất. 

Qua hệ số này phát hiện một cách tương đối số thiết bị dự trữ hoặc lắp đặt rồi nhưng chưa 

được sử dụng. 

* Hệ số sử dụng máy móc hiện có (Hs) 

Hs = 
Số lượng thiết bị làm việc thực tế bình quân 

Số lượng thiết bị hiện có bình quân 

Hệ số này phản ánh khái quát tình hình sử dụng máy móc thiết bị hiện có của 

doanh nghiệp. 

* Mối quan hệ giữa ba chỉ tiêu: Hs = Hi × Hs1 

Từ phương trình kinh tế trên cho thấy: Muốn nâng cao hệ số sử dụng thiết bị hiện 

có phải nâng cao hệ số lắp đặt thiết bị hiện có và hệ số sử dụng máy móc thiết bị đã lắp 

đặt. Trên cơ sở đó, cần xác định rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình lắp đặt, mức độ 

huy động máy móc thiết bị vào sản xuất kinh doanh. Từ đó kiến nghị những biện pháp 

khai thác mọi khả năng tiềm tàng về năng lực sản xuất của máy móc thiết bị. 

3.2.2.2.  Phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị sản xuất 

Sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị sản xuất là một vấn đề có ý nghĩa 

quan trọng trong việc tăng nhanh khối lượng sản phẩm sản xuất. Để đánh giá, phân tích 

tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị sản xuất cần tính, so sánh các chỉ tiêu: 

- Tổng số giờ máy theo lịch: Là thời gian tính theo lịch dương (T1) 

- Tổng số giờ máy nghỉ vào các ngày lễ, chủ nhật, và ngoài quy định (Tmn). 

- Tổng số giờ máy chế độ (Tcđ). 

- Tổng số giờ ngừng máy kế hoạch: Là thời gian ngừng máy để sửa chữa theo kế 

hoạch và thời gian ngừng máy hợp lý khác (Tmnkh). 

- Tổng số giờ làm có hiệu lực kế hoạch (T1vkh). 

- Tổng số giờ ngừng máy thực tế: Là số giờ ngừng máy thực tế để sửa chữa vì mất 

điện, thiếu nguyên vật liệu. 
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Chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị sản 

xuất:  

* Tỷ suất sử dụng thời gian chế độ = (%)100
1


T

Tcđ  

* Tỷ suất sử dụng thời gian làm việc có hiệu lực  = 
Tcó hiệu lực 

100(%) 
Tcđ 

Nếu tỷ suất sử dụng thời gian thực tế tăng chứng tỏ giờ máy làm việc tăng. 

Phương pháp phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị: 

* Bước 1: So sánh số giờ làm việc có hiệu lực thực tế với kế hoạch đã tính chuyển 

theo số máy thực tế: kgNSMgNSMg  11111  

Trong đó: g: Tổng số giờ làm việc tăng (giảm) của máy móc thiết bị  

 1N : Số ngày làm việc thực tế bình quân của 1 máy móc thiết bị 

 kN : Số ngày làm việc kế hoạch bình quân của 1 máy móc thiết bị 

   1g : Số giờ làm việc có hiệu lực thực tế bình quân của 1 máy 1 ngày 

 kg : Số giờ làm việc có hiệu lực kế hoạch bình quân của máy 1 ngày 

 1SM : Số lượng máy móc thực tế bình quân 

* Bước 2: Xác định ảnh hưởng đến giá trị sản lượng:  

∆Gsl = ∆g   gkU  

 Trong đó: ∆Gsl: Giá trị sản lượng tăng (giảm) 

  gkU : Năng suất bình quân giờ kế hoạchcủa 1 máy móc thiết bị 

Các nguyên nhân: Số giờ làm việc của máy móc thiết bị giảm là do:  

- Máy móc thiết bị hư hỏng vì không làm tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa. 

- Ngừng máy vì mất điện, thiếu nguyên vật liệu.  

Ví dụ: Căn cứ vào báo cáo về thời gian làm việc của thiết bị A như sau: 

Loại máy 

Số  lượng máy 

(Máy) 

Tổng số giờ máy làm việc có hiệu lực 

(Giờ) 

Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

Máy A 6 7 24.576 25.312 

Thực tế và kế hoạch doanh nghiệp chỉ tổ chức làm 2 ca. 

Qua tài liệu trên ta có thể tính toán được các loại thời gian của máy A: 

 Tổng số giờ máy làm theo lịch: - Kế hoạch: 6   365   24 = 52.560 (giờ) 
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 - Thực tế: 7   365   24 = 61.320 (giờ) 

 Tổng số giờ máy chế độ: - Kế hoạch: 6   306   16 = 29.376 (giờ) 

 - Thực tế: 7   306   16 = 34.272 (giờ) 

 Tỷ suất sử dụng thời gian chế độ:  - Kế hoạch: (%)100
560.52

376.29
  = 56,8(%) 

 - Thực tế: (%)100
320.61

272.34
  = 56,8(%) 

Tỷ suất sử dụng thời gian chế độ thực tế bằng kế hoạch, chứng tỏ số ca không thay 

đổi đều làm 2 ca. Cần đi sâu tìm hiểu nguyên nhân xem tại sao doanh nghiệp chỉ tổ chức 

làm 2 ca, có phải vì nhiệm vụ sản xuất thấp, vì không đủ vật liệu, vì thiếu nhân công hay 

vì lý do nào khác. Về mặt này cho thấy doanh nghiệp còn nhiều khả năng tiềm tàng để 

tăng số thời gian làm việc của thiết bị máy móc. 

+ Tỷ suất sử dụng thời gian làm việc có hiệu lực: 

Kế hoạch: (%)100
376.29

576.24
 = 83,66(%); Thực tế:  (%)100

272.34

312.25
  = 73,85(%) 

Theo kế hoạch thời gian làm việc có hiệu lực là 24.576 giờ. Tỷ suất sử dụng thời 

gian làm việc có hiệu lực chỉ có 83,66%. Như vậy ngừng việc là 4.800 giờ (29.376 – 

24.576) chiếm tỷ lệ so với thời gian chế độ là: 16,34% (100% - 83,66%). Việc quy định 

thời gian ngừng việc như vậy là tương đối cao, bình quân một ca máy nghỉ mất 1,3 giờ 

(8giờ × 16,34%). 

Thực tế số giờ làm việc có hiệu lực là 25.312 giờ, tỷ suất sử dụng thời gian làm 

việc có hiệu lực đạt 73,85%; thời gian ngừng việc thực tế 8.960 giờ (34.272 – 25.312) tỷ 

lệ 26,15% (100% - 73,85%). Thời gian ngừng việc thực tế so với kế hoạch đã tăng 9,1% 

(26,15% - 16,34%). Đây là một biểu hiện không tốt, bởi vì thời gian ngừng việc kế hoạch 

đã khá cao mà thực tế lại còn cao hơn rất nhiều. 

Theo kế hoạch doanh nghiệp dự kiến sử dụng 6 máy. Tổng số giờ làm việc có hiệu 

lực là 24.576 giờ, bình quân mỗi máy là 4.096 giờ (24.576/6). Thực tế doanh nghiệp đã 

sử dụng 7 máy, số giờ làm việc có hiệu lực kế hoạch tính chuyển theo số máy thực tế là 

28.672 giờ (4.096 giờ × 7 máy). So sánh giữa thực tế với kế hoạch thì số giờ làm việc có 

hiệu lực thực tế giảm 3.360 giờ (25.312 – 28.671). Nói khác đi là số giờ ngừng việc ngoài 

kế hoạch là 3.360 giờ (nếu doanh nghiệp không tổ chức làm thêm giờ). Đây là biểu hiện 

không tốt trong việc quản lý và sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị, làm ảnh 

hưởng nhiều đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất. Cụ thể do thời gian ngừng việc tăng 

đã làm giá trị sản lượng giảm 1.512.000 đồng (3.360 giờ x 450 đồng). 

Để có biện pháp tăng thời gian làm việc, cần đi sâu tìm hiểu nguyên nhân gây ra 

thời gian ngừng việc. Ở đây tổng thời gian ngừng việc là 8.960 giờ (34.272 – 25.312). 

Trong đó thời gian ngừng việc kế hoạch 5.600 giờ (34.272 – 28.672) và thời gian ngừng 
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việc ngoài kế hoạch 3.360 giờ. Tài liệu thống kê cho thấy nguyên nhân gây ra thời gian 

ngừng việc là do: 

Số giờ ngừng máy do: Kế hoạch Thực tế Tăng (giảm) 

1) Để sửa chữa thiết bị 

2) ăn cơm giữa ca 

3) Thiết bị hỏng 

500 

4.000 

- 

300 

4.200 

850 

-200 

+200 

850 

4) Thiếu nguyên vật liệu 

5) Thiếu nhân công 

6) Không có nhiệm vụ sản xuất 

7) Nguyên nhân khác  

- 

- 

- 

1.100 

1260 

250 

500 

1.600 

1260 

250 

500 

+500 

Cộng 5.600 8.960 3.360 

Tài liệu của bảng trên cho thấy doanh nghiệp có nhiều thiếu sót về bổ xung và sửa 

chữa thiết bị máy móc, về cung cấp vật liệu, bố trí nhân công, điều độ sản xuất…v.v.  

Đây là những trọng điểm cần tập trung giải quyết để giảm bớt số thời gian ngừng máy. 

 Phân tích tình hình sử dụng năng lực sản xuất của máy móc thiết bị SX 

  Khối lượng sản phẩm do thiết bị sản xuất ra phụ thuộc vào thời gian làm việc của 

máy móc thiết bị, vào năng suất của thiết bị. Mức năng suất của thiết bị là khối lượng sản 

phẩm được sản xuất ra trong một đơn vị thời gian máy hao phí (giờ máy, ca máy, ngày 

máy) và được tính theo công thức:         

U = 
hT

GO
 

Trong đó:  U: Mức năng suất thiết bị 

  GO: Giá trị khối lượng sản phẩm do máy móc thiết bị làm ra 

  Th: Thời gian máy hao phí để sản xuất ra khối lượng sản phẩm đó 

 Phương pháp phân tích: 

- So sánh mức năng suất thiết bị thực tế với kế hoạch hoặc kỳ gốc, ta có chỉ tiêu số 

tương đối phản ánh trình độ hoàn thành kế hoạch (hay biến động) về năng suất thiết bị:  

Số tương đối:   t% = (%)100
)0(

1 
kU

U
   Số tuyệt đối:   U1 – Uk(0) = U 

Qua số liệu phân tích được ta có thể phát hiện ra các nguyên nhân không sử dụng 

hết công suất thiết bị thiết kế hoặc không hoàn thành kế hoạch về năng suất thiết bị. Từ 

đó tìm ra các biện pháp cải tiến tận dụng được năng lực sản xuất của thiết bị. 

Trên cơ sở phân tích tình hình sử dụng số lượng, thời gian và năng suất thiết bị, ta 

có mối quan hệ tổng hợp các yếu tố trên như sau: 
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Hệ số sử dụng 

tổng hợp máy 

móc thiết bị 

= 

Hệ số sử 

dụng năng 

suất thiết bị 

  

Hệ số sử dụng thời 

gian của máy móc 

thiết bị 

  

Hệ số sử dụng 

số lượng máy 

móc thiết bị 

Ví dụ: Phân tích tình hình sử dụng máy móc thiết bị theo số liệu sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

Tăng 

(giảm) 

Chỉ 

số 

- Tổng khối lượng sp thiết bị hoàn thành M 40.000 54.000 14.000 1,35 

- Tổng thời gian máy sản xuất Giờ 2.000 2.160 160 1,08 

- Tổng số máy bình quân sản xuất Chiếc 10 12 2 1,20 

- Số giờ làm việc bình quân của thiết bị  Giờ/thiết bị 200 180 -20 0,90 

- Năng suất bình quân một giờ máy Máy /giờ 20 25 5 1,25 

Qua bảng tính toán trên ta thấy: 

Hệ số sử dụng tổng hợp của máy móc thiết bị = 1,25   0,9   1,2 = 1,35 

Kết quả này cho thấy: Cần phải khai thác toàn diện khả năng của thiết bị vào sản 

xuất sản phẩm, biểu hiện trên cả ba mặt: Số lượng, thời gian, năng suất. 

 Phân tích mức độ ảnh hưởng tổng hợp sử dụng máy móc thiết bị sản xuất 

đến kết quả sản xuất kinh doanh 

Tình hình sử dụng về số lượng, thời gian và năng suất của máy móc thiết bị ảnh 

hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy cần xác định 

ảnh hưởng của từng nhân tố sử dụng máy móc thiết bị đến khối lượng sản phẩm. Trên cơ 

sở đó kiến nghị những biện pháp sử dụng máy móc thiết bị đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Mối quan hệ đó được biểu thị bằng phương trình kinh tế sau: 

Khối 

lượng 

sản 

phẩm 

làm ra 

trong kỳ 

= 

Số 

máy 

đã 

lắp 

bình 

quân 

 

Số 

ngày 

làm 

việc 

bình 

quân 

 

Số 

ca 

máy 

bình 

quân 

 

Độ dài 

bình 

quân 

một ca 

máy 

 

Hệ số 

sử 

dụng 

thiết 

bị đã 

lắp 

 

Năng 

suất 

bình 

quân 1 

giờ 

máy 

GO = SM    N     Ca   D    Hsl   gU  
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Ví dụ: Theo báo cáo năm N tại một doanh nghiệp công nghiệp có tài liệu sau:  

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Giá trị sản xuất (NĐ) 23.520 23.893,5 

2. Số lượng thiết bị sản xuất bình quân (Thiết bị) 100 102 

3. Tổng số giờ làm việc của thiết bị sản xuất (Giờ) 196.000 191.148 

4. Tổng số giờ ngừng việc của thiết bị (Giờ).  

- Để sửa chữa  

- Thiết bị hỏng  

- Thiếu nguyên vật liệu 

- Mất điện 

- Thiếu công nhân điều khiển 

48 

 

48 

 

58 

10 

30 

8 

8 

2 

5. NG  toàn bộ tài sản cố định (NĐ) trong đó: 20.000 19.991,25 

a) NGTSCĐ dùng trong SX (NĐ) 15.000 15.929 

b) NG của thiết bị SX (NĐ) 9.600 9.557,4 

+   Thiết bị sản xuất của doanh nghiệp chỉ có một loại. 

+   Kế hoạch được coi là hợp lý nhất. 

Yêu cầu: 

1. Phân tích hiệu suất sử dụng của toàn bộ tài sản cố định, tài sản cố định dùng 

trong sản xuất và thiết bị sản xuất.  

2. Phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc của thiết bị sản xuất. 

3. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố về sử dụng thiết bị đến chỉ tiêu GO. 

Bài giải:   

1. Áp dụng công thức: Hs  = 
NG

GO
 

Ta tính được các chỉ tiêu Hs 

- Hs của toàn bộ tài sản cố định = Hs1  -  Hsk  = 1,195 – 1,176 = 0,019 

- Hs của tài sản cố định dùng trong sản xuất công nghiệp = 1,5 – 1,568  = - 0,068 

- Hs của thiết bị sản xuất = 2,5 – 2,45 = 0,05 
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2. Phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc của thiết bị sản xuất 

Chỉ tiêu Thực tế 

Kế hoạch 

đã điều 

chỉnh 

Chênh lệch 

giữa thực tế 

và kế hoạch 

Giá trị sản 

lượng (+/-) 

(đồng) 

1 2 3 4 5 

- Tổng số giờ làm việc của thiết bị 

sản xuất (Giờ) 

191.148 199.920 -8.772 -1.052.640 

- Tổng số giờ ngừng việc (Giờ) 

  + Để sửa chữa  

  + Thiết bị hỏng 

  + Thiếu nguyên vật liệu 

  + Mất điện 

  + Thiếu công nhân 

58 

 

10 

30 

8 

8 

2 

48,96 

 

48,96 

- 

- 

- 

- 

+9,04 

 

-38,96 

+30 

+8 

+8 

+2 

-1.084,8 

 

+4.675,2 

-3.600 

-960 

-960 

-240 

Cột 3 = Số giờ kế hoạch  
kSM

SM 1 ; Cột 4 = Cột 2 – Cột 3;   Cột 5 = g  gkU  

Nhận xét phân tích từng loại thời gian. 

3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến GO 

gUGSMGO   

Dùng phương pháp chênh lệch (hoặc phương pháp thay thế liên hoàn) 

* 1G   =
1

1

SM

g
 = 1.874 (giờ) 

* kG  = 1.960 (giờ); 

* 1gU  = 125
1

1 
 g

GO
 (NĐ) 

* gkU
 
= 120 (NĐ). 

GO = GO1 – GOk = 373,5 (NĐ) 

- Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của số máy móc thiết bị làm việc bình quân:  

)(SM
GO  = (102 – 100)  1.960  120 = 470.400 (NĐ) 

- Thay thế lần 2: Ảnh hưởng của số giờ làm việc bình quân 1 máy cả năm: 

)(G
GO = 102  (1.874 – 1.960)  120 = - 1.052.640 (NĐ) 

- Thay thế lần 3: Ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân giờ máy: 
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)( gu
GO  = 102  1.874  (125-120)= 955.750 (NĐ) 

- Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: 

GO = 
)(SM

GO + 
)(G

GO  + 
)( gu

GO   

373.580 = 470.400 + (-1.052.640) + 955.750 

3.3. Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng và dự trù vật tư 

3.3.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của việc phân tích tình hình cung ứng, sử dụng và dự trữ 

vật tư 

 Ý nghĩa 

 Vật tư dùng cho sản xuất bao gồm nhiều loại như nguyên vật liệu chính, vật liệu 

phụ, nhiên liệu… trong đó phần lớn các loại vật tư là đối tượng lao động tham gia cấu 

thành thực thể sản phẩm. Muốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp tiến hành được đều đặn, liên tục thì phải thường xuyên đảm bảo cho nó các loại 

vật tư đủ về số lượng, kịp về thời gian, đúng về quy cách phẩm chất. Đảm bảo cung ứng, 

dự trữ, sử dụng tiết kiệm các loại nguyên vật liệu có tác động mạnh mẽ đến các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bởi vì:  

- Cung ứng, dự trữ đồng bộ, kịp thời và chính xác nguyên vật liệu là điều kiện có 

tính chất tiền đề cho sự liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu có chất lượng tốt còn là điều kiện nâng cao 

chất lượng sản phẩm, góp phần sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất lao 

động. 

- Đảm bảo cung ứng, sử dụng tiết kiệm, dự trữ đầy đủ nguyên vật liệu còn ảnh 

hưởng tích cực đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc giảm giá 

thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp. 

 Nhiệm vụ 

- Kiểm tra tình hình thực hiện cung cấp nguyên vật liệu, đối chiếu với tình hình 

sản xuất kinh doanh và tình hình kho tàng để kịp thời báo cáo cho bộ phận thu mua có 

biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Phân tích tình hình dự trữ những loại nguyên vật liệu chủ yếu trong doanh  

nghiệp. 

- Phân tích thường xuyên và định kỳ tình hình sử dụng các loại nguyên vật liệu để 

có biện pháp sử dụng tiết kiệm vật tư. 

3.3.2. Phân tích tình hình cung cấp vật tư ở doanh nghiệp 

3.3.2.1. Phân tích cung ứng vật tư theo số lượng 

Yêu cầu đầu tiên với việc cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất là phải đảm bảo 

đủ về số lượng. Bởi vì, nếu cung cấp với số lượng quá lớn, dư thừa sẽ gây ra ứ đọng vốn 
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(nếu không phải là loại nguyên vật liệu có tính chất thời vụ). Do đó, sẽ dẫn đến việc sử 

dụng vốn kém hiệu quả. Nhưng ngược lại, nếu cung cấp không đủ về số lượng sẽ ảnh 

hưởng đến tính liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh. 

* Phương pháp phân tích: Để phân tích tình hình cung ứng nguyên vật liệu về 

mặt số lượng, cần tính tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch cung cấp của từng loại nguyên vật 

liệu theo công thức sau: 

Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch  

cung ứng về khối lượng nguyên 

vật liệu loại I (I = n,1  ) 

= 

Số lượng nguyên vật liệu loại I thực tế nhập kho 

trong kỳ 

Số lượng nguyên vật liệu loại I cần mua 

( Theo kế hoạch trong kỳ ) 

Số lượng nguyên vật liệu loại I (I = n,1 )  cần mua theo kế hoạch trong kỳ được xác 

định bằng nhiều cách. Song cách thông dụng nhất là tính lượng nguyên vật liệu cần dùng 

theo số lượng thành phẩm hoặc chi tiết cần sản xuất trong kỳ theo công thức:   

Mi  =  Q     mi 

Trong đó: Mi: Nhu cầu về số lượng loại nguyên vật liệu I trong kỳ 

 Q: Số lượng sản phẩm hay chi tiết cần sản xuất trong kỳ 

 mi: Định mức hao phí nguyên vật liệu I cho một đơn vị sản phẩm hoặc 

chi tiết 

Việc thu mua nguyên vật liệu không hoàn thành kế hoạch có thể do nhiều nguyên 

nhân:  

- Doanh nghiệp giảm hợp đồng sản xuất loại sản phẩm hay chi tiết nào đó, do vậy 

giảm số lượng nguyên vật liệu cần cung ứng. 

- Doanh nghiệp giảm hợp đồng thu mua, do tiết kiệm hao phí nguyên vật liệu.  

- Không thực hiện được kế hoạch thu mua, có thể doanh nghiệp gặp khó khăn về 

tình hình tài chính, khó khăn về phương tiện vận tải, hoặc doanh nghiệp dùng nguyên vật 

liệu thay thế. 

3.3.2.2.  Phân tích cung ứng vật tư theo chủng loại 

Một trong những nguyên tắc của việc phân tích tình hình cung ứng nguyên vật liệu 

là phải phân tích theo từng loại nguyên vật liệu chủ yếu. Khi phân tích tình hình cung 

ứng từng loại vật liệu chủ yếu cần phân biệt vật liệu có thể thay thế được và vật liệu 

không thể thay thế được: 

- Vật liệu có thể thay thế được: Là loại vật liệu có giá trị sử dụng tương đương, khi 

sử dụng không làm thay đổi lớn đến chất lượng sản phẩm. Khi phân tích loạt vật liệu này 

ngoài các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng cần chú ý đến chỉ tiêu chi phí (giá cả các loại 

vật liệu thay thế). 
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- Vật liệu không thể thay thế được: Là loại vật liệu mà trong thực tế không có vật 

liệu khác thay thế hoặc nếu thay thế sẽ làm thay đổi tính năng, tác dụng của sản phẩm. 

Ví dụ: Bảng phân tích tình hình thực hiện cung ứng vật liệu như sau: 

ĐVT: Tấn 

TT Tên vật liệu Số lượng cung cấp Số thực nhập 
Hoàn thành về 

chủng loại 

1 

2 

3 

4 

5 

Thép thường tròn 

Thép vuông 

Thép dẹt 

Thép hình chữ L 

Thép hình chữ U 

104 

270 

26 

163 

27 

104 

310 

16 

215 

27 

104 

270 

16 

163 

27 

 Cộng 590 672 580 

* Tính chỉ tiêu tình hình thực hiện cung ứng vật liệu theo số lượng: 

- Số tương đối: (%)100
590

672
  = 113,8(%) hay (+13,8% ) 

- Số tuyệt đối: 672 – 590 = + 82(tấn) 

Doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch cung ứng vật tư là 13,8%.  

* Phân tích tình hình thực hiện cung ứng vật tư theo chủng loại thì doanh nghiệp 

chỉ đạt 97,6% giảm 2,4% ( (%)100
590

580
  = 97,6%). 

3.3.2.3. Phân tích cung ứng vật tư về đồng bộ 

Để sản xuất một loại sản phẩm, cần nhiều loại vật liệu khác nhau theo một tỷ lệ 

nhất định. Mặt khác, các vật liệu này không thể thay thế bằng các loại vật liệu khác được. 

Chính vì vậy, việc cung ứng vật tư phải đảm bảo tính chất đồng bộ, mới tạo điều kiện cho 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 

đặt ra. 

Ví dụ: Phân tích tính chất đồng bộ của việc cung ứng vật tư theo tài liệu sau đây: 

Tên vật 

liệu 

Số cần 

nhập  

(Tấn) 

Số thực 

nhập  

(Tấn) 

Tỷ lệ % hoàn 

thành cung ứng  

(%) 

Số sử dụng được 

Số lượng % 

A 300 270 90 240 80 

B 120 144 120 96 80 

C 50 40 80 40 80 
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Qua tài liệu trên cho thấy: Số lượng vật liệu thực nhập so với số lượng cần nhập 

của từng loại đạt với tỷ lệ khác nhau. Trong đó, đạt tỷ lệ cao nhất là loại vật liệu B = 

120%. Thấp nhất là vật liệu C = 80%. Nhưng số vật liệu sử dụng được sẽ phụ thuộc vào 

nhóm hoặc hai loại vật liệu đạt tỷ lệ % thấp nhất (Vật liệu C). Do vậy khả năng kỳ tới, 

doanh nghiệp chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất cao nhất là 80%. Số 80% 

trong ví dụ trên được gọi là hệ số sử dụng đồng bộ.  

3.3.2.4. Phân tích cung ứng vật tư về chất lượng 

Trong quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo 

đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng là một yêu cầu cần thiết. Bởi vậy, nguyên vật liệu tốt hay 

xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, đến năng suất lao động và ảnh 

hưởng đến giá thành sản phẩm. Do đó, khi nhập nguyên vật liệu phải đối chiếu với các 

tiêu chuẩn quy định, đối chiếu với các hợp đồng đã ký để đánh giá nguyên vật liệu đã đáp 

ứng tiêu chuẩn, chất lượng hay chưa. 

* Để phân tích chất lượng nguyên vật liệu, có thể dùng chỉ số chất lượng hay hệ số 

loại. 

- Chỉ số chất lượng nguyên vật liệu (Icl): là tỷ số giữa giá bán buôn bình quân của 

nguyên vật liệu thực tế với giá bán buôn bình quân cung ứng theo kế hoạch. 

Icl=






ik

ikik

i

iki

M

SM

M

SM
:

1

1
 

Trong đó: Mi1, Mik : Là khối lượng nguyên vật liệu từng loại theo cấp bậc chất 

lượng loại I kỳ thực tế và kỳ kế hoạch (tính theo đơn vị hiện vật). 

 Sik: Là đơn giá nguyên vật liệu từng loại theo cấp bậc chất lượng loại I 

kỳ kế hoạch. 

 Icl: Càng gần 1, chứng tỏ chất lượng nguyên vật liệu thực tế nhập kho 

càng cao. 

- Hệ số loại: Là tỷ số giữa tổng giá trị nguyên vật liệu theo cấp bậc chất lượng với 

tổng giá trị nguyên vật liệu cung ứng theo giá loại cấp bậc chất lượng cao nhất. 

Ví dụ: Phân tích tình hình thực hiện cung ứng vật tư theo chất lượng: 

Vật tư A 

Giá mua bình 

quân 1 tấn  

(NĐ) 

Số lần  cung ứng Số thực nhập 

Số lượng 

(Tấn) 

Thành tiền 

(NĐ) 

Số lượng 

(Tấn) 

Thành tiền 

(NĐ) 

Loại I 100 50 5.000 80 8.000 

Loại II 90 30 2.700 20 1.800 

Loại III 80 20 1.600 20 1.600 
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Từ tài liệu trên, phân tích tình hình cung ứng vật tư A theo chất lượng bằng hai 

loại chỉ tiêu: 

* Icl = 0215,1
100

300.9
:

120

400.11


  
%),( 15102  

* Hệ số loại:  + Theo kế hoạch: 93,0
100100

9300



 

        + Theo thực tế: 95,0
120100

11400



 

Như vậy, chất lượng cung ứng vật tư A thực tế tốt hơn so với kế hoạch. 

3.3.2.5. Phân tích tính chất kịp thời của việc cung ứng vật tư 

Cung ứng nguyên vật liệu kịp thời là cung ứng đúng thời gian đặt ra của doanh 

nghiệp. Thông thường, thời gian cung ứng nguyên vật liệu xuất phát từ nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh, tình hình dự trữ cần cung cấp trong kỳ. 

Điều kiện quan trọng để đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

hoàn thành tốt và nhịp nhàng là phải cung ứng những loại nguyên vật liệu cần thiết một 

cách kịp thời trong cả một thời gian dài (tháng, quý, năm). Trong nhiều trường hợp nếu 

xét về mặt khối lượng cung ứng một loại vật tư nào đó trong một kỳ kinh doanh thì doanh 

nghiệp vẫn đảm bảo, nhưng do việc cung ứng không kịp thời đã dẫn đến sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp bị ngừng trệ vì chờ đợi vật tư. 

3.3.2.6. Phân tích tiến độ và nhịp điệu cung ứng vật tư 

Một trong những yêu cầu của việc cung ứng nguyên vật liệu là phải đảm bảo đều 

đặn, đúng thời hạn theo các hợp đồng hoặc theo kế hoạch. Để phân tích tiến độ và nhịp 

điệu cung ứng nguyên vật liệu, có thể tính ra hệ số đều đặn, hệ số nhịp điệu hoặc vẽ đồ 

thị của việc cung ứng từng loại nguyên vật liệu. 

Tính hệ số đều đặn cần tuân theo nguyên tắc không lấy số vượt kế hoạch cung ứng 

của kỳ này bù cho số hụt kế hoạch cung ứng của kỳ khác. Như vậy hệ số đều đặn cung 

ứng loại vật tư nào đó cao nhất là 1 (trong điều kiện tất cả các kỳ đều đạt và vượt mức 

cung cấp). 

  Phân tích tình hình dự trữ vật tư 

Nguyên vật liệu dự trữ là bao gồm tất cả các loại nguyên vật liệu chính, nguyên 

vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực, công cụ lao động nhỏ hiện có ở doanh nghiệp, đang 

chờ đợi để sử dụng sản xuất sản phẩm. Dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất là một yêu 

cầu tất yếu khách quan. Do phân công lao động xã hội và phát triển chuyên môn hoá sản 

xuất là cho sản phẩm của doanh nghiệp này trở thành loại vật tư của doanh nghiệp khác 

(nếu sản phẩm đó tiêu dùng cho sản xuất). Mặt khác, sản phẩm được sản xuất ở nơi này, 

nhưng tiêu dùng cho nơi khác. Thời gian sản xuất sản phẩm không khớp với thời gian và 

tiến độ tiêu dùng sản phẩm ấy. Việc vận chuyển những sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi 
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tiêu dùng được thực hiện bằng những phương tiện vận tải với các trọng tải khác nhau. 

Trong những điều kiện như vậy, sự liên tục vủa quá trình tái sản xuất ở doanh nghiệp chỉ 

có thể được bảo đảm bằng cách dự trữ các loại vật tư. 

Đại lượng dự trữ vật tư cho sản xuất phụ thuộc vào rất nhiều các nhân tố khác 

nhau. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến đại lượng dự trữ vật tư sản xuất của doanh 

nghiệp là:  

- Lượng vật tư tiêu dùng bình quân trong một ngày đêm: Số lượng này phụ thuộc 

vào quy mô sản xuất, mức độ chuyên môn hoá của doanh nghiệp phụ thuộc vào mức tiêu 

hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm. 

- Tình hình tài chính của doanh nghiệp, nghĩa là doanh nghiệp có bán và thu được 

tiền bán hàng hay không. 

- Trọng tải và tốc độ của các phương tiện vận chuyển. 

- Tính chất thời vụ sản xuất của doanh nghiệp. 

- Thuộc tính tự nhiên của các loại vật tư. 

Khi phân tích tình hình dự trữ vật tư, cần phân biệt rõ các loại dự trữ. Mỗi loại dự 

trữ có nội dung và ý nghĩa kinh tế khác nhau. Có ba loại dự trữ sau: 

1. Dự trữ thường xuyên: Dùng để đảm bảo vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp 

tiến hành được liên tục giữa hai kỳ cung ứng nối tiếp nhau của bộ phận cung ứng Dự trữ 

thường xuyên: Dùng để đảm bảo vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp tiến hành được 

liên tục với điều kiện là lượng vật tư thực tế nhập vào và lượng vật tư thực tế xuất ra hàng 

ngày trùng với kế hoạch. 

2. Dự trữ bảo hiểm: Biểu hiện trong các trường hợp sau: Mức tiêu dùng vật tư 

bình quân trong một ngày đêm thực tế cao hơn so với kế hoạch. Điều này thường xảy ra 

khi có sự thay đổi kế hoạch sản xuất theo chiều sâu hoặc kế hoạch sản xuất không thay 

đổi nhưng mức tiêu hao nguyên vật liệu tăng lên. 

- Lượng vật tư nhập giữa ha kỳ cung ứng nối tiếp nhau thực tế ít hơn so với kế 

hoạch (trong khi mức tiêu dùng và lượng vật tư cung ứng vẫn như cũ). 

- Chu kỳ cung ứng giữa hai kỳ nối tiếp nhau thực tế dài hơn so với kế hoạch. 

Trên thực tế sự hình thành dự trữ bảo hiểm chủ yếu là do nguyên nhân cung ứng 

vật tư không ổn định. Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải tổ chức tốt khâu cung ứng để 

đảm bảo đến mức độ tối đa dự trữ bảo hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động. 

3. Dự trữ theo thời vụ: Dự trữ theo thời vụ để đảm bảo quá trình sản xuất kinh 

doanh được tiến hành liên tục. Đặc biệt đối với những thời gian khan hiếm về nguyên vật 

liệu.  
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Các doanh nghiệp sản xuất theo thời vụ như: thuốc lá, mía, đường, chè… đến vụ 

thu hoạch nguyên vật liệu cần xác định, tính toán khối lượng vật tư thu mua để dự trữ 

đảm bảo cho kế hoạch sản xuất cả năm. Khối lượng nguyên vật liệu thu mua trước khi 

đưa vào nhập kho cần phân loại, sàng lọc, ngâm tẩm, sấy khô, thái cắt… và những công 

việc sơ chế khác, để đảm bảo chất lượng vật tư dự trữ, trước khi đưa vào tiêu dùng cho 

sản xuất sản phẩm. 

* Đại lượng dự trữ vật tư được tính theo ba chỉ tiêu  

- Dự trữ tuyệt đối: Là khối lượng của từng loại vật tư chủ yếu, biểu hiện bằng các 

đơn vị hiện vật như: tấn, kg, m… Đại lượng dự trữ tuyệt đối rất cần thiết giúp cho doanh 

nghiệp tổ chức, xây dựng và hoàn thiện hệ thống kho. 

- Dự trữ tương đối: Được tính bằng số ngày dự trữ. Đại lượng dự trữ tương đối chỉ 

cho thấy: số lượng vật tư dự trữ đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiến 

hành được liên tục trong khoảng thời gian được bao nhiêu ngày. Dự trữ tương đối rất cần 

thiết, giúp cho việc phân tích tình hình dự trữ các loại vật tư chủ yếu trong doanh nghiệp. 

Dự trữ tuyệt đối và dự trữ tương đối có mối quan hệ mật thiết với nhau, thông qua 

chỉ tiêu mức tiêu dùng (hoặc cung ứng) vật tư bình quân cho một ngày đêm. 

Nếu ký hiệu: M: Là mức dự trữ tuyệt đối 

 T : Là mức dự trữ tương đối 

 m : Là mức tiêu dùng vật tư cho sản xuất trong một ngày đêm 

Thì :  

M = t   m         hoặc          t = 
m

M
 

- Dự trữ biểu hiện bằng tiền: Là khối lượng vật tư dự trữ biểu hiện bằng giá trị, 

bằng tích số giữa đại lượng dự trữ vật tư tuyệt đối với đơn giá mua các loại vật tư. Chỉ 

tiêu dự trữ biểu hiện bằng tiền rất cần thiết cho việc xác định nhu cầu về vốn lưu động và 

tình hình cung ứng vật tư. 

* Phương pháp phân tích 

So sánh số lượng vật tư thực tế đang dự trữ theo từng loại với số lượng vật tư cần 

dự trữ, cao quá hoặc thấp quá đều là không tốt. Nếu dự trữ cao quá gây ứ đọng vốn. Thực 

chất dự trữ là vốn chết trong suốt thời gian nằm chờ để đưa vào sản xuất. Do vậy cần phải 

có biện pháp giảm mức dự trữ tới mức cần thiết. Nhưng nếu dự trữ quá thấp, không đảm 

bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục. Do vậy mục tiêu của dự trữ vật tư 

phải luôn kết hợp hài hoà: vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh được thường xuyên, đều 

đặn, vừa đảm bảo sử dụng tiết kiệm vốn. 
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3.3.3. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm của doanh 

nghiệp 

Sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu là một trong những mục tiêu cơ bản để giảm chi 

phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng mức lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Bởi vậy, việc phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm 

phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ trên các mặt: khối lượng nguyên vật liệu, định 

mức tiêu hao nguyên vật liệu để sản xuất ra đơn vị sản phẩm. 

3.3.3.1. Phân tích tình hình sử dụng khối lượng nguyên vật liệu vào sản xuất sản 

phẩm 

Để phân tích tình hình sử dụng khối lượng nguyên vật liệu, cần xác định chỉ tiêu 

lượng nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm: 

Lượng nguyên vật 

liệu dùng sản xuất 

sản phẩm 

 

= 

Lượng nguyên vật 

liệu xuất cho sản 

xuất sản phẩm 

 

- 

Lượng nguyên vật liệu 

còn lại chưa hoặc 

không dùng đến 

Lượng nguyên vật liệu còn lại chưa dùng đến, cuối kỳ kiểm kê thường có sự chênh 

lệch không đáng kể, nếu lượng nguyên vật liệu còn lại chưa hoặc không dùng đến bằng 0 

thì: 

Lượng nguyên vật liệu dùng cho 

sản xuất sản phẩm 
= 

Lượng nguyên vật liệu xuất 

cho sản xuất sản phẩm 

Để phân tích mức độ đảm bảo khối lượng nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm, 

cần tính ra hệ số:  

 

Hệ số đảm bảo nguyên vật 

liệu cho sản xuất 

 Lượng nguyên vật 

liệu dự trữ đầu kỳ 
+ 

Lượng nguyên vật liệu 

nhập kho trong kỳ 

= 
Lượng nguyên vật liệu cần dùng trong kỳ 

Các chỉ tiêu trên cần tính và phân tích cho từng loại nguyên vật liệu. Đặc biệt đối 

với các loại nguyên vật liệu không thay thế được. Để phân tích tình hình sử dụng khối 

lượng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm, cần xác định mức biến động tuyệt đối và 

mức biến động tương đối sau đây: 

- Mức biến động tuyệt đối: Lấy khối lượng nguyên vật liệu tiêu dùng thực tế (M1) 

so với khối lượng nguyên vật liệu kỳ kế hoạch (Mk) theo công thức: 

+ Số tương đối  = (%)1001 
kM

M
      

+ Số tuyệt đối: kMMM  1  
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Kết quả tính toán trên cho thấy: Khối lượng nguyên vật liệu tiêu dùng thực tế cho 

sản xuất sản phẩm thực tế so với kế hoạch tăng hay giảm, việc tổ chức cung cấp nguyên 

vật liệu tốt hay xấu. 

- Mức biến động tương đối: 

+ Số tương đối = (%)100
1

1 


k

k
Q

Q
M

M
 

+ Số tuyệt đối: 
k

k
Q

Q
MMM 1

1   

 Trong đó: Q1, Qk: Là khối lượng sản phẩm hoàn thành thực tế và kế hoạch 

Kết quả tính toán trên phản ánh mức độ sử dụng nguyên vật liệu vào sản xuất sản 

phẩm đã tiết kiếm hay lãng phí. 

3.3.3.2. Phân tích mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm 

Khối lượng nguyên vật liệu dùng vào sản xuất sản phẩm trong kỳ chia thành ba bộ 

phận chủ yếu: 

- Bộ phận cơ bản tiêu dùng để tạo thành thực thể hoặc trọng lượng tinh của sản 

phẩm hoàn thành. 

- Bộ phận tạo thành phế liệu, dư liệu trong quá trình sản xuất sản phẩm. 

- Bộ phận tạo thành sản phẩm hỏng trong quá trình sản xuất. 

Mức tiêu dùng nguyên vật liệu sản xuất đơn vị sản phẩm được xác định như sau:

  
Q

M
m   

Trong đó: M: Khối lượng nguyên vật liệu dùng vào sản xuất sản phẩm 

 Q: Khối lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ 

Mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm bao gồm ba bộ phận 

cấu thành, có thể viết dưới dạng công thức:   

m = k + f + h 

Trong đó: k: Trọng lượng tinh hoặc thực thể của sản phẩm 

 f: Mức phế liệu, dư liệu bình quân 1 đơn vị sản phẩm hoàn thành 

 h: Mức hao phí nguyên vật liệu cho sản phẩm hỏng bình quân 1 đơn vị 

sản phẩm hoàn thành  

Đối với những loại sản phẩm sản xuất từ nhiều loại nguyên vật liệu, mức chi phí 

nguyên vật liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm được xác định bằng công thức: 





n

i

iiii

n

i

ii shfksm
11

)(
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Như vậy, mức chi phí nguyên vật liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm chịu ảnh 

hưởng của 2 nhân tố: 

Mức tiêu dùng nguyên vật liệu từng loại cho sản xuất đơn vị sản phẩm (mi). 

Giá thành đơn vị nguyên vật liệu từng loại xuất dùng cho sản xuất sản phẩm (si). 

Nhưng bản thân mức tiêu dùng từng loại nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản 

phẩm lại chịu sự ảnh hưởng của ba nhân tố: trọng lượng tinh, mức phế liệu, các mức tiêu 

phí nguyên vật liệu cho sản phẩm hỏng. 

Có thể phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho 

sản xuất đơn vị sản phẩm do ảnh hưởng lần lượt từng nhân tố: 

- Mức tiết kiệm nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm  

m = m1 – mk = (k1 – kk) + (f1 – fk) + (h1 – hk) 

- Mức tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm: 

ms = 



n

i

ikik

n

i

ii smsm
11

11  

Do các nhân tố ảnh hưởng sau: 

- Do ảnh hưởng của nhân tố định mức tiêu hao nguyên vật liệu: 

  m(m)= 



n

i

ikiki smm
1

1 )(  

+ Trong đó do nhân tố trọng lượng tinh đơn vị sản phẩm:  

  m(k) =



n

i

ikiki skk
1

1 )(  

+ Do nhân tố phế liệu bình quân đơn vị sản phẩm:  

  m(f) = 



n

i

ikiki sff
1

1 )(  

+ Do nhân tố phế phẩm bình quân đơn vị sản phẩm:  

  m(h) = 



n

i

ikiki shh
1

1 )(  

- Do ảnh hưởng của nhân tố giá thành đơn vị nguyên vật liệu:  

m(s) = 



n

i

ikiki mss
1

1 )(  
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Ví dụ: Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất theo tài liệu sau: 

Loại 

nguyên 

vật 

liệu 

Giá đơn vị 

nguyên vật 

liệu 

(NĐ/kg) 

Mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản 

phẩm (Kg/sản phẩm) 

Mức tiêu 

dùng 

Trọng lượng 

tịnh 
Phế liệu Phế phẩm 

Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

Định 

mức 

Thực 

tế 

Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

A 10 12 3,3 3,5 3,0 3,0 0,2 0,3 0,1 0,2 

B 15 14 5,5 5,3 5,0 5,0 0,2 0,0 0,3 0,2 

Vận dụng phương pháp phân tích trên, xác định đối tượng phân tích: 





n

i

ikik

n

i

ii smsmm
11

11 = [ (3,5 x 12) + (5,3 x 14)] – [ (3,3 x 10) + (5,5 x 15) ] 

        = 116,2 – 115,5 = 0,7 (NĐ)  

Mức chi phí  nguyên vật liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm thực tế so với kế hoạch 

tăng lên 700 đồng. 

Do các nguyên nhân sau:    

 - Mức tiêu hao nguyên vật liệu giảm, làm cho chi phí nguyên vật liệu để sản xuất 

đơn vị sản phẩm thực tế so với kế hoạch giảm đi là 400 đồng. Trong đó: trọng lượng tinh 

của đơn vị sản phẩm không làm thay đổi mức biên động của chỉ tiêu phân tích, phế liệu 

bình quân đơn vị sản phẩm giảm, làm cho mức chi phí nguyên vật liệu thực tế so với kế 

hoạch sản phẩm giảm 200 đồng, phế phẩm bình quân đơn vị sản phẩm giảm, làm cho 

mức chi phí nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm thực tế so với kế hoạch giảm 

200 đồng. 

- Do giá thành đơn vị nguyên vật liệu xuất kho tiêu dùng cho sản xuất tăng lên, 

làm cho mức chi phí nguyên vật liệu để sản xuất đơn vị sản phẩm thực tế so với kế hoạch 

tăng lên 1.100 đồng. 

Qua kết quả phân tích trên, giúp cho các nhà doanh nghiệp xác định rõ những 

nguyên nhân thay đổi mức chi phí nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm. 

Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp thích hợp, làm giảm mức tiêu hao nguyên vật 

liệu cho vệc sản xuất đơn vị sản phẩm. Đây là một nhân tố rất cơ bản để làm giảm chi phí 

sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. 
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3.3.3.3. Phân tích mối quan hệ giữa tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng nguyên vật 

liệu đến kết quả sản xuất kinh doanh: 

Việc cung ứng, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm đảm bảo 

tốt thì kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ cao. Đây là mối quan hệ nhân 

quả. Mối quan hệ này được biểu hiện ở công thức: 

Khối lượng 

sản phẩm 

sản xuất 

 

 

= 

Khối lượng 

nguyên vật liệu 

tồn kho đầu kỳ 

+ 

Khối lượng 

nguyên  vật liệu 

nhập trong   kỳ 

- 

Khối lượng 

nguyên vật liệu dự 

trữ cuối kỳ 

Mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm 

* Phương pháp phân tích: 

- Xác định đối tượng phân tích: ∆Q = Q1 – Qk 

Trong đó:  Q1, Qk: Khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ thực tế và kế hoạch  

  ∆Q: Mức chênh lệch tuyệt đối về khối lượng sản phẩm sản xuất giữa 

kỳ thực tế và kế hoạch  

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố và tình hình cung cấp dự trữ và sử 

dụng nguyên vật liệu đến sản xuất sản phẩm: 

+ Do ảnh hưởng của nhân tố nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ:           

                                               ∆Q(mđk) = 
k

dkkdk1

m

MM 
   

Trong đó:  Mđk1, Mđkk: Khối lượng nguyên vật liệu dự trữ đầu kỳ thực tế và kế 

hoạch 

 mk: Mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm kỳ kế 

hoạch  

+ Do ảnh hưởng của nhân tố nguyên vật liệu nhập kho trong kỳ:     

                                               ∆Q(mnk) = 
k

nkknk1

m

MM 
 

+ Do ảnh hưởng của nhân tố mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản 

phẩm:  

∆Q(m) = 
Msd1 

- 
Msd1 

m1 mk 

Trong đó: Msd1: Khối lượng nguyên vật liệu dùng vào sản xuất sản phẩm thực tế  

 m1: Mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm thực tế 

Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: 
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∆Q(mdk) + ∆Q(mnk) + ∆Q(mck) + ∆Q(m) = ∆Q   

Trên cơ sở xác định sự ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ 

tiêu phân tích, kiến nghị những biện pháp thích hợp để đảm bảo việc cung ứng, dự trữ và 

sử dụng nguyên vật liệu tốt hơn, sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn. 

 



 

79 

 

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 

1. Trình bày phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lao động về mặt 

số lượng? Cho ví dụ cụ thể? 

2. Trình bày phương pháp phân tích năng suất lao động trong doanh nghiệp công 

nghiệp? Liên hệ với tình hình sử dụng ngày công, giờ công? 

3. Trình bày phương pháp phân tích ngày công trong doanh nghiệp công nghiệp? 

4. Hãy xác định chỉ tiêu đánh giá tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định và phương 

pháp phân tích chỉ tiêu đó? 

5. Hãy trình bày phương pháp phân tích sự biến động của tài sản cố định? 

6. Hãy phân tích tình hình sử dụng số lượng máy móc thiết bị trong doanh nghiệp?  

7. Trình bày phương pháp phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy 

móc thiết bị? 

8. Hãy phân tích tình hình sử dụng năng lực sản xuất của máy móc thiết bị? 

9. Hãy trình bày ý nghĩa và phương pháp phân tích chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài 

sản cố định? 

10. Trình bày phương pháp phân tích cung ứng vật tư theo số lượng? 

11. Trình bày phương pháp phân tích cung ứng vật tư theo chủng loại? Cho ví dụ 

cụ thể minh hoạ? 

 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHƯƠNG 

Bài 1: Một doanh nghiệp có tài liệu trong năm N như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực tế 

A. Tổng số công nhân viên sản xuất 

công nghiệp 
Người 250 220 

Trong đó: - Số CNSX công nghiệp Người 170 160 

                 - Số NVSX công nghiệp Người 80 60 

B. Kết quả sản xuất kinh doanh Triệu đồng 15.270 14.780 

Yêu cầu: 

1. Phân tích sự biến động của tổng số công nhân viên và từng loại?  

2. Nhận xét mối quan hệ giữa sự biến động của số công nhân và sự biến động của 

năng suất lao động? 
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Bài 2: Một doanh nghiệp có tài liệu về tình hình lao động như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực tế 

1. GO Triệu đồng 6.000 6.400 

2. Số công nhân trong danh sách bình 

quân bình quân 
Người 300 320 

3. Năng suất lao động bình quân người Triệu đồng/người 20 22 

Yêu cầu: Phân tích tình hình biến động của công nhân sản xuất nói trên và các 

nhân tố ảnh hưởng đến tổng giá trị sản xuất? 

Bài 3: Có số liệu của doanh nghiệp trong năm N như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực tế 

1. GO Triệu đồng 12.570 14.250 

2. Tổng số ngày công làm việc của công nhân Ngày 29.250 31.720 

3. Tổng số giờ làm việc của công nhân Giờ 220.370 237.520 

Cho biết số công nhân sản xuất theo quy định là 120 người, số công nhân sản xuất 

thực tế bình quân theo các quý như sau: Quý I: 110 người, Quý II: 120 người, Quý III: 

125 người, Quý IV: 128 người. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về năng suất lao động theo 3 chỉ 

tiêu sau: Năng suất lao động bình quân một công nhân, năng suất lao động bình quân 

ngày, năng suất lao động bình quân giờ và cho nhận xét? 

Bài 4: Một doanh nghiệp có tài liệu năm N như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực tế 

1. GO Triệu đồng 6.200 7.500 

2. Số công nhân trong danh sách bình quân Người 280 320 

3.Tổng ngày làm việc trong năm  Ngày 71.000 85.200 

Yêu cầu:  

Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố về sử dụng lao động đến tình hình thực hiện 

kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp? 
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Bài 5: Một doanh nghiệp có tình hình sử dụng lao động như sau: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch Thực tế 

1. GO  Triệu đồng 607.560 589.680 

2. Số công nhân trong danh sách bình quân Người 610 600 

3. Số giờ làm việc hiệu quả toàn công nhân Giờ 1.215.120 1.179.360 

4. Số ngày làm việc hiệu lực toàn công nhân Ngày 151.890 151.200 

Yêu cầu: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố lao động đến tổng giá trị sản xuất? 

Bài 6: Có tài liệu về một doanh nghiệp trong năm N như sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1.Tổng số công nhân viên sản xuất công nghiệp (Người) 300 400 

Trong đó: - Công nhân viên sản xuất công nghiệp 250 360 

           + Công nhân sản xuất công nghiệp 150 280 

           + Nhân viên kĩ thuật 25 25 

           + Nhân viên quản lý kinh tế 50 25 

           + Nhân viên hành chính 25 30 

                 - Công nhân viên các ngành khác 50 40 

2. Giá trị sản xuất (Triệu đồng) 13.250 14.250 

Yêu cầu: Phân tích sự biến động tổng công nhân viên và từng loại? Cho nhận xét? 

Bài 7: Một doanh nghiệp trong năm N có tài liệu như sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch 1 ngày Tổng giờ công TT 

- Số giờ công làm việc có hiệu lực (Giờ)  7,5 230.250 

- Số giờ công thiệt hại (Giờ) 0,5 24.520 

Trong đó: + Ốm đau 0,2 5.270 

                 + Con ốm 0,2 11.250 

                 + Hội họp 0,1 6.000 

                 + Không có nhiệm vụ sản xuất - 1.000 

                 + Do thiếu công cụ - 1000 

Yêu cầu:  

Phân tích tình hình quản lý và sử dụng giờ công của doanh nghiệp? 
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Cho biết số công nhân trong danh sách thực tế 120 người, số ngày làm việc bình 

quân của 1 công nhân thực tế là 285 ngày. 

Bài 8: Có tài liệu về tình hình tài sản cố định năm N như sau: 

                                                                                                 ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Hiện có 

đầu năm 

Tăng 

trong 

năm 

Giảm 

trong 

năm 

1. Tài sản cố định trong sản xuất kinh doanh 500.000 25.000 10.000 

Trong đó: - Nhà cửa 70.000 5.000 - 

                 - Máy móc thiết bị làm việc 430.000 20.000 10.000 

2. Tài sản cố định phúc lợi 60.000 19.000 - 

3. Tài sản cố định chờ xử lý 70.000 - - 

Yêu cầu:  

Phân tích tình hình tăng giảm tài sản cố định và cho nhận xét? 

Bài 9: Một doanh nghiệp có tài liệu về tài sản cố định trong năm N như sau 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Nguyên giá TSCĐ 

Số tiền khấu hao cơ bản đã 

trích 

Đầu năm Cuối năm Đầu năm Cuối năm 

1. Tài sản cố định dùng 

trong sản xuất kinh doanh 
520.000 580.000 312.000 340.000 

- Nhà cửa 80.000 89.000 20.000 29.000 

- Máy móc thiết bị làm việc 370.000 420.000 215.000 200.000 

2. Tài sản cố định phúc lợi 52.000 57.000 27.000 29.000 

3. Tài sản cố định chờ xử   

lý 
6.000 8.000 5.000 5.100 

Yêu cầu: Phân tích tình trạng kĩ thuật của toàn bộ tài sản cố định và của từng loại? 

Bài 10: Có tình hình về số lượng thiết bị sản xuất của một doanh nghiệp như sau: 

Ngày 1: 120 máy làm việc thực tế. 

Ngày 14: Mua thêm 10 máy và huỷ bỏ 4 máy đã cũ vì hết hạn sử dụng. 

Ngày 19: Mua thêm 5 máy và đưa ra sửa chữa lớn theo kế hoạch 2 máy từ ngày đó 

đến hết tháng. 
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Các máy mới mua đến hết ngày 30 của tháng đó mới lắp xong và đưa vào sử dụng 

ở tháng sau. 

Yêu cầu: Hãy tính hệ số sử dụng thiết bị hiện có của doanh nghiệp và cho nhận 

xét? 

Bài 11: Một doanh nghiệp có tài liệu năm N như sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 

1. GO (Triệu đồng) 2.520 2.870 

2. Số máy làm việc thực tế bình quân (Cái) 9 11 

3. Số giờ làm việc có hiệu lực của toàn bộ máy (Giờ) 25.000 26.730 

Yêu cầu: Căn cứ vào tài liệu trên hãy phân tích ảnh hưởng của các nhân tố về sử 

dụng máy móc thiết bị đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất? 

Bài 12: Một doanh nghiệp có tài liệu trong năm N như sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 

1. GO (Triệu đồng) 8.270 8.520 

2. Số máy làm việc thực tế bình quân (Cái) 50 55 

3. Số ngày làm việc bình quân 1 máy (Ngày/cái) 275 280 

4. Số ca máy làm việc bình quân 1 ngày (Ca/ngày) 2 2 

5. Số giờ làm việc bình quân 1 ca (Giờ/ca) 6,8 7,5 

Yêu cầu: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố về sử dụng máy móc thiết bị đến 

tình hình thực hiện kế hoạch giá trị sản xuất? 

Bài 13: Theo báo cáo năm N tại một doanh nghiệp X có tài liệu sau:   

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1- Giá trị sản xuất (NĐ) 4.941.360 5.044.462 

2- Số máy sử dụng bình quân (Cái) 18 19 

3- Năng suất bình quân 1 máy (NĐ/cái) 274.520 265.498 

4- Số giờ làm việc có hiệu lực của toàn bộ máy (Giờ) 91.566 86.032 

5- Số giờ làm việc có hiệu lực của một máy (Giờ/máy) 5.087 4.528 

6- Năng suất bình quân 1 giờ máy (NĐ/giờ) 53,97 58,63 

Yêu cầu: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố về sử dụng máy móc thiết bị đến 

tình hình thực hiện kế hoạch giá trị sản xuất? 
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Cho biết: 

-  Hệ số hao mòn tài sản cố định đầu năm là 0,5 cuối năm là 0,65. 

- Giá bán sản phẩm của doanh nghiệp đang có chiều hướng suy giảm. 

- Doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ trong kỳ. 

Bài 14: Có tình hình lao động và sử dụng thời gian lao động của một doanh 

nghiệp như sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Giá trị sản xuất (Triệu đồng) 380.000 456.838,4 

2. Số công nhân sản xuất (Người) 600 630 

3. Tổng số ngày công làm việc của công nhân sản xuất (Ngày) 165.000 171.020 

4. Tổng số giờ công làm việc của công nhân sản xuất (Giờ) 2.000.000 2.058.920 

Yêu cầu: Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố lao động đến kết quả sản xuất? 

Cho biết: 

- Trong năm tình hình cung cấp nguyên vật liệu của doanh nghiệp thuận lợi. 

- Hệ số hao mòn của tài sản cố định giảm. 

- Sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp đều sản xuất theo đơn đặt hàng của khách 

hàng. 

- Các điều kiện sản xuất khác vẫn bình thường. 
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CHƯƠNG IV 

 PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

 

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG 

Sau khi nghiên cứu và học tập chương này, sinh viên cần nắm được: 

- Cách thức phân tích chung tình hình giá thành 

+ Chỉ tiêu và phương pháp phân tích biến đông giá thành toàn bộ sản phẩm; 

+ Chỉ tiêu và phương pháp phân tích nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm so sánh được; 

+ Phương pháp phân tích chỉ tiêu chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hóa; 

- Cách thức phân tích các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 

+ Chỉ tiêu và phương pháp phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; 

+ Chỉ tiêu và phương pháp phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp; 

+ Chỉ tiêu và phương pháp phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung. 

 

NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 

4.1. Phân tích chung tình hình về giá thành 

4.1.1. Khái niệm và ý nghĩa 

Quá trình hoạt động sản xuất là quá trình kết hợp các yếu tố cơ bản (lao động, tư 

liệu lao động và đối tượng lao động) để tạo ra những vật phẩm cần thiết phục vụ cho con 

người. Trong quá trình kết hợp đó, các yếu tố cơ bản bị tiêu hao, tạo ra chi phí sản xuất. 

Như vậy, chi phí sản xuất biểu hiện bặng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động 

sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất 

trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Nói cách khác, chi phí sản xuất là biểu 

hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dung trong một kỳ để thực 

hiện quá trình sản xuất. Về thực chất, chi phí sản xuất chính là sự dịch chuyển vốn – 

chuyển giá trị của các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất vào đối tượng tính giá (sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ). 

Gắn liền với chi phí sản xuất là giá thành sản xuất sản phẩm. Về thực chất, chi phí 

và giá thành là 2 mặt khác nhau của cùng một quá trình: Chi phí phản ánh mặt hao phí, 

còn giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả thu được. Tất cả những khoản chi phí phát 

sinh trong hoạt động sản xuất (kỳ này hay kỳ trước chuyển sang) và các chi phí tính trước 

có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu 

giá thành sản xuất sản phẩm. Nói cách khác, giá thành sản xuất sản phẩm là biểu hiện 

bằng tiền toàn bộ các khoản cho phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra bất kể ở kỳ nào 

nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ.  
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Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm có ý nghĩa to lớn đối với 

hoạt động quản lý. Nó cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin cần thiết để đề ra 

các quyết định kinh doanh, nhất là các quyết định có liên quan đến lựa chọn mặt hạng 

kinh doanh; xác định giá bán; số lượng sản xuất, thu mua; thị trường tiêu thụ,… Những 

vấn đề này càng trở nên quan trọng hơn trong một thị trường cạnh tranh. Mặt khác, phân 

tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm còn giúp cho các nhà quản lý nắm 

được các nguyên nhân, các nhân tố tác động đến tình hình chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm. Từ đó, các quyết sách đúng đắn để hạ giá thành, tiết kiệm chi phí, góp phần 

nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu tổng hợp về chất lượng phản ánh trình độ sử 

dụng các nguồn nhân, vật lực trong doanh nghiệp để sản xuất ra một khối lượng sản 

phẩm nhất định. Ðây là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với tất cả các doanh 

nghiệp sản xuất cũng như đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc lãng phí 

hay tiết kiệm lao động xã hội (lao động sống và lao động vật hoá) trong quá trình sản 

xuất ra sản phẩm. Nó phản ánh kết quả của quá trình quản lý, sử dụng vật tư, tiền vốn 

và sức lao động trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Nghiên cứu giá thành đòi 

hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế, tiết kiệm chi phí hạ 

giá thành và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Trong  điều  kiện  hiện nay với sự cạnh tranh tương  đối  gay gắt, các  doanh nghiệp 

phải thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng và hạ giá thành cho 

phù  hợp  với  thị  hiếu  của  người  tiêu  dùng. Vì  vậy,  hạ  giá  thành  sản  phẩm là một trong 

những con đường vô cùng quan trọng để tăng doanh lợi, nâng cao khả năng cạnh tranh 

trên thị trường. Nó không những là vấn đề quan tâm của riêng từng doanh nghiệp mà 

còn là vấn đề đáng quan tâm của từng ngành và của toàn xã hội. 

Ðể hạ giá thành sản phẩm, đứng trên góc độ quản lý, các nhà quản trị cần phải 

biết nguồn gốc, nội dung của giá thành, xem xét các nguyên nhân cơ bản làm tăng, 

giảm giá thành sản phẩm. Ðồng thời, các nhà quản trị cũng phải biết phân tích, đánh giá 

chung và chi tiết   giá thành sản phẩm, để từ đó có các biện pháp sử dụng các yếu tố 

sản xuất một cách tiết kiệm và có hiệu quả. 

Nội dung chủ yếu của việc phân tích giá thành sản phẩm bao gồm: 

- Phân tích chung giá thành của toàn bộ sản phẩm. 

- Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành của những sản phẩm có thể 

so sánh. 

- Phân tích chỉ tiêu chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá. 

- Phân tích một số khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 
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4.1.2. Phân tính tình hình biến động giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa 

Toàn bộ hàng hoá của doanh nghiệp bao gồm các sản phẩm có thể so sánh và sản 

phẩm không thể so sánh được. Sản phẩm có thể so sánh là những sản phẩm đã ổn định về 

mặt  sản  xuất  từ  những  năm  trước. Những sản phẩm này có đầy đủ tài liệu hạch toán giá 

thành và xây dựng kế hoạch giá thành. Sản phẩm không so sánh được là những sản phẩm 

chưa ổn định về sản xuất, doanh nghiệp mới đưa vào sản xuất trong năm, chưa thể có 

đầy đủ tài liệu về hạch toán và xây dựng kế hoạch giá thành. 

Mục tiêu của phân tích tình hình biến động tổng giá thành là đánh giá chung 

tình hình biến động giá thành của toàn bộ sản phẩm theo từng loại sản phẩm, cho 

chúng ta nhận thức một cách tổng quát về khả năng tăng hay giảm lợi tức của doanh 

nghiệp bởi sự tác động và ảnh hưởng giá thành từng loại sản phẩm. Phân tích đánh giá 

tình hình biến động của tổng giá thành còn là cơ sở định hướng và đặt vấn đề cần đi sâu 

nghiên cứu giá thành của từng sản phẩm cụ thể. 

Ðối  với  toàn  bộ  sản  phẩm,  người  ta  tiến  hành  phân  tích  bằng  cách  so  sánh 

giữa tổng giá thành thực tế với tổng giá thành kế hoạch. 

Công thức:   
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- ∆Z > 0: Doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch hạ giá thành sản phẩm 

- ∆Z = 0: Doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch hạ giá thành sản phẩm 

- ∆Z < 0: Doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch hạ giá thành sản phẩm 
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Ví dụ: Trích báo cáo việc thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp như sau: 

 

Tên sản phẩm 

Sản lượng sản phẩm 

nhập kho (Cái) 

Giá thành đơn vị sản 

phẩm (NĐ/cái) 

Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

I- Sản phẩm so sánh được 

Sản phẩm A 90 100 300 299 

Sản phẩm B 200 200 100 100 

Sản phẩm C 100 70 200 199 

II- Sản phẩm không so sánh được 

Sản phẩm D 220 240 150 149 
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Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm hàng 

hoá và từng loại sản phẩm? 

Áp dụng phương pháp phân tích trên ta tính biến động của giá thành và tỷ lệ biến 

động trong bảng sau: 

Tên sản phẩm Qi1zi1 Qi1zik 
Chênh lệch 

Số tiền % 

  I- Sản phẩm so sánh được 

Sản phẩm A 29.900 30.000 -100 -0.333 

Sản phẩm B 20.000 20.000 0 0 

Sản phẩm C 13.930 14.000 -70 -0.5 

Cộng 63.830 64.000 -170 -0.265 

 II- Sản phẩm không so sánh được 

Sản phẩm D 35.760 36.000 -240 -0.67 

Cộng 99.590 100.000 -410 -0.41 

Kết luận chung: 

Qua kết quả tính toán trên ta thấy rằng doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch giá 

thành toàn bộ các loại sản phẩm hàng hoá (kể cả từng loại sản phẩm so sánh được và 

không so sánh được). Giá thành thực tế của toàn bộ sản phẩm giảm 410.000 đ, tỷ lệ giảm 

giá thành là 0,41%. Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng hợp lý vật tư, tiền vốn, lao 

động trong quá trình sản xuất. Giá thành sản phẩm không so sánh được giảm 0,67% 

nhiều hơn tỷ lệ giảm của giá thành sản phẩm so sánh được (0,265%). Điều này dễ hiểu vì 

mức độ ổn định của giá thành sản phẩm không so sánh được còn thấp. 

Cả 3 loại sản phẩm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giá thành: 

Chú ý: Ðể đánh giá thực chất kết quả kế hoạch giá thành, khi phân tích cần loại 

trừ ảnh hưởng của sự tăng giảm các khoản mục giá thành, do các nguyên nhân khách 

quan gây ra như do thay đổi giá cả nguyên vật liệu, thay đổi tiền lương công nhân  sản  

xuất,  thay  đổi  tỷ  lệ  khấu  hao  tài sản cố định,  đánh  giá  lại tài sản cố định. Những  

nguyên nhân này sẽ làm cho giá thành thực hiện so với kế hoạch thay đổi, việc thay đổi 

này là do nguyên nhân khách quan gây nên.   

4.1.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh 

được 

Mục tiêu của tất cả các doanh nghiệp sản xuất là phải phấn đấu hạ giá thành, 

mức hạ càng nhiều khả năng tăng lợi nhuận càng cao. Hạ giá thành là phương hướng 
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phấn đấu  cho  tất  cả các ngành sản  xuất,  cho  tất  cả  các  loại sản phẩm dù đã  sản  xuất 

nhiều năm hay mới bắt đầu sản xuất. Ðối với các sản phẩm so sánh được là những sản 

phẩm đã được sản xuất ở các kỳ trước hoặc ở các năm trước, có đủ tài liệu hạch toán 

chính xác, đây là cơ sở cho phép ta sử dụng làm tài liệu phân tích. 

Ðối với những sản phẩm có thể so sánh, ngoài việc đánh giá chung giá thành, 

người ta còn giao nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm. Việc phân tích tình hình thực 

hiện kế hoạch hạ giá thành của sản phẩm so sánh được, được tiến hành trên hai chỉ tiêu: 

Mức hạ giá thành (Mh) và tỷ lệ hạ giá thành (Th). Thông thường khi phân tích giá thành, 

người ta thường tiến hành so sánh giá thành thực tế với kế hoạch. 

* Mức hạ giá thành (Mh): Biểu hiện bằng số tuyệt đối của kết quả hạ giá thành 

năm nay so với giá thành năm trước, phản ánh khả năng tăng lợi tức, tăng tích luỹ 

nhiều hay ít. 

- Công thức tổng quát: )(
1

0



n

i

iiih zzqM  

- Chi tiết theo thực tế và kế họach: 

Mức hạ giá thành thực tế (Mh1): 



n

i

iiih zzqM
1

0111 )(  

Mức hạ giá thành kế hoạch (Mhk): )(
1

0



n

i

iikikhk zzqM  

* Tỷ lệ hạ giá thành (Th): Là số tỷ lệ phần trăm giữa mức hạ giá thành kế hoạch 

(thực tế) với tổng giá thành kỳ trước tính theo sản lượng kế hoạch (thực tế). Tỷ lệ hạ giá 

thành là chỉ tiêu phản ánh tốc độ hạ thấp giá thành của đơn vị. Chỉ tiêu này phản ánh tốc 

độ hạ giá thành nhanh hay chậm và trình độ quản lý trong việc phấn đấu hạ giá thành. 

- Công thức tổng quát: Tỷ lệ hạ giá thành (Th): (%)100
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- Chi tiết theo thực tế và kế hoạch: 

Tỷ lệ hạ giá thành thực tế (Th1): (%)100
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Tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch (Thk): (%)100
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Trong đó: qi1, qik: Số lượng sản phẩm i nhập kho của thực tế và kế hoạch 

 zi0, zi1, zik: Giá thành công xưởng đơn vị sản phẩm i nhập kho của năm 

trước, kế họach và thực tế năm nay 

 (zi1- zi0) = mzi1  và (zik – zi0) = mzik: Mức hạ giá thành đơn vị thực tế và kế hoạch 
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 Phương pháp phân tích  

So sánh giữa kết quả hạ giá thành thực tế với nhiệm vụ hạ giá thành, đồng thời sử 

dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố 

đến tình hình thực tế chỉ tiêu mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành. 

a) Trình tự phân tích 

* Bước 1: Xác định mức hạ giá thành kế hoạch và tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch: 

Mhk =   



n

i

iikik

n

i

iik

n

i

ikik zzqzqzq
1

0

1

0

1

 

Thk = 




n

i

iik

hk

zq

M

1

0

100(%) 

Trong đó: Mhk: Mức hạ giá thành kế hoạch 

 Thk: Tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch 

 zik: Là giá thành sản phẩm i kỳ kế hoạch  năm nay 

 zi0: Là giá thành sản phẩm i kỳ thực tế  năm trước 

 qik: Số lượng sản phẩm sản xuất sản phẩm i theo kế hoạch 

* Bước 2: Xác định mức hạ giá thành thực tế: 

Mh1 =  



n

i

iii

n

i

ii

n
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ii zzqzqzq
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011
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Th1 = (%)100
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Trong đó: Mh1: Mức hạ hạ giá thành thực tế  

 Th1: Tỷ lệ hạ giá thành thực tế 

 zi1: Giá thành sản phẩm i kỳ thực tế năm nay 

 qi1: Số lượng sản phẩm i sản xuất kỳ thực tế năm nay 

* Bước 3: So sánh mức hạ giá thành thực tế với kế hoạch (xác định đối tượng 

phân tích) 

- So sánh mức hạ giá thành:   

∆Mh = Mh1 – Mhk 

Nếu: ∆Mh  > 0: doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so 

sánh được 

  ∆Mh = 0: doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh 

được 
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  ∆Mh < 0: doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch hạ giá thành sản 

phẩm so sánh được 

- So sánh tỷ lệ hạ giá thành: 

∆Th = Th1 – Thk 

* Bước 4: Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình thực hiện 

nhiệm vụ hạ giá thành: 

- Nhân tố 1: Ảnh hưởng do sản lượng sản xuất trong kỳ thay đổi 

Nhân tố sản lượng thường đi kèm với nhân tố kết cấu. Nhân tố kết cấu không ảnh 

hưởng đến nhân tố sản lượng nếu tỷ trọng của các mặt hàng là như nhau. Nếu sản lượng 

tăng mà kết cấu không đổi và giá thành không đổi thì các mặt hàng coi như đều hoàn 

thành với tỷ lệ như nhau, do đó khi tiến hành thay thế ta đc: 

Gọi Is là chỉ số hoàn thành kế hoạch giá thành về mặt số lượng, như vậy ta xác 

định Is thông qua công thức sau: 














n
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iik
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zq

zq
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Do đó ta tính được mức hạ giá thành điều chỉnh khi nhân tố sản lượng thay đổi 

theo công thức: 

Shk

đ

qh IMM )(  

Như vậy sự biến động mức hạ giá thành do sản lượng thay đổi được xác định bằng 

công thức: 

hk

đ

qhqh MMM  )()(  

Về mặt lý thuyết người ta chứng minh rằng khi sản lượng thay đổi nó chỉ ảnh 

hưởng đến mức hạ giá thành chứ không ảnh hưởng đến tỷ lệ hạ giá thành 

- Nhân tố 2: Ảnh hưởng do kết cấu mặt hàng thay đổi 

Khi kết cấu mặt hàng thay đổi thì nó ảnh hưởng đến mức hạ giá thành và tỷ lệ giá 

thành theo công thức: 

   đ
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- Nhân tố 3: Ảnh hưởng do giá thành đơn vị thay đổi  

 
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Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố:  
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)()()( zhKhqhh MMMM   

)()( zhKhh TTT   

Nhận xét: Trong trường hợp các nhân tố không thay đổi nếu sản lượng thực tế tăng 

hoặc giảm so với kế hoạch thì mức hạ giá thành cũng sẽ tăng hoặc giảm tương ứng. 

- Khi kết cấu mặt hàng thay đổi thì có thể làm tăng hoặc giảm mức hạ giá thành, 

mỗi loại sản phẩm có giá thành đơn vị khác nhau do đó mức hạ giá thành cũng khác 

nhau, có loại mức hạ giá thành cao, có loại mức hạ giá thành thấp. 

 Như vậy trong thực tế nếu doanh nghiệp tăng tỷ trọng của những sản phẩm có 

mức hạ giá thành cao và giảm tỷ trọng của những sản phẩm có mức hạ giá thành thấp thì 

khi đó dù cho tỷ lệ hạ giá thành cá biệt không đổi thì mức hạ giá thành chung các loại 

sản phẩm vẫn tăng và ngược lại.   

- Giá thành đơn vị thay đổi nó cũng làm ảnh hưởng đến mức hạ giá thành và tỷ lệ 

hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành bởi vì: Giá thành đơn vị phản ánh hiệu quả việc sử dụng 

lao động vật tư, tiền vốn trong quá trình sản xuất sản phẩm có nghĩa là nếu sử dụng hợp 

lý và có hiệu quả thiết bị sản xuất lao động, vật tư, tiền vốn thì nó làm cho năng suất lao 

động tăng và ngược lại. Từ đó dẫn tới mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành tăng lên 

hoặc giảm đi là điều kiện giảm chi phí vào giá thành và ngược lại. Như vậy giá thành đơn 

vị phản ánh mặt cố gắng của doanh nghiệp trong công tác quản lý nói chung, trong doanh 

nghiệp nói riêng khi có mức hạ giá thành. 

Ví dụ: Năm N một doanh nghiệp có tài liệu sau: 

Tên sản 

phẩm 

Số lượng sản phẩm (Cái) Giá thành đơn vị sản phẩm (NĐ/cái) 

Kế hoạch Thực tế TT năm trước KH năm nay TT năm nay 

A 490 500 20 19 19 

B 360 400 10 9,6 10 

C 100 100 60 57,8 56,2 

  Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành của những sản 

phẩm so sánh được và nêu ảnh hưởng của các nhân tố? 

* Bước 1: Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành kế hoạch:     
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* Bước 2: Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành thực tế 
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             6010010400205002,5610010400195001 hM  

       880000.20120.19  (NĐ) 
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* Bước 3: So sánh thực tế và kế hoạch (đối tượng phân tích) 

- So sánh mức hạ giá thành:   

 ∆Mh = Mh1 – Mhk = - 880 – (-854) = - 26 (NĐ)                 

- So sánh tỷ lệ hạ giá thành:    

∆Th = Th1 -  Thk = - 4,4% - (- 4,402%) = + 0,002(%) 

Doanh nghiệp đã hoàn thành vượt mức kế hoạch hạ giá thành 

* Bước 4: Xác định mức độ ảnh hưởng từng nhân tố đến Mh và Th 

- Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng thay đổi 
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Shk

đ

qh IMM )( = - 854   1,031 = - 880,474 (NĐ)                 

Vậy hk

đ

qhqh MMM  )()( = - 880,474 – (- 854) = - 26,474 (NĐ)                 

 Nhân tố 1: không ảnh hưởng đến tỷ lệ hạ giá thành 

- Thay thế lần 2: ảnh hưởng do kết cấu mặt hàng thay đổi 
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- Thay thế lần 3: Ảnh hưởng do mức hạ giá thành đơn vị thay đổi 
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 Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố:  

∆Mh = ∆Mh(q) + ∆Mh(K) + ∆Mh(z)   

-26   = - 26,474 + 0,474 + 0                

)()( zhKhh TTT    

0,002%= 0,002% + 0 

Như vậy qua số liệu tính toán trên ta nhận thấy:  

 ∆Mh = - 26 (nghìn đồng) < 0 chứng tỏ doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế 

hoạch hạ giá thành về chỉ tiêu mức hạ giá thành, nguyên nhân là do các nhân tố ảnh 

hưởng sau: 

+ Nhân tố sản lượng: Chủ yếu do sự thay đổi của sản lượng thực tế so với kế 

hoạch làm cho mức hạ giá thành giảm 26,474 (nghìn đồng) đây là nhân tố tích cực. 

+ Nhân tố thay đổi kết cấu mặt hàng: Do thay đổi về kết cấu mặt hàng (cụ thể là 

mặt hàng A và B thực tế tăng lên so với kế hoạch, làm cho giá thành tăng lên 0,474 

(nghìn đồng) điều này có ảnh hưởng không tốt đến mức hạ giá thành. 

 ∆Th = 0,002% > 0: Chứng tỏ doanh nghiệp tỷ lệ hạ giá thành thực tế giảm so với 

kế hoạch, nguyên nhân là do ảnh hưởng của một nhân tố là sự thay đổi về kết cấu mặt 

hàng làm tỷ lệ hạ giá thành tăng lên 0,002 %. 

4.1.4.  Phân  tích  chỉ  tiêu  chi phí  trên  1.000  đồng  giá  trị  sản  lượng  hàng  hoá  

Trong quá trình phát triển của nền sản xuất xã hội và nhu cầu đa dạng hoá của thị 

trường về sản phẩm hàng hoá, đã làm cho các sản phẩm sản xuất của mỗi ngành, mỗi 

doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng và biến đổi hàng ngày. Do đó, các sản phẩm mới 

không ngừng tăng lên nhằm đáp ứng kịp thời   nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và 

điều đó có nghĩa là các sản phẩm không so sánh được đã có chiều hướng tăng lên và 

chiếm tỷ trọng đáng kể trong các doanh nghiệp. 

Trong những trường hợp đó, việc phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá 

thành chưa phản ánh được sự phấn đấu hạ giá thành của đơn vị. Vì thế, ngoài phân tích 

khái quát tổng giá thành, tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành cho những sản 

phẩm có thể so sánh; chúng ta cần phải phân tích chỉ tiêu chi phí cho 1.000 đồng sản  

phẩm  hàng  hoá  để  phân  tích  cho  cả  sản  phẩm  so  sánh  được  và  sản  phẩm không so 

sánh được. 

Việc phân tích chỉ tiêu chi phí cho 1.000 đồng sản phẩm hàng hoá giúp cho các 

nhà kinh doanh biết được để có 1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá (thực chất là 

doanh thu bán hàng) doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí để sản xuất và 
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tiêu thụ sản phẩm. Chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hoá càng thấp thì lợi 

nhuận thu được càng cao, hiệu quả kinh doanh càng lớn. Xác định chỉ tiêu chi phí cho 

1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá có thể dựa vào chi phí sản xuất (giá thành 

công xưởng) hoặc dựa trên tổng giá thành toàn bộ. 

Chỉ tiêu được xác định như sau: Lấy tổng giá thành sản lượng hàng hoá chia 

cho tổng giá trị sản lượng hàng hoá (nhân thêm 1.000). 
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Trong đó: C1000: Chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hoá 

 qi: Số lượng sản phẩm i tiêu thụ 

 zi: Chi phí toàn bộ (giá thành toàn bộ) đơn vị của sản phẩm i tiêu thụ 

 pi: Giá bán đơn vị  sản phẩm i tiêu thụ 

 Phương pháp phân tích 

Tiến hành so sánh chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá giữa thực tế 

so với kế hoạch (hoặc giữa năm nay so với năm trước) để xác định chênh lệch (đối 

tượng phân tích), sau đó sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn hay số chênh lệch để 

tính mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng phân tích và nhận xét kết quả phân 

tích. 

 Ðối tượng phân tích: 

∆C1000= C1000(1)  - C1000(k) 

+ Nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng phân tích. 

Chi phí sản xuất tính trên 1.000 đồng gí trị sản phẩm hàng hóa chịu ảnh hưởng của 

các nhân tố: sản lượng sản xuất, cơ cấu sản lượng, giá thành sản xuất đơn vị và giá bán 

đơn vị sản phẩm, dịch vụ. Mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố được xác định bằng 

phương pháp loại trừ. 

- Sản lượng sản xuất 

Sản lượng sản xuất là nhân tố phản ánh qui mô nhưng do qui mô nghiên cứu đã 

được giới hạn ở mức 1.000 đồng giá trị sản lượng nghĩa là qui mô không thay đổi giữa kỳ 

phân tích với kỳ gốc nên ảnh hưởng của nhân tố sản lượng đến sự biến động của chi phí 

trên 1.000 đồng giá trị sản xuất bằng “0” (không). Nói cách khác, do qui mô nghiên cứu 

không thay đổi giữa kỳ phân tích với kỳ gốc nên nhân tố sản lượng sản xuất không ảnh 

hưởng đến sự biến động của chỉ tiêu “Chi phí sản xuất trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm 

hàng hóa”. 
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- Nhân tố cơ cấu sản lượng 

Do các loại sản phẩm, dịch vụ khác nhau thì có mức chi phí trên 1.000 đồng giá trị 

sản phẩm hàng hóa khác nhau nên khi cơ cấu sản lượng thay đổi, chi phí sản xuất trên 

1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa sẽ thay đổi theo. Ảnh hưởng của nhân tố này được 

xác định trong điều kiện giả định: Sản lượng thực tế, cơ cấu sản lượng thực tế, giá thành 

đơn vị và giá bán đơn vị kế hoạch. Gọi )(1000 KC  là ảnh hưởng của nhân tố cơ cấu sản 

lượng đến sự biến động của chỉ tiêu “Chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa”, 

ta có: 
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Xét về mức độ ảnh hưởng, việc thay đổi cơ cấu sản lượng sản xuất có thể tác động 

làm tăng hoặc giảm chi phí sản xuất trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa. Nếu tỷ 

trọng sản xuất của những sản phẩm có mức chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng 

hóa tăng lên, tỷ trọng của những sản phẩm có mức chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản 

phẩm hàng hóa giảm xuống sẽ làm cho mức chi phí chung trên 1.000 đồng giá trị sản 

phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tăng lên và ngược lại. 

Xét về tính chất, việc thay đổi cơ cấu sản lượng sản xuất trước hết là do tác động 

của quan hệ cung – cầu trên thị trường do thị trường điều tiết. Vì thế, có thể coi ảnh 

hưởng của nhân tố cơ cấu sản lượng là nhân tố khách quan. Tuy nhiên, về thực chất việc 

thay đổi cơ cấu sản lượng sản xuất lại là nhân tố chủ quan do doanh nghiệp tự điều chỉnh 

cơ cấu sản lượng sản xuất nhằm thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc thay đổi cơ 

cấu sản lượng sản xuất kịp thời cũng phản ánh sự nhạy bén trong chỉ đào, điều hành kinh 

doanh của bộ phận quản lý để đưa ra các quyết định phù hợp, vừa bảo đảm thảo mãn nhu 

cầu thị trường vừa bảo đảm tăng lợi nhuận kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

- Nhân tố giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm, dịch vụ 

Giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm, dịch vụ là nhân tố phản ánh thành tích hay 

khuyết điểm của doanh nghiệp trong việc tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất (chi phí 

vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung) của doanh 

nghiệp. Ảnh hưởng của nhân tố này được xác định trong điều kiện giả định: Sản lượng 

thực tế, cơ cấu sản lượng thực tế, giá thành đơn vị thực tế, giá bán đơn vị kế hoạch. Gọi 

mức ảnh hưởng của nhân tố giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm, dịch vụ đến sự thay đổi 

của chỉ tiêu “Chi phí sản xuất trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa” là )(1000 zC , ta 

có: 
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Nhân tố giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm, dịch vụ có quan hệ cùng chiều với 

chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa. Khi giá thành sản xuất đơn vị tăng, chi 

phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm tăng và ngược lại, khi giá thành sản xuất đơn vị 

giảm, chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa giảm. Về cơ bản, nhân tố giá 

thành sản xuất đơn vị sản phẩm, dịch vụ là nhân tố chủ quan, phản ánh kết quả của việc 

quản lý sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh 

doanh. Hạ giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm là một trong những biện pháp quan trọng 

để giảm chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh 

doanh. 

- Nhân tố giá bán đơn vị 

Giá bán (không thuế GTGT) đơn vị sản phẩm, dịch vụ có thể là nhân tố khách 

quan, phụ thuộc vào quan hệ cung – cầu trên thị trường nhưng giá bán cũng có thể là 

nhân tố chủ quan phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất. 

Nhân tố này có quan hệ ngược chiều với chi phí sản xuất trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm 

hàng hóa; nghĩa là, trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, nếu giá bán tăng chi phí 

sản xuất trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa sẽ giảm và ngược lại. Gọi mức ảnh 

hưởng của nhân tố giá bán đơn vị đến sự biến động của chỉ tiêu “Chi phí trên 1.000 đồng 

giá trị sản phẩm hàng hóa” là )(1000 pC , ta có: 
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 Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố, rút ra nhận xét và kiến nghị 

Trên cơ sở tính toán ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chi phí sản 

xuất trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hóa, nhà phân tich sẽ tiến hành tổng hợp ảnh 

hưởng của các nhân tố theo từng nhóm (nhóm nhân tố ảnh hưởng tăng, nhóm nhân tố ảnh 

hưởng giảm). Từ đó, sẽ nêu lên những nhận xét, đánh giá tình hình tiết kiệm hay lãng phí 

chi phí sản xuất cũng như những tồn tại cần khắc phục và những thành tựu mà doanh 

nghiệp đạt được. Đồng thời, đề xuất các giải pháp áp dụng trong kỳ tới nhằm tiết kiệm 

chi phí, tăng doanh lợi. 

Có thể sử dụng tài liệu của doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ 3 loại sản phẩm 

về sản lượng, chi phí bình quân 1 sản phẩm và giá bán đơn vị qua tài liệu sau: 
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Sản phẩm 

Khối lượng sản phẩm 

(Sản phẩm) 

Chi phí toàn bộ đơn 

vị sản phẩm  

(NĐ/ sp) 

Giá bán đơn vị sản 

phẩm  

(NĐ/ sp) 

KH TT KH TT KH TT 

A 10.000 12.000 400 390 500 500 

B 8.000 7.200 310 310 400 420 

C 6.000 6.000 200 200 300 310 

Ta có bảng phân tích chi phí sản xuất 1.000 đồng sản phẩm hàng hóa như sau: 

Sản phẩm qikzik qikpik C1000(k) qi1zik qi1zi1 qi1pik qi1pi1 C1000(1) 

A 4.000 5.000 800 4.800 4.680 6.000 6.000 780 

B 2.400 3.200 750 21.600 2.232 2.880 3.024 738 

C 1.200 1.800 660 1.200 1.200 1.800 1.890 635 

Cộng 7.600 10.000 760 8.160 8.112 10.680 10.914 743 

Căn cứ bảng phân tích trên, chúng ta tiến hành tính chi phí trên 1.000 đồng giá trị 

sản lượng hàng hoá kế hoạch và thực hiện sau: 

C1000(k): Chi phí trên  1.000 đồng sản phẩm hàng hoá kế hoạch ta có: 
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C1000(1): Chi phí trên  1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hoá thực hiện ta có: 

27,743
914.10
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* So sánh chỉ tiêu chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản phẩm hàng hoá thực hiện 

so với kế hoạch: 

C1000  = C1000(1)  - C1000(k)  = 743,27 – 764,04 = -20,77 (NĐ) 

* Xem xét nhân tố ảnh hưởng: 

+ Thay thế lần 1: Ảnh hưởng nhân tố kết cấu tiêu thụ (K) đến chỉ tiêu 

04,4760000.1
680.10

160.8
)(1000  KC ( NĐ) 



 

99 

 

+ Thay thế lần 2: Ảnh hưởng nhân tố giá thành toàn bộ tiêu thụ (Z) đến chỉ tiêu 

17,8000.1
680.10

160.8
000.1

680.10

112.8
)(1000  zC ( NĐ) 

+ Thay thế lần 3: Ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị tiêu thụ (P) đến chỉ tiêu 

28,16000.1
680.10

112.8
27,743)(1000  pC ( NĐ) 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích đã cho thấy: Chi phí bình quân thực hiện so với kế hoạch giảm 

20,77 nghìn đồng trong 1 triệu đồng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ; hay nói đúng hơn cứ 

1.000đ giá trị sản phẩm hàng hoá tiêu thụ thì chi phí đã giảm 20,77 đồng. Ðây chính 

là thành tích mang tính chủ quan và khách quan của doanh nghiệp trong công tác 

quản lý sản xuất, tiêu thụ và quản lý chi phí, giá thành sản phẩm. 

Trong các nhân tố ảnh hưởng thì nhân tố kết cấu đã làm tăng chi phí, có nghĩa là 

việc lựa chọn cơ cấu sản xuất, tiêu thụ chưa thật hợp lý, doanh nghiệp cần coi đây là 

nhược điểm của mình trong việc lựa chọn phương án sản xuất mang lại hiệu quả cao. 

Nhân tố giá thành, giá bán đều làm giảm chỉ tiêu, nếu việc giảm giá thành và tăng giá 

bán mà không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và tiêu thụ thì kết quả này phản ánh 

thành tích quan trọng của doanh nghiệp trên góc độ quản lý chi phí sản xuất, giá thành 

sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản lượng 

hàng hoá giảm đã làm tăng lợi nhuận, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong doanh nghiệp. 

4.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch trên một số khoản chi phí chủ yếu 

4.2.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nguyên vật liệu 

Chi phí nguyên liệu vật liệu bao gồm chi phí về nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu 

phụ, nhiên liệu... mà doanh nghiệp đã chi ra trong kỳ có liên quan đến việc sản xuất, chế 

tạo sản phẩm, thực hiện dịch vụ hoặc sử dụng chung ở phân xưởng, sử dụng cho bán hàng, 

cho quản lý doanh nghiệp. 

Trong tổng chi phí nguyên vật liệu mà doanh nghiệp chi ra trong kỳ thì bộ phận 

chi phí về nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực 

hiện các dịch vụ là bộ phận chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất của 

doanh nghiệp. Vì thế, muốn tiết kiệm chi phí, hạ giá thánh sản phẩm, tăng lợi nhuận thì 

một trong những giải pháp hàng đầu mà doanh nghiệp quan tâm là sử dụng tiết kiệm, hợp 

lý nguyên vật liệu. Chính vì thế, cần phải thường xuyên phân tích tình hình thực hiện kế 

hoạch chi phí nguyên vật liệu, qua đó phát hiện những nguyên nhân dẫn đến thất thoát 

nguyên vật liệu giúp cho doanh nghiệp nhận thấy những ưu điểm và nhược điểm trong 

việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu và đề xuất biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguyên vật liệu. 
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Trong quá trình sản xuất kinh doanh, khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

được chuyển thẳng vào giá thành sản phẩm của một loại sản phẩm nhất định. Vì thế, 

khi phân tích khoản mục này chúng ta thường phân tích cho một loại sản phẩm cụ thể. 

Chi phí nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất được xác định bằng công thức: 

PLsmQC
n

i

iiv 
1

 

Trong đó: Cv: Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm hay thực 

hiện các dịch vụ trong kỳ 

 Q: Số lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ 

 m: Định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm 

 s: Đơn giá bình quân nguyên vật liệu 

 PL: Giá trị phế liệu thu hồi (nếu có) 

Trong trường hợp doanh nghiệp có thay thế vật liệu trong quá trình xuất (vì mỗi 

loại vật liệu có định mức tiêu hao khác nhau, có giá cả khác nhau, khi thay đổi vật liệu sử 

dụng sẽ làm cho chi phí nguyên vật liệu trong giá thành thay đổi). 

Để xác định được ảnh hưởng của việc thay thế này người ta lấy khoản chi về vật 

liệu dự kiến trong kế hoạch so sánh với khoản chi vật liệu được thay thế bằng công thức: 

Vt = Vt1 – Vtk 

Trong đó:  Vt1 : Chi phí vật liệu thay thế thực tế 

  Vtk :Chi phí vật liệu bị thay thế kế hoạch 

Ta thấy: chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm tùy thuộc vào 5 nhân tố: 

- Sản lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ. 

- Định mức tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm.  

- Đơn giá cho một đơn vị nguyên vật liệu. 

- Chi phí thu hồi (nếu có). 

- Trong trường hợp có vật liệu thay thế thì nó còn phụ thuộc vào vật liệu thay thế 

Nếu có 5 nhân tố thì công thức là: 

t

n

i

iiv VPLsmQC 
1

 

Chi phí nguyên vật liệu trong kỳ tăng hoặc giảm phụ thuộc vào các nhân tố: 

 Sản lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ 

Chi phí vật liệu tăng (giảm) trong trường hợp sản lượng sản phẩm sản xuất ra 

trong kỳ tăng hay giảm thì đây không phải là khuyết điểm hay thành tích của doanh 

nghiệp, do đó khi phân tích khoản mục chi phí vật liệu thì người cố định sản lượng sản 

phẩm sản xuất ra ở kỳ thực tế (Q1). 
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  Định mức tiêu hao 

Nói chung định mức tiêu hao được xác định cho một đơn vị sản phẩm dựa trên các 

định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành có dựa trên đặc điểm của quy trình công nghệ từng 

doanh nghiệp, từng loại vật liệu và do trình độ khoa học kỹ thuật của từng doanh nghiệp 

để so sánh giữa chi phí thực tế với định mức tiêu hao dự kiến. 

 Đơn giá bình quân của đơn vị nguyên vật liệu 

Cùng một loại vật liệu nhưng có thể nhập kho từ những nguồn khác nhâu, đơn giá 

bình quân vật liệu khác nhau, chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm khác nhau thông 

thường giá vật liệu thay đổi do phụ thuộc nhiều yếu tố: 

- Giá của bản thân vật liệu thay đổi (giá hóa đơn) (Nhà nước thay đổi giá). 

- Do thay đổi nguồn cung cấp vật liệu. 

- Do chi phí thu mua thay đổi: Chi phí này thay đổi do những nguyên nhân: 

+ Thay đổi phương tiện vận chuyển.   

+ Thay đổi cự ly. 

+ Cước phí vận chuyển thay đổi. 

 Phế liệu thu hồi (không phải ở doanh nghiệp nào cũng có) 

Đối với những doanh nghiệp có lập kế hoạch thu hồi phế liệu nó sẽ làm giảm chi 

phí vật liệu trong giá thành sản phẩm, khi xem xét phế liệu thu hồi thì phải điều chỉnh 

khoản phế liệu thu hồi kế hoạch theo sản lượng thực tế bằng công thức sau: 

k

k

đ

k
Q

Q
PLPL 1  

  Vật liệu thay thế 

Do phải thay thế vật liệu mà mỗi loại vật liệu có định mức khác nhau, giá cả khác 

nhau, nhưng trong mọi trường hợp việc thay thế vật liệu đều phải bảo đảm chất lượng sản 

phẩm, do đó khoản chi vật liệu này cũng khác. Vật liệu thay thế được sử dụng khi: 

+ Dùng vật liệu rẻ tiền thay thế vật liệu đắt tiền. 

+ Dùng vật liệu trong nước thay thế vật liệu nước ngoài. 

+ Trong trường hợp khâu cung cấp nguyên vật liệu bị khó khăn. 

+ Khi thay đổi thiết kế sản phẩm . 

Phân tích nội dung này phải dựa vào tình hình thực tế doanh nghiệp để đánh giá: 
đ

tktt VVV  1  

( đ

tkV : Điều chỉnh theo sản lượng thực tế của vật liệu bị thay thế theo giá kế hoạch) 

* Phương pháp phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu 

Sử dụng phương pháp so sánh giữa chi phí vật liệu thực tế với chi phí vật liệu kế 

hoạch đã tính chuyển theo sản lượng thực tế:        
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đ

vkvv CCC  1  

11

1

1111 t

n

i

iiv VPLsmQC 


 

đ

tk

đ

k

n

i

ikik

đ

vk VPLsmQC 
1

1  

Vì các nhân tố có mối quan hệ tổng và tích số nên phải sử dụng phương pháp thay 

thế liên hoàn và phương pháp cân đối để tính. 

- Bằng phương pháp thay thế liên hoàn người ta có thể tính được ảnh hưởng của 

hai nhân tố định mức tiêu hao và đơn giá bình quân . 

- Sử dụng phương pháp cân đối để xác định ảnh hưởng của nhân tố phế liệu thu 

hồi và vật liệu thay thế đến đối tượng phân tích (nếu có) cụ thể là:  

+ Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của nhân tố định mức tiêu hao: 





n

i

ikik

n

i

ikimv smQsmQC
1

1

1

11)(  

+ Thay thế lần 2: Ảnh hưởng của nhân tố giá bình quân đơn vị vật liệu: 





n

i

iki

n

i

iisv smQsmQC
1

11

1

111)(  

+ Ảnh hưởng của nhân tố phế liệu thu hồi: 

 đkPLv PLPLC  1)(
 

+ Ảnh hưởng của nhân tố nguyên vật liệu thay thế: 
đ

tktVv VVC
t

 1)(
 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: 

)()()()(1 tVvPLvsvmv

đ

vkvv CCCCCCC   

Chú ý: Với nhân tố phế liệu thu hồi để đánh giá chính xác còn phải sử dụng thêm 

chỉ tiêu tỷ lệ thu hồi:  

Tỷ lệ thu hồi phế liệu kế hoạch: PLkh = (%)100
tk

đ

k

PL

PL
 

Tỷ lệ thu hồi phế liệu thực tế: PLtt = (%)100
1

1 
tPL

PL
 

Trong đó:  PLtk: Là phế liệu thải loại kế hoạch 

  PLt1: Là phế liệu thải loại thực tế 

Nếu tỷ lệ thu hồi thực tế lớn hơn tỷ lệ thu hồi kế hoạch: tức là doanh nghiệp tận 

dụng được phế liệu, giảm chi phí nguyên liệu, giảm giá thành. 

Ví dụ: Tại một doanh nghiệp công nghiệp A trong tháng 12/ N có số liệu sau: 
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Tài liệu 1: Tình hình chi phí nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm X như sau: 

Tên vật 

liệu 

Mức tiêu hao cho một sản phẩm 

(Kg) 

Đơn giá vật liệu 

(NĐ/kg) 

Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

A 10 9,6 40 50 

B 5 - 20 - 

C - 8 - 10 

Tài liệu 2:   

+ Số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến và thực tế trong tháng là 2.000 sản phẩm 

+ Giá trị vật liệu thu hồi kế hoạch dự kiến: 10.000 nghìn đồng 

+ Giá trị vật liệu thu hồi thực tế: 20.000 nghìn đồng  

+ Trong tháng doanh nghiệp đã sử dụng vật liệu c thay thế cho b 

+ Phế liệu thải loại dự kiến 15.000 nghìn đồng; thực tế 18.000 nghìn đồng. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nguyên vật liệu? 

Qua cách phân tích trên ta có thể tính toán các số liệu sau: 

000.100.1000.20000.160000.96011

1

1111 


t

n

i

iiv VPLsmQC (NĐ) 

000.990000.10000.200000.800
1

1 


đ

tk

đ

k

n

i

ikik

đ

vk VPLsmQC (NĐ) 

So sánh: 000.150000.950000.100.11  đ

vkvv CCC  (NĐ) 

* Phân tích các nhân tố ảnh hưởng: 

Phương pháp phân tích: số chênh lệch và cân đối 

- Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của nhân tố định mức tiêu hao: 

 



n

i

ikikimv smmQC
1

11)( = 2000   (9,6 –10)   40 = -32.000 (NĐ) 

- Thay thế lần 2: Ảnh hưởng của nhân tố giá bình quân đơn vị vật liệu: 

  



n

i

kisv ssmQC
1

111)(  = 2000   9,6 x (50 – 40) = + 192.000 (NĐ) 

- Thay thế lần 3: Ảnh hưởng của nhân tố phế liệu thu hồi: 

 đkPLv PLPLC  1)(
 = -(20.000 – 10.000) = -10.000 (NĐ) 

- Thay thế lần 4: Ảnh hưởng của nhân tố nguyên vật liệu thay thế: 

 
đ

tktVv VVC
t

 1)(  = (2000   8   10) – (2000   5   20) = -40.000 (NĐ) 

* Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố:  
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)()()()(1 tVvPLvsvmv

đ

vkvv CCCCCCC   

110.000 = (-32.000) + 192.000 + (-10.000) + (- 40.000) 

* Tỷ lệ thu hồi phế liệu:  

PLkh = (%)6,66(%)100
000.15

000.2

000.2
000.10





       

PLtt = (%)1,111(%)100
000.18

000.2

000.2
000.20





 

PL = 111,1% - 66,6% = 44,5% 

Nhận xét: Chi phí nguyên vật liệu thực tế bỏ ra lớn hơn chi phí nguyên vật liệu kế 

hoạch là 150.000 nghìn đồng chi phí tăng  lên làm cho giá thành toàn bộ một sản phẩm 

tăng (Đây là mặt tiêu cực) ta phải tìm hiểu nguyên nhân. 

- Do định mức tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm thực tế giảm so với kế hoạch làm 

cho Cv giảm – 32.000 nghìn đồng chủ yếu là định mức tiêu hao nguyên vật liệu a cho nên 

tiết kiệm được nguyên vật liệu là tốt. Nguyên nhân nữa là do thay thế nguyên vật liệu c 

có giá thành thấp hơn nguyên vật liệu b mặc dù định mức tiêu hao lớn hơn. 

- Do đơn giá thực tế tăng, chủ yếu là vật liệu a làm cho Cv tăng 192.000 nghìn 

đồng. 

- Phế liệu thu hồi so với kế hoạch tăng nên làm cho Cv giảm 10.000 nghìn đồng 

đây là mặt tốt chứng tỏ doanh nghiệp đã cố gắng trong việc tổ chức và vận động công 

nhân tận dụng thu hồi phế liệu nên tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu. 

- Theo kế hoạch doanh nghiệp dùng nguyên vật liệu b với định mức (5kg/sản 

phẩm), và đơn giá 20 nghìn đồng/sản phẩm nhưng do giá thành vật liệu b cao, trong khi 

đó có thể thay thế vật liệu c mà vẫn đảm bảo kế hoạch sản xuất với chất lượng tốt làm 

cho doanh nghiệp tiết kiệm được 40.000 nghìn đồng. Còn vật liệu a, giá trị đơn vị cao 

nhưng có thể không có loại vật liệu thay thế được. 

Từ những vấn đề trên ta thấy kỳ tới muốn sản xuất kinh doanh có lãi (giá thành hạ) 

ta phải tìm loại nguyên vật liệu nào có thể thay thế loại vật liệu a và công tác định mức 

tiêu hao nguyên vật liệu phải làm tốt hơn, phải có căn cứ kế hoạch hơn để giảm định mức 

tiêu hao nguyên vật liệu cho một đơn vị sản phẩm. 

Tỷ lệ phế liệu thu hồi thực tế lớn hơn tỷ lệ phế liệu thu hồi kế hoạch: tức là doanh 

nghiệp tận thu được phế liệu, giảm chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm. 

4.2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí tiền lương  

4.2.2.1. Ý nghĩa phân tích 

Tiền lương (hay tiền công) là khoản thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao 

động theo kết quả mà họ đóng góp. Trong quan hệ với kết quả sản xuất, tiền lương 
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thường được xem xét trên hai góc độ: Yếu tố chi phí và đòn bẩy kinh tế kích thích người 

lao động quan tâm đến kết quả công việc. Việc sử dụng tiền lương hợp lý không những 

giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí kinh doanh mà còn khuyến khích người lao 

động nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Vì thế, thường xuyên 

phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về chi phí tiền lương giúp cho doanh nghiệp đánh 

giá được chất lượng quản lý cũng như các nguyên nhân dẫn đến sự biến động quỹ lương. 

Chi phí tiền lương chiếm một tỷ trọng tương đổi lớn trong giá thành sản phẩm 

công nghiệp, do đó nó cũng là một trọng điểm cần đi sâu phân tích, việc phấn đấu hạ thấp 

chi phí tiền lương một cách hợp lý cũng là cơ sở để phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. 

Sử dụng quỹ tiền lương hợp lý là một nhân tố cơ bản của việc phấn đấu hạ thấp 

tổng mức tiền lương trong tổng chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm. Dưới chủ 

nghĩa xã hội mức tiền lương của công nhân không ngừng được nâng cao cùng với sự phát 

triển của sản xuất nhưng tốc độ tăng năng suất lao động bình quân. 

Tiền lương tăng giảm so với kế hoạch có quan hệ trực tiếp đến khối lượng lao 

động hao phí sản xuất sản phẩm và khối lượng sản phẩm đã sản xuất ra trong kỳ. Vậy để 

đánh giá đúng việc sử dụng tiền lương tiết kiệm hay vượt chi phải nghiên cứu trong mối 

quan hệ với tình hình tăng giảm khối lượng lao động và sản xuất thực tế so với kế hoạch. 

4.2.2.2. Phương pháp phân tích 

Bước 1: Phân tích sự biến động của chỉ tiêu tổng quỹ tiền lương 

- Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh 

+ So sánh trực tiếp: 

• Mức biến động tuyệt đối về tổng quỹ tiền lương (Ký hiệu tổng quỹ tiền lương: F) 

F  = F1 -  Fk 

• Tỷ lệ % tăng (giảm) tổng quỹ lương so với kế hoạch = (%)100


kF

F
 

F > 0: doanh nghiệp vượt chi quỹ lương so với kế hoạch 

F = 0: doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch chi tổng quỹ lương 

F < 0: doanh nghiệp hụt chi quỹ lương so với kế hoạch 

+ So sánh có liên hệ với kết quả sản xuất: 

• Mức biến động tuyệt đối tổng quỹ tiền lương có liên hệ với tổng giá trị sản xuất: 

k

k

đ

kLH
GO

GO
FFFFF 1

11   

• Tỷ lệ % tăng (giảm) TQL có liên hệ TGTSX = (%)100
1







k

k

LH

GO

GO
F

F
 

FLH  < 0: doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm tổng quỹ lương so với kế hoạch 
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FLH  = 0: doanh nghiệp sử dụng hợp lý tổng quỹ lương so với kế hoạch 

FLH  > 0: doanh nghiệp sử dụng lãng phí tổng quỹ lương so với kế hoạch 

Bước 2: Tìm nguyên nhân làm tăng giảm quỹ lương của lao động trực tiếp 

- Xác định tổng quỹ lương theo công thức:  

TLSF  (1); hoặc TL
W

GO
F  (2) 

Trong đó:  F: Tổng quỹ lương của công nhân sản xuất 

  S :Số lượng lao động trực tiếp sản xuất bình quân 

  TL : Tiền lương bình quân một lao động 

  GO: Tổng giá trị sản xuất 

  W : Năng suất bình quân năm của một công nhân 

Công thức (1) chưa gắn với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất  

Công thức (2) phải phụ thuộc vào 3 yếu tố 

Tổng quỹ lương của doanh nghiệp phụ thuộc vào 2 nhân tố số công nhân bình 

quân ( S ) và tiền lương bình quân (TL ) (công thức 1) khi phân tích chỉ tiêu về tiền lương 

thì phải gắn nó với thực hiện kế hoạch sản xuất người ta thay đại lượng 
W

GO
S  nên ta có 

công thức (2). Qua công thức (2) ta thấy được mối quan hệ giữa việc thực hiện chỉ tiêu kế 

hoạch quỹ lương với việc thực hiện kế hoạch chỉ tiêu GO từ đó ta thấy rằng F1 tăng hay 

giảm phụ thuộc 3 nhân tố đó là : GO, W , TL  cụ thể là:    

+ Trong trường hợp các nhân tố không đổi nếu nhân tố GO tăng nó cũng làm cho 

F1 tăng tương ứng và khi đó tăng quỹ lương được là hợp lý. (Trường hợp F giảm do GO 

giảm thì điều đó là không hợp lý vì: trong quản lý kinh tế không thể khuyến khích doanh 

nghiệp giảm chi phí tiền lương bằng cách giảm GO). 

+ Năng suất lao động bình quân tỷ lệ nghịch với tổng quỹ lương, do đó tăng năng 

suất lao động là con đường cơ bản để giảm quỹ lương (con đường phấn đấu tăng năng 

suất lao động là con đường duy nhất để giảm chi phí tiền lương trong giá thành từ đó dẫn 

đến giảm quỹ lương). 

+ Nhân tố tiền lương bình quân là một nhân tố phức tạp, bởi việc thay đổi tiển 

lương có thể do chế độ tiền lương thay đổi: trường hợp trả lương thời gian hay đổi cơ cấu 

của công nhân viên trong doanh nghiệp, hoặc trong trường hợp trả lương theo sản phẩm 

thì do đơn giá tiền lương thay đổi, vì vậy tùy từng trường hợp cụ thể mà phân tích. 

* Tính mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tổng quỹ lương: 

Vì các nhân tố có mối quan hệ tích số và thương số nên sử dụng phương pháp thay 

thế liên hoàn 

- Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của nhân tố tổng giá trị sản xuất:  
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k

k

k
k

k

GO TL
W

GO
TL

W

GO
F  1

)(  

- Thay thế lần 2: Ảnh hưởng của nhân tố năng suất bình quân 1 lao động:  

k

k

kW
TL

W

GO
TL

W

GO
F  1

1

1

)(
 

- Thay thế lần 3: Ảnh hưởng của nhân tố tiền lương bình quân 1 lao động:  

kTL
TL

W

GO
TL

W

GO
F 

1

1
1

1

1

)(
 

Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: 
)()()(1 TLWGOk FFFFFF    

Ví dụ: Có tài liệu sau đây về tình hình thực hiện quỹ lương của doanh nghiệp: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính KH TT 
Tăng, giảm 

Số tuyệt đối % 

1- GO Triệu đồng 11.190 10.943,82 - 246,18 - 2,2 

2- Số CNSX bình 

quân 
Người 152 141 - 11 - 7,24 

3- Năng suất lao động 

bình quân CNSX 

Triệu 

đồng/người 
73,61 77,61 + 4 + 5,43 

4- Quỹ lương của 

CNSX 
Triệu đồng 988 971,49 -16,51 -1,67 

5- Tiền lương bình 

quân của 1 CNSX 

Triệu 

đồng/người 
6,5 6,89 +0,39 +6 

6- Số giờ làm việc 

bình quân 1 CNSX 
Giờ 1.962,4 2.190,6 +228,2 +11,63 

7- Năng suất lao động 

bình quân giờ 

Triệu 

đồng/người 
0,0375 0,0354 - 0,0021 -5,6 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tổng quỹ lương và các nhân tố ảnh 

hưởng đến quỹ lương? 

* Phân tích tình hình thực thiện kế hoạch tổng quỹ lương 

- Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh 

+ So sánh trực tiếp: 

• Mức biến động tuyệt đối về tổng quỹ tiền lương  

)(51,1698849,9711 TĐFFF k   

• Tỷ lệ % giảm tổng quỹ lương so với kế hoạch  
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(%)67,1(%)100
988

51,16
(%)100 






kF

F
 

+ So sánh có liên hệ với tổng giá trị sản xuất: 

• Mức biến động tuyệt đối tổng quỹ tiền lương có liên hệ với tổng giá trị sản xuất: 

)(23,5
11190

82,10943
98849,9711

11 TĐ
GO

GO
FFFFF

k

k

đ

kLH   

• Tỷ lệ % tăng TQL có liên hệ TGTSX  

(%)54,0(%)100

11190

82,10943
988

23,5
(%)100

1











k

k

LH

GO

GO
F

F
 

* Phân tích mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tổng quỹ lương 

- Phương trình kinh tế: TL
W

GO
F   

- Đối tượng phân tích: )(18,2461 TĐGOGOGO k   

- Phương pháp phân tích: Phương trình kinh tế có dạng tích và thương số do đó sử 

dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố lên 

chỉ tiêu tổng quỹ lương. 

+ Thay thế lần 1: Ảnh hưởng của nhân tố tổng giá trị sản xuất 

k

k

k
k

k

GO TL
W

GO
TL

W

GO
F  1

)(   

= 5,6
61,73

82,943.10
  -  5,6

61,73

190.11
 966,37 – 988,11 = -21,74 (TĐ) 

+ Thay thế lần 2: Ảnh hưởng của nhân tố năng suất lao động bình quân 1 CN 

k

k

kW
TL

W

GO
TL

W

GO
F  1

1

1

)(
 

          = 5,6
61,77

82,943.10
 - 5,6

61,73

82,943.10
  = 916,57 – 966,37 =  - 49,8 (TĐ) 

+ Thay thế lần 3: Ảnh hưởng của nhân tố tiền lương bình quân 1 công nhân 

kTL
TL

W

GO
TL

W

GO
F 

1

1
1

1

1

)(
 

          = 89,6
61,77

82,943.10
 - 5,6

61,77

82,943.10
 = 971,56 -  916,57 =  54,99 (TĐ) 

-Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: 

)()()(1 TLWGOk FFFFFF   

16,51   (- 21,74)  + (- 49,8) + 54,99 
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* Nhận xét: Quỹ lương thực tế so với kế hoạch giảm (16,51 triệu đồng) tỷ lệ giảm 

1,67% là tích cực, giảm được chi phí tiền lương góp phần giảm chi phí sản xuất dẫn đến 

hạ giá thành sản phẩm. Vậy, doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch về quỹ lương. 

+ GO thực tế giảm so với GO kế hoạch làm cho quỹ lương giảm 21,74 triệu đồng, 

việc giảm quỹ lương là tốt, nhưng để giảm quỹ lương mà lại giảm GO là bất hợp lý 

(246,18 triệu đồng) không hoàn thành chỉ tiêu GO cũng là mặt không tốt do đó không thể 

gọi nhân tố này là ảnh hưởng tích cực được. 

+ Năng suất lao động bình quân thực tế tăng so với kế hoạch làm cho quỹ lương 

giảm được 49,8 triệu đồng, đây là nhân tố ảnh hưởng chủ yếu làm giảm quỹ lương. Điều 

đó là hợp lý vì tăng năng suất lao động là con đường cơ bản để giảm quỹ lương. 

+ Do năng suất lao động tăng nên số công nhân bình quân thực tế giảm đi, tiền 

lương bình quân tăng làm cho quỹ lương tăng (ảnh hưởng này là không tốt). Mặt khác, ta 

thấy tỷ lệ tăng tiền lương bình quân lại lớn hơn tỷ lệ tăng năng suất lao động bình quân 

điều này trái với nguyên tắc tổ chức tiền lương, vì  vậy chứng tỏ công tác tổ chức tiền 

lương của doanh nghiệp không được quản lý chặt chẽ. 

* Kết luận: Xét về số tuyệt đối TQL thực tế so với TQL kế hoạch giảm 16,51 triệu 

đồng, tỷ lệ giảm tương ứng là 1,67 %. Sự biến động tương đối là tăng 5,23 (triệu đồng) 

như bội chi tương đối quỹ lương hay lãng phí. Nguyên nhân là GO thực tế giảm so với 

GO kế hoạch (246,18 triệu đồng) tỷ lệ giảm tương ứng là 2,2%. Điều này có nghĩa là 

mức giảm GO lớn hơn mức giảm của quỹ lương (2,2% > 1,6%). Dựa vào mức độ ảnh 

hưởng của từng nhân tố người ta thấy trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, do 

giảm chỉ tiêu GO làm quỹ lương giảm, đây không phải là biện pháp tích cực trong công 

tác quản lý. 

(Trong khi GO giảm 2,2% thì số công nhân thực tế cũng giảm 7,24% do đó năng 

suất lao động thực tế bình quân của một công nhân tăng 5,43% chính vì vậy nó làm cho 

quỹ lương giảm, điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã có những cố gắng trong công tác 

quản lý lao động nói riêng, quản lý quỹ lương nói chung và đây là biện pháp cơ bản để 

giảm quỹ lương, và đó chính là thành tích chủ yếu của doanh nghiệp). 

4.2.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung là những chi phí chi ra trong phạm vi phân xưởng, bộ phận 

sản xuất (ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp). Thuộc 

chi phí sản xuất chung bao gồm nhiều loại, có loại mang tính chất biến đổi, có loại mang 

tính chất cố định, có loại vừa biến đổi vừa cố định. Theo chế độ hiện hành, các khoản chi 

phí sản xuất chung biến đổi (biến phí sản xuất chung) sẽ được phân bổ hết cho lượng sản 

phẩm, dịch vụ hoàn thành; còn các khoản chi phí sản xuất chung cố định (định phí sản 

xuất chung) sẽ được phân bổ hết cho số sản phẩm sản xuất trong trường hợp mức sản 

phẩm thực tế sản xuất cao hơn mức công suất bình thường (mức công suất bình thường là 
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mức sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong điều kiện sản xuất bình thường). Ngược 

lại, trong trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra nhỏ hơn mức công suất bình 

thường, phần định phí sản xuất chung phải phân bổ theo mức công suất bình thường, 

trong đó số định phí sản xuất chung tính cho lượng sản phẩm chênh lệch giữa thực tế so 

với mức bình thường được tính vào giá vốn hàng tiêu thụ (còn gọi là định phí sản xuất 

chung không phân bổ). 

Để phân tích chi phí sản xuất chung, người ta phân tích sử dụng phương pháp so 

sánh: So sánh trên tổng số chi phí sản xuất chung, so sánh trên từng nội dung chi phí sản 

xuất chung và dựa vào tình hình biến động cũng như nội dung từng khoản chi phí sản 

xuất chung để nhận xét. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của nhận xét, trước khi so 

sánh, cần tiến hành điều chỉnh các khoản biến phí sản xuất chung theo tỷ lệ % hoàn thành 

kế hoạch sản xuất. 

Chỉ tiêu KH 
KH đã điều 

chỉnh 
TT 

Thực hiện so với 

KH KH đã điều chỉnh 

  %   % 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Biến phí sản xuất chung        

- Chi phí vật liệu 

- Chi phí nhân công 

- v.v… 

       

2. Định phí sản xuất chung: 

- Chi phí khấu hao 

- Chi phí thuê phương tiện 

- Chi phí thuê mặt bằng… 

       

Cộng        

Bảng 4.1. Bảng phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất chung 

Bằng cách so sánh chi phí sản xuất chung trên tổng số cũng như từng nội dung chi 

phí sản xuất chung giữa thực tế với kế hoạch (so sánh cột 3 với cột 1 cả về số tuyệt đối và 

số tương đối) sẽ cho thấy tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất chung; còn việc 

so sánh giữa thực tế với phần kế hoạch đã điều chỉnh (so sánh cột 3 với cột 2) sẽ cho 

phép đánh giá chính xác tình hình tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất chung 
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 

1. Hãy trình bày phương pháp phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch giá thành 

của toàn bộ sản phẩm hàng hoá? 

2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm thông qua khoản 

mục chi phí nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất sản phẩm? 

3. Trình bày phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành của những sản 

phẩm so sánh được? 

4. Hãy trình bày phương pháp phân tích khoản mục chi phí tiền lương trong giá 

thành sản phẩm? 

 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHƯƠNG 

Bài 1: Có bảng số liệu về giá thành đơn vị sản phẩm như sau: 

Tên sản 

phẩm 

Số lượng sản phẩm 

(Chiếc) 

Giá thành đơn vị sản phẩm  

(NĐ/chiếc) 

TT KH TT năm trước KH năm nay TT năm nay 

A 500 490 20 19 19,5 

B 400 360 10 9,5 10 

C 100 100 60 57,8 54 

D 100 90 - 8,7 9 

Yêu cầu: 

1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm hàng hoá của toàn bộ 

sản phẩm và của từng loại và cho nhận xét? 

2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so sánh được? 

Bài 2: Một doanh nghiệp có tài liệu như sau: 

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực tế 

1. Giá trị sản xuất (NĐ)  9.000 9.200 

2. Số công nhân sản xuất bình quân (Người)  100 150 

3. Tổng quỹ lương (NĐ) 1.200 1.350 

Yêu cầu:  

Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch quỹ lương và các nhân tố ảnh hưởng? 
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Bài 3: Trích báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của toàn bộ sản phẩm 

hàng hoá năm N của một doanh nghiệp như sau: 

Tên SP 

Sản lượng sản phẩm 

(SP) 

Giá thành đơn vị sản phẩm  

(NĐ/ SP) 

Kế hoạch Thực tế TT năm trước KH năm nay TT năm nay 

A 300 310 180 250 262 

B 270 200 410 370 460 

C 450 250 200 170 180 

D 170 160 - 20 45 

Yêu cầu: Phân tích nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm có thể so sánh được của 

doanh nghiệp? 

Biết rằng: 

- Trong năm, doanh nghiệp không thực hiện được kế hoạch cung cấp nguyên vật 

liệu để sản xuất sản phẩm C do giá bán nguyên vật liệu này trên thị trường tăng 10.000 đ 

cho 1 sản phẩm. 

- Sản phẩm A có xu hướng tiêu thụ chậm. 

Bài 4: Có tình hình sản xuất và giá thành sản phẩm của 1 doanh nghiệp như sau: 

Tên SP 

Số lượng sản phẩm 

(SP) 

Giá thành đơn vị sản phẩm 

 (NĐ/ SP) 

Kế hoạch Thực tế TT năm trước KH năm nay TT năm nay 

A 170 190 380 365 360 

B 900 920 289 310 312 

C 220 240 - 52 58.5 

Cho biết: 

- Trong năm do nhà nước thay đổi chính sách lương làm chi tiền lương trong giá 

thành 1 sản phẩm A tăng 1.500đ, giá thành 1 sản phẩm B tăng 2.100 đồng, giá thành sản 

phẩm C tăng 850 đồng. 

- Do đánh giá lại tài sản cố định để sản xuất sản phẩm B, làm giá thành 1 sản 

phẩm B giảm 1.800 đồng. 

- A và B đều là sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. 
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- Nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm B trước đây phải nhập của nước ngoài, 

nay thay thế bằng nguyên vật liệu trong nước, sản phẩm sản xuất vẫn được khách hàng 

chấp nhận. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm và 

tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ thấp giá thành của sản phẩm so sánh được? 

Bài 5: Có tài liệu một doanh nghiệp trong năm như sau: 

Tên 

sản 

phẩm 

Sản lượng 

(m) 

Giá thành đơn vị 

(NĐ/m) 

Giá bán đơn vị 

(NĐ/m) 

Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế 

A 14.250 15.280 50 52 80 85 

B 19.570 21.250 42 45 60 68 

C 28.670 29.680 25 24 45 48 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành qua chỉ tiêu chi phí cho 

1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng? 
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CHƯƠNG V 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN 

 

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG 

Sau khi học xong chương này, sinh viên cần nắm được: 

- Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 

+ Chỉ tiêu và phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ về mặt 

khối lượng sản phẩm 

+ Chỉ tiêu và phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ về mặt 

hàng chủ yếu 

+ Chỉ tiêu và phương pháp phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm trong mối quan 

hệ với sản xuất và dự trữ 

+ Chỉ tiêu và phương pháp phân tích hòa vốn 

- Phân tích tình hình lợi nhuận tiêu thụ 

 

NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 

5.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 

5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa 

Ðối các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng của một vòng 

chu chuyển vốn; là quá trình chuyển đổi tài sản từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ 

và vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp mới được hoàn thành. 

Tiêu thụ hàng hóa là quá trình đưa sản phẩm, hàng hóa tới tay người tiêu dùng và 

thu tiền về cho doanh nghiệp tức là doanh nghiệp thì nhận được giá trị của sản phẩm, 

hàng hóa còn người tiêu dùng thì nhận được giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hóa: 

“Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hóa”. 

Thông qua kết quả tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra, sản phẩm của doanh nghiệp mới 

được xã hội và thị trường thừa nhận, khi đó doanh nghiệp mới thu hồi vốn và toàn bộ chi 

phí có liên quan đã bỏ ra và thực hiện được giá trị thặng dư là lợi nhuận. 

Lợi  nhuận là chỉ tiêu quan trọng nhất của toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh, 

nguồn hình thành các quỹ và là nguồn bổ sung vốn và quyết định mọi sự thành công hay 

thất bại của kinh doanh. 

Do đó doanh nghiệp cần phải thường xuyên phân tích tình hình tiêu thụ, phân tích 

và chỉ rõ những ưu và nhược điểm, những khó khăn và thuận lợi để có những giải pháp 

khắc phục những tồn tại và góp phần hoàn thiện công tác quản lý sản xuất và tiêu thụ, 

khai thác tốt các nguồn tiềm năng trong doanh nghiệp. 
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5.1.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ về mặt khối lượng sản phẩm 

 Phương pháp phân tích 

a. Dùng thước đo hiện vật       

(%)1001 
ik

i

hv
q

q
T  

Trong đó: Thv: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu thụ từng mặt hàng 

 qi1: Số lượng sản phẩm i tiêu thụ kỳ thực tế 

 qik: Số lượng sản phẩm i tiêu thụ kỳ kế hoạch  

Dựa vào chỉ tiêu tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch tiêu thụ về khối lượng sản 

phẩm hàng hoá, đồng thời kết hợp với việc sử dụng giữa tỷ lệ tiêu thụ chung và tỷ lệ tiêu 

thụ cá biệt để đánh giá. 

Chú ý: Sản phẩm của doanh nghiệp chỉ được coi là tiêu thụ khi người mua đã trả 

tiền hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng. 

b. Dùng thước đo giá trị: 

Dùng cho toàn bộ sản phẩm hàng hoá. 

Ths= (%)100
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  Trong đó: Ths: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu thụ chung về sản phẩm  

  qi1: Số lượng sản phẩm i tiêu thụ kỳ thực tế  

  qik: Số lượng sản phẩm i tiêu thụ kỳ kế hoạch  

  pik: Giá bán đơn vị sản phẩm i kỳ kế hoạch  

Nhận xét : 

- Nếu Ths > 100(%) tức là doanh nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch tiêu thụ 

sản phẩm hàng hoá. 

- Nếu Ths = 100(%) tức là doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 

hàng hoá. 

- Nếu Ths < 100(%) tức là doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản 

phẩm hàng hoá  

Qua công thức trên ta thấy rằng: Khi tính chỉ tiêu Ths thì có sự bù trừ giữa các loại 

mặt hàng và như vậy doanh nghiệp có thể hoàn thành kế hoạch về tiêu thụ chung. Nhưng 

đối với từng loại mặt hàng thì có thể không hoàn thành kế hoạch. Như vậy để có những 

kết luận thoả đáng thì phải xem xét các mặt hàng cá biệt qua chỉ tiêu tỷ lệ tiêu thụ của 

từng sản phẩm Thv. 
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* Nguyên nhân dẫn đến việc hoàn thành hay không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ 

sản phẩm bao gồm có những nguyên nhân sau: 

- Do chất lượng sản phẩm. 

- Do thị hiếu người tiêu dùng. 

- Do khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ. 

- Do chính sách thuế, chính sách bảo trợ. 

- Do khả năng thanh toán của người mua. 

Ví dụ: Có số liệu về tình hình tiêu thụ sản phẩm trong kỳ như sau: 

Sản phẩm 
Đơn giá 

(NĐ) 

Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ 

Kế hoạch Thực tế 

A 18 210 213 

B 13,2 200 103 

C 6,6 300 367 

D 4,235 150 170 

Yêu cầu: Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch tiêu thụ về khối lượng sản 

phẩm? 

Ths = (%)100
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Ths (%)100
235,41506,63002,1320018210

235,41706,63672,1310318213





 = 92,25(%) 

Nhận xét: Ths = 92,25% < 100% chứng tỏ doanh nghiệp không hoàn thành kế 

hoạch tiêu thụ sản phẩm, nhưng đó là tỷ lệ tiêu thụ chung. Để có thể kết luận cụ thể về 

tình hình tiêu thụ sản phẩm từng loại mặt hàng: nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn 

thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là do mặt hàng nào ta phải tính tỷ lệ % cá biệt từng loại 

mặt hàng: 

Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm cá biệt: thvA = (%)100
210

213
 =101.4 (%)  

  thvB = (%)100
200

103
 =51,5 (%) 

  thvC = 122%; thvD = 133 (%) 

Như vậy là 3 sản phẩm A, C, D đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tiêu thụ sản 

phẩm. Riêng sản phẩm B không hoàn thành (chỉ đạt 51,5%), do sản phẩm B nên ảnh 

hưởng đến tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm chung của toàn doanh nghiệp. 
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5.1.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu 

 Thực chất của việc phân tích này là phân tích tình hình thực hiện kế hoạch khối 

lượng sản phẩm tiêu thụ trong mối quan hệ cân đối chung của nền kinh tế quốc dân vì 

vậy cần quán triệt nguyên tắc không được lấy mặt hàng tiêu thụ vượt kế hoạch bù cho 

mặt hàng tiêu thụ không đạt kế hoạch. 

 Phương pháp phân tích:  

Dựa vào tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu để đánh giá 

Công thức xác định: Tc =  (%)100
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Trong đó: Tc: Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu thụ mặt hàng chủ yếu 

 k

iq 1 : Số lượng sản phẩm i tiêu thụ thực tế trong giới hạn kế hoạch 

 Nhận xét: 

- Nếu Tc = 100% doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch tiêu thụ mặt hàng chủ yếu. 

- Nếu Tc < 100% doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ mặt hàng chủ 

yếu. 

Ví dụ: Với ví dụ trước, nếu cả 4 mặt hàng doanh nghiệp sản xuất đều là mặt hàng 

chủ yếu. 

Yêu cầu: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá về mặt hàng chủ yếu? 

Tc = 

(%)83,85

(%)100
235,41506,63002,1320018210

235,41506,63002,1310318210








 

Nhận xét: Nhưng xét kế hoạch tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu thì không hoàn thành 

(chỉ đạt 85,83%). Nguyên nhân là do: Mặt hàng B không hoàn thành (chỉ đạt 51,5%), 

mặc dù mặt hàng A, C, D hoàn thành vượt mức.  

5.1.4. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm trong mối quan hệ với sản xuất và dự 

trữ 

Giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Dựa vào 

mối quan hệ này người ta tính được số lượng sản phẩm bán ra bằng công thức sau: 

B = Dđ + N – Dc 

Trong đó: B: Số lượng sản phẩm bán ra trong kỳ 

 Dđ: Số lượng sản phẩm dự trữ đầu kỳ 

 N: Số lượng sản phẩm sản xuất hoặc mua vào nhập kho trong kỳ 

 Dc: Số lượng sản phẩm dự trữ cuối kỳ 

- Về mặt hiện vật thì công thức trên chỉ có thể tính cho từng loại sản phẩm. 
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- Về mặt giá trị thì có thể tính chung cho toàn bộ sản phẩm. 

 Phương pháp phân tích:  

Sử dụng phương pháp so sánh giữa kỳ thực tế và kỳ kế hoạch 

B = B1  -  Bk 

Các nhân tố ảnh hưởng tình hình hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: 

- Qua công thức trên ta thấy số lượng sản phẩm bán ra trong kỳ phụ thuộc vào 3 

nhân tố: Dđ, N , Dc. Trong đó 2 nhân tố Dđ và N ảnh hưởng cùng chiều với B, còn Dc ảnh 

hưởng ngược chiều với B. 

- Ba nhân tố trên có mối quan hệ tổng đến chỉ tiêu phân tích. Để tính mức độ ảnh 

hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích ta sử dụng phương pháp cân đối. 

B = B1  -  Bk 

+ Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ đầu kỳ: 

B(Dđ) = Dđ1  - Dđk 

+ Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm sản xuất hoặc mua nhập kho trong 

kỳ: 

B(N) = N1  -  Nk 

+ Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ cuối kỳ: 

B(Dc) = -(Dc1  - Dck) 

 Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: B =  B(Dđ) + B(N) + B(Dc) 

Trong ba nhân tố nêu trên thì nhân tố số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ là chủ 

yếu. Nó quyết định số lượng sản phẩm bán ra nhưng trong công tác quản lý người ta chú 

ý nhân tố dự trữ cuối kỳ, đầu kỳ vì là sự phản chiếu trở lại của tiêu thụ, nó cho biết khả 

năng và xu thế tiêu thụ của mỗi loại hàng hoá, mức độ tiếp nhận của thị trường. 

Ví dụ: Trích báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp như sau:  

Đơn vị tính: sản phẩm 

Tên sản 

phẩm 

Dự trữ đầu kỳ 

(Dđ) 

Sản xuất 

trong kỳ (N) 

Tiêu thụ 

trong kỳ (B) 

Dự trữ cuối 

kỳ (Dc) 

KH TT KH TT KH TT KH TT 

A 32 22 200 213 210 213 22 22 

B 83 21 200 203 250 103 33 121 

C 24 100 300 267 300 367 24 - 

D - - 160 170 150 170 10 - 

Yêu cầu: Hãy phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp? 
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Bài giải: 

Vì số liệu cho là số lượng sản phẩm nên phải tính riêng cho từng loại sản phẩm. 

Áp dụng công thức:  B= Dđ + N – Dc; 

B = B1  -  Bk 

* Đối với sản phẩm A: 
AkAA BBB  1

= 213 – 210 = 3 (Đối tượng phân tích) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ đầu kỳ: 

)( đDAB = 22 – 32 = -10 (SP) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm sản xuất hoặc mua nhập kho trong 

kỳ: 

)(NAB = 213 – 200 = 13 (SP) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ cuối kỳ: 

)( cDAB  = -(22 – 22) = 0 (SP) 

- Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố: 

)()()( cđ DANADAA BBBB    

     3 = -10 + 13 + 0  

Nhận xét: Thực tế tiêu thụ nhiều hơn kế hoạch là 3 sản phẩm. Nguyên nhân là do: 

sản xuất thực tế trong kỳ tăng hơn kế hoạch là 13 sản phẩm, còn dự trữ đầu kỳ thực tế 

thấp hơn kế hoạch là 10 sản phẩm. Dự trữ cuối kỳ không tăng. 

* Đối với sản phẩm B: 
BkBB BBB  1

 = 103 – 250  = -147  (Đối tượng phân 

tích) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ đầu kỳ: 

)( đDBB  = 21 – 83 = -62 (SP) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm sản xuất hoặc mua nhập kho trong 

kỳ: 

)(NBB  = 203 – 200 = 3 (SP) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ cuối kỳ: 

)( cDBB  = -(121 – 33) = -88 (SP) 

- Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố:  

)()()( cđ DBNBDBB BBBB   

-147 = -62 + 3 – 88  

Nhận xét: Sản phẩm B thực tế tiêu thụ giảm so với kỳ kế hoạch là 147 sản phẩm. 

Nguyên nhân là do dự trữ đầu kỳ thực tế giảm so với kế hoạch là 62 sản phẩm, sản phẩm 

dự trữ cuối kỳ giảm nhiều 88 sản phẩm. Còn sản phẩm sản xuất trong kỳ thực tế có tăng 

(3 sản phẩm) nhưng tăng rất ít nên vẫn làm cho BB giảm 147 sản phẩm. 
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* Đối với sản phẩm C:
CkCC BBB  1

 = 367 –300 = 67  (Đối tượng phân tích) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ đầu kỳ: 

)( đDCB  = 100 – 24 = 76 (SP) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm sản xuất hoặc mua nhập kho trong 

kỳ: 

)(NCB  = 267 – 300 = -33 (SP) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ cuối kỳ: 

)( cDCB  = -(0 – 24) = 24 (SP) 

- Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố:  

)()()( cđ DCNCDCC BBBB   

  67  = 76 + (-33) + 24  

Nhận xét: Sản phẩm C thực tế tiêu thụ có tăng hơn so với kế hoạch là 67 sản 

phẩm. Nguyên nhân chủ yếu là do dự trữ đầu kỳ thực tế nhiều hơn kế hoạch 76 sản phẩm, 

dự trữ cuối kỳ tăng 24 sản phẩm, còn sản xuất trong kỳ có giản đi 33 sản phẩm điều này 

làm ảnh hưởng đến BC chỉ tăng có  67 sản phẩm. 

* Đối với sản phẩm D: BD = BD1 – BDk = 170 – 150  = 20  (Đối tượng phân 

tích) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ đầu kỳ: 

)( đDDB  = 0 (SP) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm sản xuất hoặc mua nhập kho trong 

kỳ: 

)(NDB  = 170 – 160 = 10 (SP) 

- Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm dự trữ cuối kỳ: 

)( cDDB  = - (0 – 10) = 10 (SP) 

- Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố:  

)()()( cđ DDNDDDD BBBB   

   20  = 0 + 10 + 10  

Nhận xét: Sản phẩm D thực tế tiêu thụ tăng 20 sản phẩm so với kế hoạch. Nguyên 

nhân là do sản xuất thực tế trong kỳ tăng 10 sản phẩm và dự trữ cuối kỳ tăng 10 sản phẩm 

làm cho BD tăng được 20 sản phẩm.  

5.1.5.  Phân tích hoà vốn 

Hoà vốn là điểm tại đó doanh thu tiêu thụ số lượng sản phẩm sản xuất ra vừa đủ 

để trang trải những chi phí phát sinh. Hay nói cách khác là tại đó doanh thu tiêu thụ 

thu được bằng với chi phí phát sinh. 
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Trong thực tế và trong nhiều trường hợp việc xem xét điểm hoà vốn không phải 

giản đơn. Ðiều đó phụ thuộc vào hai yếu tố: Mức giá cả của thị trường và tình trạng chi 

phí của doanh nghiệp. Vậy với lượng sản phẩm đã sản xuất và tiêu thụ tương ứng với 

nó là tổng chi phí sản xuất đã biết thì điểm hoà vốn sẽ đạt tới khi khối lượng sản phẩm 

sản xuất và tiêu thụ bán với giá đúng bằng chi phí biến đổi, còn ứng với lượng sản 

phẩm đã bán được với giá lớn hơn chi phí biến đổi thì điểm hoà vốn sẽ đạt tới điểm lượng 

sản phẩm nhỏ hơn lượng sản phẩm đã sản xuất. 

Qua phân tích hoà vốn, các doanh nghiệp có thể dự đoán được khối lượng sản 

phẩm cần đạt để có thể hoà vốn hoặc có thể biết trước với giá tối thiểu bao nhiêu để 

không lỗ. 

Nếu ký hiệu: 

+ Q: Số lượng sản phẩm cần sản xuất 

+ p: Giá bán một đơn vị sản phẩm.  

Ta có: 

TR  = Q   p 

+ FC: Tổng chi phí cố định phân bổ cho kỳ sản xuất 

+ AVC: Chi phí biến đổi cho một đơn vị sản phẩm 

+ AVC Q: Tổng chi phí biến đổi (tổng biến phí) 

Ta có tổng chi phí: 

TC = FC + AVC   Q 

Hoà vốn xảy ra khi: Doanh thu = Chi phí 

Qhv   p = FC + AVC   Qh 

Từ đó suy ra: Sản lượng hoà vốn (Qhv) được xác định như sau: 

AVCP

FC
Qhv


  

+ Doanh thu hoà vốn được xác định bằng sản lượng hoà vốn nhân với giá bán 

TRhv = Qhv   P 

Khi biết sản lượng hoà vốn và doanh thu hoà vốn, chúng ta có thể xác định khối 

lượng sản lượng cần bán cần bán để đạt lợi nhuận mong muốn như sau: 

AVCP

BFC
Q

f

f



  

Trong đó:  Qf: Sản lượng cần bán để đạt được lợi nhuận mong muốn 

  Bf: Lợi nhuận mong muốn 

Chú ý: Những giới hạn khi phân tích hoà vốn: 

Qua phân tích hoà vốn cho thấy chỉ có thể thực hiện được khi: 
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- Biến động chi phí và doanh thu phải tuyến tính trong quá trình phân tích 

- Tổng chi phí phải được phân chia chính xác thành định phí và biến phí 

- Kết cấu bán hàng và giá không thay đổi trong quá trình phân tích 

5.2. Phân tích tình hình lợi nhuận  

Lợi nhuận hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là bộ phận lợi nhuận 

chính và chủ yếu tạo nên toàn bộ lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, phân 

tích tình hình lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là công việc đòi hỏi phải 

được thực hiện thường xuyên, giúp cho các nhà quản lý đánh giá được kết quả cùng các 

nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp thích hợp 

để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ và nâng cao kết quả tiêu thụ, đạt được mục đích kinh doanh, 

thu được nhiều lợi nhuận. 

Lợi nhuận về tiêu thụ được xem xét thông qua 2 chỉ tiêu: Tổng lợi nhuận gộp về 

tiêu thụ và tổng lợi nhuận thuần về tiêu thụ. 

Tổng lợi nhuận gộp về tiêu thụ là chỉ tiêu phản ánh phần chênh lệch giữa tổng 

doanh thu thuần về tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với tổng giá vốn sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã tiêu thụ. Lợi nhuận gộp về tiêu thụ là căn cứ quan trọng để các nhà quản 

lý xác định hiệu quả kinh doanh theo từng mặt hàng hay theo từng phương án kinh 

doanh, lựa chọn và xác định mặt hàng kinh doanh chủ đạo cho doanh nghiệp. Chỉ tiêu 

này được xác định theo công thức sau: 





n

i

iiiiiiif ctgrdpqG
1

)(

 

hay

 





n

i

iiif cnqG
1

)(  Hoặc: 



n

i

iif fqG
1

 

Trong đó: fG : Tổng lợi nhuận gộp về tiêu thụ 

 
iq : Số lượng mặt hàng i tiêu thụ (i = n,1 ) 

 
if : Lợi nhuận gộp đơn vị mặt hàng i (

iii cnf  ) 

 
ic : Giá vốn hàng bán đơn vị mặt hàng i 

 
in : Doanh thu thuần đơn vị mặt hàng i (

iiiiii tgrdpn  ) 

 
ip : Giá bán đơn vị mặt hàng i (không thuế GTGT) 

 
id : Chiết khấu thương mại đơn vị mặt hàng i 

 
ir : Doanh thu bán hàng bị trả lại đơn vị mặt hàng i 

 
ig : Giảm giá hàng bán đơn vị mặt hàng i 

 
it : Thuế tiêu thụ đơn vị mặt hàng i (thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc 

biệt hay thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp). 
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Lợi nhuận thuần về tiêu thụ là chỉ tiêu phản ánh phần chênh lệch giữa lợi nhuận 

gộp về tiêu thụ với tổng chi phí bán hàng và tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh 

trong kỳ. Lợi nhuận thuần về tiêu thụ là căn cứ quan trọng để các nhà quản lý đánh giá 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được xác định theo công 

thức sau: 

ASGP ff   

Trong đó: fP : Tổng lợi nhuận thuần về tiêu thụ 

 S : Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 

 A : Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ 

Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận tiêu thụ bao gồm các bước như: Đánh giá 

khái quát lợi nhuận tiêu thụ, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu thụ và tổng 

hợp kết quả phân tích, rút ra nhận xét, đề xuất biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ. 

5.2.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận tiêu thụ 

Việc đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sẽ giúp cho nhà quản lý 

biết được mức độ lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kỳ thực tế so với kỳ kế 

hoạch. Để đánh giá chung, các nhà phân tích tiến hành tính ra tổng lợi nhuận thực hiện và 

tổng lợi nhuận kế hoạch về tiêu thụ rồi sử dụng phương pháp so sánh (so sánh cả về số 

tuyệt đối và số tương đối) và căn cứ vào kết quả so sánh để đánh giá. 

Nếu sử dụng các chữ số “0” để chỉ giá trị của các chỉ tiêu tương ứng của kỳ trước, 

chữ “k” để chỉ giá trị của các chỉ tiêu tương ứng của kỳ kế hoạch và và chữ số “1” để chỉ 

giá trị của các chỉ tiêu tương ứng của kỳ thực hiện thì lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần 

về tiêu thụ kỳ phân tích (thực hiện) và kỳ gốc (kế hoạch) như sau: 

- Lợi nhuận gộp về tiêu thụ kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch: 





n

i

iiiiiiif ctgrdpqG
1

11111111 )(

 

hay
 

 
 


n

i

n

i

iiiiif fqcnqG
1 1

111111 )(  

và: 





n

i

ikikikikikikikfk ctgrdpqG
1

)(

 

hay
 

 
 


n

i

n

i

ikikikikikfk fqcnqG
1 1

)(  
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- Lợi nhuận thuần về tiêu thụ kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch: 





n

i

iiiiiiif ASctgrdpqP
1

1111111111 )(

 

hay: 

 
 


n

i

n

i

iiiiifi ASfQAScnqP
1 1

111111111 )(  

và: 

 
 


n

i

n

i

kkikikkkikikikfk ASfqAScnqP
1 1

)(  

Trong đó:
1, iik qq : Số lượng mặt hàng i tiêu thụ kế hoạch, kỳ thực hiện (i = n,1 ) 

  1, ffk GG : Tổng lợi nhuận gộp về tiêu thụ kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

  1, ffk PP : Tổng lợi nhuận thuần về tiêu thụ kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

  
1, SSk
: Tổng chi phí bán hàng phát sinh kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

  
1, AAk
: Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

  
1, iik nn : Doanh thu thuần đơn vị mặt hàng i kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

  
1, iik ff : Lợi nhuận gộp đơn vị mặt hàng i kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

  
1, iik pp : Giá bán đơn vị mặt hàng i kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện (không thuế 

GTGT) 

  
1, iik dd : Chiết khấu thương mại đơn vị mặt hàng i kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

  
1, iik rr : Doanh thu hàng bán bị trả lại đơn vị mặt hàng i kỳ kế hoạch, kỳ thực 

hiện 

  
1, iik gg : Giảm giá hàng bán đơn vị mặt hàng i kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

  
1, iik tt : Thuế tiêu thụ đơn vị mặt hàng i kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

  
1, iik cc : Giá vốn hàng bán đơn vị mặt hàng i kỳ kế hoạch, kỳ thực hiện 

Kết quả so sánh về trị số tuyệt đối giữa kỳ phân tích với kỳ gốc của các chỉ tiêu 

phản ánh lợi nhuận gộp ( fkf GG 1 ) và lợi nhuận thuần về tiêu thụ ( fkf PP 1 ) nếu   0 và 

kết quả so sánh về số tương đối của chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận gộp (
fk

f
G

G
100

1  ) và doanh 

nghiệp đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần 

về tiêu thụ trong kỳ. Ngược lại, nếu kết quả so sánh về trị tuyệt đối giữa kỳ phân tích với 

kỳ gốc của các chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ nếu   0 và 

kết quả so sánh về số tương đối nếu   100%, chứng tỏ doanh nghiệp đã không hoàn 

thành kế hoạch lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ trong kỳ. 
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5.2.2. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của lợi nhuận tiêu thụ 

Căn cứ vào công thức xác định lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ, các 

nhà phân tích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động giữa kỳ phân tích so với 

kỳ gốc của chỉ tiêu lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ. Từ đó, sử dụng phương 

pháp thích hợp (phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, …) để xác 

định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu lợi nhuận tiêu 

thụ.  

* Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố lên lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần với 

PTKT: 





n

i

iiiiiiif ctgrdpqG
1

11111111 )(





n

i

iiiiiiif ASctgrdpqP
1

1111111111 )(

 

Vậy, sự biến động của lợi nhuận gộp chịu sự ảnh hưởng của các nhân tố q, K (kết 

cấu mặt hàng), p, d, r, g, t, c; Sự biến động của lợi nhuận thuần chịu sự ảnh hưởng của 

các nhân tố trên và thêm 2 nhân tố S và A, việc phân tích mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố đối với lợi nhuận gộp và lợi thuận thuần được tiến hành như sau: 

- Sản lượng tiêu thụ: 

Trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, sản lượng tiêu thụ (số lượng sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ) có quan hệ tỷ lệ thuận với lợi nhuận gộp và lợi nhuận 

thuần về tiêu thụ. Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ đến sự biến động của lợi 

nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ được xác định trong điều kiện giả định: Sản 

lượng tiêu thụ kỳ phân tích, cơ cấu sản lượng tiêu thụ kỳ gốc, các nhân tố còn lại ở kỳ 

gốc. Để có được sản lượng tiêu thụ kỳ phân tích, cơ cấu sản lượng tiêu thụ kỳ gốc đòi hỏi 

tất cả sản phẩm I đều được thực hiện cùng một tỷ lệ % về tiêu thụ (
tT ). 

Gọi mức ảnh hưởng của sản lượng tiêu thụ đến sự biến động của tổng lợi nhuận 

gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )(qfG  và )(qfP , ta có: 













n

i

fktikikikikikikikt

n

i

ikikikikikikiktikqfqf

GTctgrdpqT

ctgrdpqTqPG

1

1

)()(

)1()()1(

)()(

 

Trong điều kiện của nhân tố khác không đổi, việc tăng khối lượng sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ tiêu thụ được coi là một trong những biện pháp quan trọng và chủ yếu để 

tăng tổng lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Cơ cấu sản lượng tiêu thụ: 

Do các mặt hàng khác nhau thì có mức lợi nhuận gộp khác nhau nên khi thay đổi 

cơ cấu sản lượng tiêu thụ, tổng lợi nhuận gộp sẽ thay đổi theo. Ảnh hưởng của nhân tố cơ 
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cấu sản lượng tiêu thụ được xác định trong điều kiện giả định: Sản lượng và cơ cấu sản 

lượng tiêu thụ kỳ phân tích, các nhân tố còn lại ở kỳ gốc. 

Gọi mức ảnh hưởng của cơ cấu sản lượng tiêu thụ đến sự biến động của tổng lợi 

nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )(KfG và )(KfP , ta có: 





n

i

ikikikikikiktikiKfKf ctgrdpTqqPG
1

1)()( )()(  

             




n

i

ikiktiki cnTqq
1

1 )()(  

Ngoài cách xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố cơ cấu sản lượng tiêu thụ như 

trên, các nhà phân tích còn có thể xác định ảnh hưởng của nhân tố này đến sự biến động 

của tổng lợi nhuận gộp và tổng lợi nhuận thuần về tiêu thụ bằng cách xác định ảnh hưởng 

của cả 2 nhân tố: sản lượng tiêu thụ và cơ cấu sản lượng tiêu thụ, sau đó sẽ loại trừ ảnh 

hưởng của sản lượng tiêu thụ, tức là: 

      



n

i

qfikikikiKfKf PcnqqPG
1

)(1)()( )()(  

     

 



 







n

i

n

i

qfikikiqfikikiki

n

i

qfikikikikikikikiKfKf

PfqqPcnqq

PctgrdpqqPG

1 1

)(1)(1

1

)(1)()(

)()()(
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Xét về mức độ ảnh hưởng, việc thay đổi cơ cấu sản lượng tiêu thụ có thể tác động 

làm tăng hoặc giảm lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ. Nếu tỷ trọng của những 

mặt hàng có mức lợi nhuận gộp cao tăng lên, tỷ trọng của những mặt hàng có mức lợi 

nhuận gộp thấp giảm xuống sẽ làm cho mức lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ 

tăng lên và ngược lại. Xét về tác động của quan hệ cung – cầu trên thị trường, do thị 

trường điều tiết. Vì thế, có thể coi ảnh hưởng của nhân tố cơ cấu sản lượng tiêu thụ là 

nhân tố khách quan. Tuy nhiên, trong trường hợp thay đối cơ cấu sản lượng tiêu thụ là do 

doanh nghiệp từ điều chỉnh nhằm phù hợp với nhu cầu thị trường thì nhân tố này lại 

mang tính chủ quan. Việc thay đổi cơ cấu sản lượng tiêu thụ kịp thời cũng phản ánh sự 

nhạy bén trong chỉ đạo, điều hành kinh doanh của bộ phận quản lý để đưa ra các quyết 

định phù hợp, vừa bảo đảm thỏa mãn nhu cầu thị trường vừa bảo đảm tăng lợi nhuận kinh 

doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

- Giá bán đơn vị mặt hàng i: 

Giá bán đơn vị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm thuế GTGT) là nhân 

tố có quan hệ cùng chiều với tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ và là một 

trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận gộp và tổng lợi nhuận 

thuần về tiêu thụ. Mức ảnh hưởng của nhân tố giá bán đơn vị đến sự biến động của tổng 

lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần đơn vị được xác định trong điều kiện giả định: Sản 
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lượng và cơ cấu tiêu thụ kỳ phân tích, giá bán đơn vị kỳ phân tích, giá bán đơn vị kỳ phân 

tích, các nhân tố còn lại kỳ gốc. 

Gọi mức ảnh hưởng của giá bán đơn vị mặt hàng tiêu thụ đến sự biến động của tổn 

lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )( pfG và )( pfP , ta có: 





n

i

ikiipfpf ppqPG
1

11)()( )(  

Giá bán thay đổi tác động đến sự thay đổi của tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận 

thuần về tiêu thụ được coi là nhân tố chủ quan khi chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ thay đổi. Ngược lại, giá bán thay đổi nếu do quan hệ cung – cầu trên thị trường hay do 

Nhà nước điều chỉnh giá (với mặt hàng do Nhà nước quản lý giá) lại được coi là nhân tố 

khách quan. 

- Chiết khấu thương mại đơn vị mặt hàng i: 

Chiết khấu thương mại là số tiền thưởng cho khách hàng do mau hàng một lần với 

khối lượng lớn (bớt giá) hay lượng hàng mua trong một khoảng thời gian là đáng kể (hồi 

khấu). Chiết khấu thương mại là nhân tố có quan hệ ngược chiều với tổng lợi nhuận gộp 

và lợi nhuận thuần về tiêu thụ. Chiết khấu thương mại tăng sẽ làm giảm lợi nhuận tiêu thụ 

và ngược lại, chiết khấu thương mại giảm sẽ kéo theo lợi nhuận tiêu thụ tăng. 

Gọi mức ảnh hưởng của chiết khấu thương mại đơn vị mặt hàng tiêu thụ đến sự 

biến động của tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )(dfG và )(dfP , ta có: 





n

i

ikiidfdf ddqPG
1

11)()( )(  

Mặc dầu có quan hệ ngược chiều với lợi nhuận tiêu thụ nhưng chiết khấu thương 

mại lại có tác dụng thúc đẩy khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ. Vì thế, khi 

đánh giá ảnh hưởng của nhân tố chiết khấu thương mại, cần liên hệ với khối lượng hàng 

tiêu thụ trong kỳ để có nhận xét chính xác. 

- Doanh thu hàng hóa bán bị trả lại đơn vị mặt hàng i: 

Hàng bán bị trả lại là số hàng mà doanh nghiệp đã thực sự tiêu thụ, đã ghi nhận 

doanh thu và kết quả nhưng vẫn đang trong thời gian bảo hành, không đáp ứng các điều 

kiện đã ký kết với khách hàng nên bị khách hàng trả lại. Phần doanh thu của hàng bị trả 

lại sẽ được trừ vào doanh thu tại kỳ phát sinh hàng bán bị trả lại và do vậy, doanh thu 

hàng bán bị trả lại là nhân tố có quan hệ ngược chiều với tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận 

thuần về tiêu thụ. Doanh thu hàng bán bị trả lại nếu tăng sẽ làm giảm lợi nhuận tiêu thụ 

và ngược lại, doanh thu hàng bán bị trả lại nếu giảm sẽ kéo theo lợi nhuận tiêu thụ tăng. 

Gọi mức ảnh hưởng của doanh thu hàng bán bị trả lại đơn vị mặt hàng tiêu thụ đến 

sự biến động của tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )(rfG và )(rfP , ta 

có: 
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



n

i

ikiirfrf rrQPG
1

1`1)()( )(  

Doanh thu hàng bán bị trả lại thay đổi tác động đến lợi nhuận tiêu thụ hầu hết 

được coi là nhân tố chủ quan, thuộc về bản thân doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hàng hóa bị lỗi do khiếm khuyết của các 

nhà sản xuất. 

- Giảm giá hàng bán đơn vị mặt hàng i: 

Giảm giá hàng bán là số tiền người bán bị phạt do vi phạm cam kết đã ký với 

khách hàng (không tôn trọng kỳ hạn tiêu thụ, giao hàng sai địa điểm, hàng kém phẩm 

chất, …). Số giảm giá hàng bán theo qui định được ghi giảm doanh thu tiêu thụ tại kỳ mà 

nó phát sinh; bởi vậy, giảm giá hàng bán có quan hệ ngược chiều với tổng lợi nhuận gộp 

và lợi nhuận thuần về tiêu thụ. Giảm giá hàng bán nếu tăng sẽ làm giảm lợi nhuận tiêu 

thụ và ngược lại, giá hàng bán nếu giảm sẽ kéo theo lợi nhuận tiêu thụ tăng. 

Gọi mức ảnh hưởng của giảm giá hàng bán đơn vị mặt hàng tiêu thụ đến sự biến 

động của tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )(gfG và )(gfP , ta có: 





n

i

ikiigfgf ggqPG
1

11)()( )(  

Giảm giá hàng bán luôn luôn là nhân tố chủ quan, phản ánh chất lượng hoạt động 

tiêu thụ và hoạt động quản lý của doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch tiêu thụ cả 

về số lượng, chất lượng, tiến bộ, … tiêu thụ. Nhân tố này phản ánh những yếu kém của 

doanh nghiệp trong việc quản lý chất lượng cũng như tổ chức tiêu thụ. 

- Thuế tiêu thụ đơn vị mặt hàng i: 

Thuế tiêu thụ bao gồm thuế xuất khẩu (với hàng xuất khẩu), thuế tiêu thụ đặc biệt 

(với mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) hoặc thuế GTGT (với các đối 

tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp). Gọi chung là thuế tiêu thụ vì các loại 

thuế này khi phát sinh trong lĩnh vực tiêu thụ mới được ghi giảm doanh thu. Thuế tiêu thụ 

là nhân tố có quan hệ ngược chiều với lợi nhuận tiêu thụ, thuế tiêu thụ giảm sẽ kéo theo 

lợi nhuận tiêu thụ, thuế tiêu thụ giảm sẽ kéo theo lợi nhuận tiêu thụ tăng và ngược lại, thế 

tiêu thụ tăng lại làm cho lợi nhuận tiêu thụ giảm. 

Gọi mức ảnh hưởng của nhân tố thuế tiêu thụ đơn vị mặt hàng tiêu thụ đến sự biến 

động của tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )(tfG và )(tfP , ta có: 





n

i

ikiitftf ttqPG
1

11)()( )(  

Mặc dầu có quan hệ ngược chiều với lợi nhuận tiêu thụ nhưng thuế tiêu thụ là 

nhân tố khách quan, phản ánh chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Do vậy, khi phân 
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tích, các nhà phân tích chỉ cần xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố thuế tiêu thụ đến 

lợi nhuận tiêu thụ mà thôi. 

- Giá vốn hàng bán đơn vị mặt hàng i: 

Giá vốn hàng bán là nhân tố có quan hệ ngược chiều với lợi nhuận gộp tiêu thụ và 

do vậy, cũng quan hệ ngược chiều với lợi nhuận thuần về tiêu thụ. Trong điều kiện các 

nhân tố khác không đổi, giá vốn hàng bán tăng sẽ làm cho lợi nhuận tiêu thụ giảm và 

ngược lại. 

Gọi mức ảnh hưởng của giá vốn hàng bán đơn vị mặt hàng tiêu thụ, đến sự biến 

động của tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )(cfG và )(cfP , ta có: 





n

i

ikiicfcf ccqPG
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Giá vốn hàng bán tăng hay giảm phụ thuộc chủ yếu vào chủ quan của doanh 

nghiệp trong việc quản lý chi phí sản xuất, thu mua cũng như nâng cao năng suất lao 

động. Giá vốn hàng bán có thể là giá thành sản xuất (với doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ) 

hay trị giá mua của hàng bán cùng phí thu mua phân bổ cho hàng bán (với doanh nghiệp 

kinh doanh thương mại). 

- Tổng chi phí bán hàng: 

Tổng chi phí bàn hàng bao gồm toàn bộ các chi phí phát sinh trong khâu tiêu thụ 

tại doanh nghiệp như: chi phí nhân viên bán hàng; chi phí dụng cụ bán hàng; chi phí bao 

bì, vật đóng gói; chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng cho bán hàng; chi phí bảo hành; 

chi phí quảng cáo, chào hàng; … Tổng chi phí bán hàng được chia thành biến phí  bán 

hàng (thay đổi theo lượng hàng tiêu thụ) và định phí bán hàng. Cũng như các khoản chi 

phí khác, tổng chi phí bán hàng có quan hệ ngược chiều với tổng lợi nhuận thuần về tiêu 

thụ. 

Nếu gọi )(SfP là ảnh hưởng của tổng chi phí bán hàng đến tổng lợi nhuận thuần về 

tiêu thụ, ta có: 

)( 1)( kSf SSP   

Chi phí bán hàng thay đổi phần lớn là do chủ quan của doanh nghiệp. Bởi vậy, cần 

đi sâu xem xét tình hình biến động cụ thể của từng khoản chi phí để có nhận xét xác 

đáng. 

- Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm toàn bộ các chi phí phát sinh liên 

quan đến quản lý hành chính và các chi phí chung khác trong phạm vi toàn doanh nghiệp 

như: chi phí nhân viên quản lý; chi phí dụng cụ, vật liệu quản lý; chi phí khấu hao tài sản 

cố định sử dụng cho quản lý; chi phí dịch vụ mua ngoài; … Tổng chi phí quản lý hầu hết 

là định phí và có quan hệ ngược chiều với tổng lợi nhuận thuần về tiêu thụ. 
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Nếu gọi )( AfP là ảnh hưởng của tổng chi phí quản lý đến tổng lợi nhuận thuần về 

tiêu thụ, ta có: 

)( 1)( kAf AAP   

Chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi phần lớn là do chủ quan của doanh nghiệp 

trong việc quản lý chi phí. Do vậy, sự tăng hay giảm của tổng chi phí quản lý doanh 

nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến tổng lợi nhuận thuần về tiêu thụ của doanh nghiệp, phản 

ánh chất lượng quản lý chi phí. 

Cần chú ý trong quá trình phân tích rằng: Các nhân tố giá bán đơn vị, chiết khấu 

thương mại đơn vị, doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán và thuế  tiêu thụ đơn 

vị mặt hàng i là các nhân tố hợp thành chỉ tiêu “Doanh thu thuần đơn vị mặt hàng i”. Do 

vậy, trong trường hợp dữ liệu phân tích chỉ có nhân tố sản lượng tiêu thụ, doanh thu 

thuần đơn vị và giá vốn đơn vị, các nhân tố: sản lượng tiêu thụ, cơ cấu sản lượng tiêu thụ, 

giá vốn hàng bán đơn vị được xác định giống như trên. Riêng nhân tố doanh thu thuần 

đơn vị mặt hàng tiêu thụ được xác định trong điều kiện giả định: sản lượng tiêu thụ, cơ 

cấu sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần đơn vị kỳ phân tích, giá vốn đơn vị kỳ gốc. 

Gọi mức ảnh hưởng của doanh thu thuần đơn vị mặt hàng tiêu thụ đến sự biến 

động của tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )(nfG và )(nfP , ta có: 





n

i

ikiinfnf nnqPG
1

11)()( )(  

Doanh thu thuần đơn vị mặt hàng tiêu thụ là nhân tố có quan hệ cùng chiều với 

tổng lợi nhuận gộp về tiêu thụ và do vậy, cũng có quan hệ cùng chiều với tổng lợi nhuận 

thuần về tiêu thụ. Việc tăng hay giảm doanh thu thuần là do tác động của nhiều nhân tố 

bộ phận câu thành khác nhau nên cần xem xét từng nguyên nhân cụ thể tác động đến sự 

biến động của doanh thu thuần để nêu lên nhận xét thích hợp. 

Tương tự, trong trường hợp dữ liệu phân tích chỉ có nhân tố sản lượng tiêu thụ, cơ 

cấu sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận gộp đơn vị, ảnh hưởng của các nhân tố: sản lượng 

tiêu thụ, cơ cấu sản lượng tiêu thụ đến sự biến động của tổng lợi nhuận gộp về tiêu thụ và 

lợi nhuận thuần về tiêu thụ được xác định giống như trên. Riêng nhân tố lợi nhuận gộp 

đơn vị mặt hàng tiêu thụ được xác định giống như trên. Riêng nhân tố lợi nhuận gộp đơn 

vị mặt hàng tiêu thụ được xác định trong điều kiện giả định: sản lượng tiêu thụ, cơ cấu 

sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận gộp đơn vị kỳ phân tích. 

Gọi mức ảnh hưởng của lợi nhuận gộp đơn vị mặt hàng tiêu thụ đến sự biến động 

của tổng lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần về tiêu thụ là )( ffG và )( ffP , ta có: 





n

i

ikiiffff ffqPG
1

11)()( )(  

Lợi nhuận gộp đơn vị mặt hàng tiêu thụ là nhân tố có quan hệ cùng với tổng lợi 

nhuận gộp về tiêu thụ và do vậy, cũng có quan hệ cùng chiều với tổng lơi nhuận thuần về 
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tiêu thụ. Việc tăng hay giảm lợi nhuận gộp đơn vị cũng do tác động của nhiều nhân tố bộ 

phận cấu thành khác nhau nên cần xem xét từng nguyên nhân cụ thể tác động đến sự biến 

động của lợi nhuận gộp đơn vị để nêu lên nhận xét thích hợp. 
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 

1. Hãy phân tích ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tình hình thực hiện kế hoạch 

tiêu thụ và lợi nhuận trong doanh nghiệp? 

2. Hãy trình bày phương pháp phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm về mặt khối 

lượng? 

3. Hãy trình bày phương pháp phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ về 

mặt hàng chủ yếu và cho nhận xét? 

4. Thế nào là lợi nhuận? Lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm những bộ phận 

nào? Cách tính từng loại lợi nhuận của doanh nghiệp? 

5. Hãy trình bày phương pháp phân tích lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm và các nhân 

tố ảnh hưởng? 

6. Trình bày các mô hình xác định điểm hoà vốn?  

7. Trình bày phương pháp phân tích điểm hoà vốn và ứng dụng điểm hoà vốn vào 

việc lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu? 

 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHƯƠNG 

Bài 1: Một doanh nghiệp có tình hình tiêu thụ như sau: 

Tên mặt hàng 

Sản lượng 

tiêu thụ 

(Chiếc) 

Giá bán đơn 

vị  

(NĐ/chiếc)  

Giá thành 

đơn vị 

(NĐ/chiếc) 

Thuế 

(NĐ/chiếc) 

KH TT KH TT KH TT KH TT 

A. SP chủ yếu 

A 3.000 3.200 120 150 90 110 8 7 

B 1.700 1.550 60 65 40 42 3 4 

C 1.200 1.350 60 55 30 35 2 2 

B. SP không chủ yếu 

D 600 650 80 85 70 80 2 4 

Yêụ cầu: Phân tích hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 

1. Về mặt hàng chủ yếu? 

2. Về khối lượng? Cho nhận xét 

3.  Về lợi nhuận? 
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Bài 2: Doanh nghiệp có số liệu năm N như sau:  

Sản 

phẩm 

Khối lượng sản 

phẩm tiêu thụ 

(Kg) 

Giá thành công 

xưởng đơn vị sản 

phẩm  

(NĐ/kg) 

Chi phí trong quá 

trình tiêu thụ đơn 

vị sản phẩm 

(NĐ/kg) 

Giá bán đơn 

vị sản phẩm  

(NĐ/kg) 

KH TT KH TT KH TT KH TT 

A 4.000 4.500 30 35 1,2 1,5 50 70 

B 620 670 40 42 1,7 1,9 70 82 

C 700 720 400 440 14 16,5 470 520 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận và các nhân tố ảnh 

hưởng? 

Bài 3: Doanh nghiệp có tài liệu như sau: 

Tên mặt 

hàng 

Sản lượng tiêu thụ 

(Cái) 

Giá bán đơn vị 

(NĐ /cái) 

Giá thành đơn vị sản phẩm 

(NĐ /cái) 

KH TT KH TT KH TT 

A 3.000 3.200 150 170 90 95 

B 2.100 2.700 90 92 50 62 

C 1.200 1.700 80 85 45 49 

D 600 670 100 120 90 100 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng? 

Bài 4: Một doanh nghiệp có tài liệu trong năm N như sau: 

Sản 

phẩm 
Đơn vị tính 

Giá cố định 

(NĐ) 

Tồn đầu kỳ SX trong kỳ Tồn cuối kỳ 

KH TT KH TT KH TT 

X Kg 400 25 45 500 620 30 35 

Y Chiếc 60 45 70 1.200 400 45 80 

Z Tạ 500 60 30 310 420 100 60 

Yêu cầu: 

1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch khối lượng sản phẩm tiêu thụ? 

2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ? 

3. Phân tích hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ theo mặt hàng? 
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Bài 5: Một doanh nghiệp có tài liệu như sau: 

Chỉ tiêu ĐVT KH TT 

1. Tổng lợi nhuận Triệu đồng 1.000 1.500 

2. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ Kg 15.000 20.000 

3. Suất lợi nhuận Triệu đồng/kg 0,0667 0,075 

Yêu cầu: Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và các nhân tố ảnh 

hưởng? 

Bài 6: Có số liệu về tình hình tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp như sau: 

Sản 

phẩm 

Khối lượng sản 

phẩm tiêu thụ 

(SP) 

Giá thành công 

xưởng đơn vị 

sản phẩm 

(NĐ/SP) 

Chi phí trong quá 

trình tiêu thụ đơn 

vị sản phẩm 

(NĐ/SP) 

Giá bán đơn 

vị sản phẩm 

(NĐ/SP) 

KH TT KH TT KH TT KH TT 

A 2.320 2.360 30 45 1,9 1,7 68 92 

B 400 500 20 28 1,5 1,8 70 85 

C 320 370 360 310 16,8 28 520 540 

Cho biết: Thuế VAT kỳ kế hoạch là 4% và kỳ thực tế là 2% 

Yêu cầu: Hãy phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận và các nhân tố ảnh 

hưởng. 

Bài 7: Một công ty tổ chức du lịch theo hình thức trọn gói. Chi phí bất biên cho 

một chuyến du lịch là 45.000 USD, giá vé du lịch là 5.000 USD/ Người. Chi tiêu cho mỗi 

người trong quá trình du lịch hết khoảng 85% giá vé. 

Yêu cầu: 

1. Tính số lượng khác du lịch hòa vốn? 

2. Tính số lợi nhuận tối đa nếu bán được hết số vé của một chuyến du lịch là 180 

vé. Nếu muốn có lợi nhuận là 10.000 USD cần bán được bao nhiêu vé? 

Bài 8: Tại một nhà máy, kế hoạch sản xuất tiêu thụ trong năm là 5.200 sản phẩm 

hàng hóa. Dự kiến chi phí kinh doanh như sau: 

(ĐVT: triệu đồng) 

- Nguyên liệu chính                   62.000 

- Tiền công lao động trực tiếp      55.000 

- Chi phí biến đổi khác                 19.000 
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- Tổng chi phí cố định                  18.000 

Giá bán một đơn vị sản phẩm được khách hàng chấp nhận là 49 triệu đồng. 

Giả sử rằng vào giữa năm, có một khách hàng mới đặt mua thêm 970 sản phẩm 

nhưng với giá là 46 triệu đồng và đòi hỏi chất lượng cao hơn, cụ thể: 

+ Nguyên vật liệu phải dùng loại tốt hơn nên phải thêm 890 triệu đồng nữa để 

mua. 

+ Chi phí nhân công tăng thêm 420 triệu đồng vì phải thuê thợ bậc cao. 

Biết rằng doanh nghiệp vẫn có thể gia tăng khối lượng sản xuất kinh doanh. 

Yêu cầu: Theo bạn doanh nghiệp có nên tiếp nhận đơn đặt hàng mới? 

Bài 9: Có số lượng sau đây của 1 doanh nghiệp trong năm N như sau: 

Số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất và tiêu thụ trong năm tới 40.000 sản phẩm, 

giá thành 1 đơn vị sản phẩm 320.000 trong đó biến phí 170.000 đồng, định phí 45.000 

đồng, giá bán 1 đơn vị sản phẩm là 490.000 đồng. 

Yêu cầu:  

1. Tính mức lãi sau một năm hoạt động 

2. Giả sử doanh nghiệp có mức lãi mong muốn sau 1 năm hoạt động là 

3.000.000.000 đồng với công suất 40.000sp/năm không thay đổi. Hãy xác định giá và chi 

phí biến đổi 1 đơn vị sản phẩm? 

Bài 10: Một doanh nghiệp có tài liệu như sau: 

Số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất và tiêu thụ 12.000 sản phẩm, giá bán đơn vị 

sản phẩm 400.000 đồng, biến phí đơn vị sản phẩm 150.000 đồng. Tổng định phí 

120.000.000 đồng. 

Yêu cầu: 

1. Xác định 3 thông số tại điểm hoà vốn? 

2. Tính lại sản lượng và doanh số hoà vốn trong các trường hợp sau: 

- Giá bán giảm 15% 

- Định phí là 170.000.000 đồng 

- Nếu doanh nghiệp muốn có mức lãi 130.000.000 đồng nhưng phải hạ giá bán 

xuống 300.000 đồng thì sản lượng kinh doanh hoà vốn là bao nhiêu? 

Bài 11: Một doanh nghiệp có tài liệu năm N như sau: 

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ thực tế trong năm 250.000 sản phẩm 

- Chi phí trực tiếp tính trên đơn vị sản phẩm 

+ Chi phí NVLTT: 3.000 đồng 

+ Chi phí nhân công trực tiếp: 1.000 đồng 
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+ Chi phí trực tiếp khác: 300 đồng 

- Tổng chi phí cố định: 700.000.000 đồng 

- Giá bán đơn vị sản phẩm: 22.000 đồng 

Yêu cầu:  

1. Xác định các chỉ tiêu phản ánh điểm hoà vốn? 

2. Xác định phân tích về quan hệ giữa chi phí với doanh thu và vẽ đồ thị điểm hoà 

vốn? 

3. Nếu muốn có được mức lãi mong muốn 320 triệu đồng thì doanh nghiệp cần 

sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm? 

4. Giả sử trong năm sau nếu chi phí tiền công tăng thêm 250 đồng/sp thì doanh 

nghiệp phải bán với gía bao nhiêu để duy trì tỉ lệ lợi nhuận so với doanh thu thuần như 

năm? 
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CHƯƠNG VI 

 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 

 

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG 

 

Sau khi học xong chương này, sinh viên cần nắm được: 

- Mục đích, ý nghĩa và nội dung của phân tích tình hình tài chính của doanh 

nghiệp; 

- Cách thức đánh giá khái quát tình hình tài chính; 

- Chỉ tiêu và phương pháp phân tích tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn; 

- Chỉ tiêu và phương pháp phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp; 

 

NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 

6.1.  Mục đích, ý nghĩa và nội dung của phân tích tình hình tài chính 

6.1.1. Mục đích, ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính 

Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số 

liệu về tài chính hiện hành với quá khứ. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, 

người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những 

rủi ro trong tương lai, và triển vọng của doanh nghiệp. Bởi vậy việc phân tích tình hình 

tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm người khác nhau như ban 

giám đốc (hội đồng quản trị), các nhà đầu tư, các cổ đông, các chủ nợ, các nhà cho vay 

tín dụng, các nhân viên ngân hàng, các nhà quản lý, bảo hiểm... kể cả các cơ quan chính 

phủ và người lao động. Mỗi một nhóm người này có nhu cầu thông tin khác nhau và do 

vậy, mỗi nhóm có xu hướng tập trung vào những khía cạnh riêng trong bức tranh tài 

chínhcủa một doanh nghiệp. Mặc dù mục đích của họ có thể khác nhau nhưng thường 

liên quan đến nhau, do vậy các công cụ và kỹ thuật phân tích cơ bản mà họ sử dụng để 

phân tích tình hình tài chính lại giống nhau. 

Đối với các chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp, mối quan tâm 

hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Ngoài ra các nhà quản trị 

doanh nghiệp còn quan tâm đến nhiều mục tiêu khác nhau như tạo công ăn việc làm, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp nhiều sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ với chi phí 

thấp, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, một doanh nghiệp chỉ có 

thể thực hiện được các mục tiêu này nếu đáp ứng được hai thử thách sống còn và là hai 

mục tiêu cơ bản: kinh doanh có lãi và thanh toán được nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ liên 

tục, rút cuộc sẽ bị cạn kiệt các nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu doanh 
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nghiệp không có khả năng thanh toán nợ đến hạn cũng bị buộc phải ngừng hoạt động và 

đóng cửa. 

Đối với các chủ ngân hành và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ 

hướng chủ yếu vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy học đặc biệt chú ý đến số 

lượng tiền và các loại tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền nhanh, từ đó so sánh với 

nợ ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 

các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số lượng vốn của 

chủ sở hữu, bởi vì số vốn chủ sở hữu nàylà khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp 

doanh nghiệp gặp rủi ro. Không mấy ai sẵn sàng cho vay nếu các thông tin cho thấy 

người vay không bảo đảm chắc chắn rằng khoản vay đó có thể và sẽ được thanh toán 

ngay khi đến hạn. 

Đối với các nhà cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ... họ phải quyết định xem có 

cho phép khách hàng sắp tới được mua chịu hàng hay không. Nhóm người này cũng 

giống như chủ ngân hàng, họ cần phải biết khả năng thanh toán của khách hàng. 

Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm của họ hướng vào các yếu tố như sự rủi ro, 

khả năng hoàn vốn, mức sinh lãi, khả năng thanh toán vốn... Vì vậy, họ cần những thông 

tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh và các tiềm năng 

tăng trưởng của doanh nghiệp. Đồng thời các nhà đầu tư cũng quan tâm tới việc điều 

hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý. Những điều đó nhằm đảm bảo sự 

an toàn và tính hiệu quả cho các nhà đầu tư.   

Bên cạnh các chủ doanh nghiệp (chủ sở hữu), các nhà quản lý, đầu tư, chủ ngân 

hàng, nhà cung cấp còn có nhiều nhóm người khác quan tâm tới thông tin tài chính của 

doanh nghiệp. Đó là các cơ quan tài chính, thuế, thống kê, chủ quản, các nhà phân tích tài 

chính, những người lao động... những người này có nhu cầu thông tin về cơ bản giống 

như các chủ ngân hàng, các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp... bởi vì nó liên quan đến 

quyền lợi và trách nhiệm, đến khách hàng hiện tại và tương lai của họ. 

Như vậy có thể nói mục đích tối cao và quan trọng nhất của phân tích tình hình tài 

chính là giúp những người ra quyết định lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu và đánh 

giá chính xác thực trạng, tiềm năng của doanh nghiệp. 

6.1.2. Nội dung và tài liệu phân tích tình hình tài chính 

Tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện tình trạng hay thực trạng tài chính 

của doanh nghiệp tại một thời điểm. Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu, 

khả quan hay bi đát thể hiện rõ nét chất lượng của toàn bộ hoạt động mà doanh nghiệp 

tiến hành. Nói cách khác, tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện sự tồn tại cũng 

như nỗ lực của doanh nghiệp trên mọi mặt hoạt động, là kết quả tất yếu của mọi hoạt 

động mà doanh nghiệp tiến hành. Dựa vào tình hình tài chính doanh nghiệp, các nhà quản 

lý biết được tình trạng tài chính hảy trạng thái tài chính cụ thể cũng như xu thế phát triển 
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của doanh nghiệp cả về an ninh tài chính, về mức độ độc lập tài chính, về tình hình và 

khả năng thanh toán. Đồng thời, cũng qua xem xét tình hình tài chính hiện tại, các nhà 

quản lý có thể dự báo được những chủ tiêu tài chính chủ yếu trong tương lai, dự báo được 

những thuận lợi hay khó khăn mà doanh nghiệp có thể phải đương đầu. 

Không giống như hoạt động tài chính là những hoạt động có liên quan đến việc 

thay đổi cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, tình hình tài chính giống như một bức tranh 

tổng thể phản ánh kết quả của các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành, bao gồm cả hoạt 

động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư. “Bức tranh” tài chính đó “đẹp” 

hay “xấu” hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả hoạt động trong kỳ và thay đổi theo diễn biến 

của quá trình hoạt động. Tình hình tài chính của một doanh nghiệp không thể nào khả 

quan, sáng sủa được nếu như kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt 

động tài chính không cao. Ngược lại, tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ hết sức sáng 

sủa và tốt đẹp nếu kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt 

động tài chính cao. Khi đó, doanh nghiệp không những đảm bảo được mức độ độc lập tài 

chính, an ninh tài chính vững vàng mà còn đảm bảo một khả năng thanh toàn cao, tình 

hình thanh toán lành mạnh, cấu trúc tài chính phù hợp, giá trị thực của một đồng vốn góp 

sẽ cao. 

Với ý nghĩa đó, thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp rất quan trọng 

đối với các nhà quản lý và các nhà đầu tư cũng như các đối tượng quan tâm khác. Do nhu 

cầu thông tin về tình hình tài chính phải được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác 

nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của từng đối tượng. Phân tích tình hình tài chính 

không những cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tài thời điểm báo cáo mà còn 

cho thấy chất lượng toàn bộ các hoạt động mà doanh nghiệp đạt được trong hoàn cảnh 

đó. 

Tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện thông qua các chỉ tiêu tài 

chính. Phần lớn các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp được phản ánh 

trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, phần còn lại phản ánh trên các sổ sách kế 

toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do 

những hạn chế nhất định của báo cáo tài chính nên những thông tin về tình hình tài chính 

phản ánh trên các báo cáo tài chính chỉ là những thông tin rời rạc, thiếu sự liên kết, thiếu 

sự so sánh, đối chiếu. Vì thế, phân tích tình hình tài chính có nhiệm vụ phải phân loại, 

liên kết các thông tin, so sánh, đối chiếu các thông tin hiện có trên báo cáo tài chính và 

các tài liệu khác để làm rõ thực trạng tài chính, an ninh tài chính, khả năng và tình hình 

thanh toán. Những thông tin tài chính này được đặt trong mối quan hệ về thời gian và 

không gian nhất định. Trên cơ sở đó, chuẩn đoán và xác định tình trạng “sức khỏe” tài 

chính của doanh nghiệp, đề xuất những giải pháp tài chính đúng đắn nhằm cải thiện tình 

hình tài chính, phục vụ tốt hoạt động của doanh nghiệp. 
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Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy: Tình hình tài chính của một doanh nghiệp là 

bức tranh phản ánh trung thực và rõ nét nhất kết quả và hiệu quả của toàn bộ các hoạt 

động mà doanh nghiệp tiến hành trong kỳ. Một doanh nghiệp không thể có một tình trạng 

tài chính trong sáng, lành mạnh, một an ninh tài chính bền vững nếu như hoạt động kinh 

doanh, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư kém hiệu quả. Kết quả và hiệu quả hoạt 

động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp càng lớn, 

khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng dồi dào, vốn chủ sở hữu càng tăng cả về qui 

mô và tỷ trọng trong tổng số vốn, mức độ độc lập tài chính càng cao, tình hình thanh toán 

càng lành mạnh, các khoản nợ nần dây dưa sẽ không còn tồn tại… Sự yếu kém hay giảm 

sút về hiệu quả của bất kỳ hoạt động nào của doanh nghiệp cũng sẽ tác động đến tình 

hình tài chính, làm giảm sút khả năng thanh toán và mức độ độc lập tài chính, khiến an 

ninh tài chính của doanh nghiệp kém bền vững. 

Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là công cụ hữu ích được dùng để 

xác định thực trạng hay tình trạng tài chính, an ninh tài chính của doanh nghiệp, tìm ra 

nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính, giúp cho từng 

đối tượng lựa chọn và đưa ra được những quyết định phù hợp với mục đích mà họ quan 

tâm. Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp bao hàm nhiều nội dung khác 

nhau tùy thuộc vào mục đích phân tích. Tuy nhiên, về cơ bản, khi phân tích tình hình tài 

chính của một doanh nghiệp, các nhà phân tích thường chú trọng đến các nội dung chủ 

yếu sau: 

- Đánh giá khái quát tình hình tài chính 

- Phân tích tình hình và khả năng thanh toán 

- Phân tích tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn 

- Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp 

Để tiến hành phân tích tình hình tài chính, người phân tích phải sử dụng rất nhiều 

tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính rất hữu ích 

với việc quản trị doanh nghiệp và là nguồn thông tin chủ yếu đối với những người ngoài 

doanh nghiệp. Báo cáo tài chính không những cho biết tình hình tài chính của doanh 

nghiệp tại thời điểm báo cáo mà còn cho thấy kết quả hoạt động mà doanh nghiệp đạt 

được trong tình hình đó.  

Báo cáo tài chính gồm 2 loại chủ yếu: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả 

kinh doanh. 

6.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính 

Đánh giá khái quát tình hình tài chính là việc sử dụng phương pháp phân tích thích 

hợp nhằm đưa ra những nhận xét sơ bộ, ban đầu về thực trạng và sức mạnh tài chính của 

doanh nghiệp, về mức độ độc lập về mặt tài chính cũng như nhứng khó khăn về tài chính 

mà doanh nghiệp đang phải đương đầu, nhất là lĩnh vực thanh toán. Trên cơ sở những dữ 
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liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp, các nhà phân tích tiến hành 

tính toán và xác định các chỉ tiêu tài chính phản ánh khái quát thực trạng và an ninh tài 

chính của doanh nghiệp. Từ đó, cung cấp thông tin cho các nhà quản lý làm căn cứ để đề 

ra các quyết định cần thiết về đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết, mua bán, cho vay, … 

Yêu cầu đặt ra khi đánh giá khái quát tình hình tài chính là phải chính xác và toàn 

diện. Có đánh giá chính xác thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp 

trên tất cả các mặt mới giúp cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định hiệu quả, phù hợp 

với tình trạng hiện tại của doanh nghiệp và định hướng phát triển trong tương lai. Những 

nhận định ban đầu về tình hình tài chính của doanh nghiệp nếu thiếu chính xác thì chắc 

chắn các quyết định tiếp theo của nhà quản lý sẽ sai lầm. Để đánh giá chính xác tình hình 

tài chính, đòi hỏi việc đánh giá phải tiến hành toàn diện, trên các mặt chủ yếu, phản ánh 

khái quát nhất tình hình tài chính. Vì thế, có thể nói, để đánh giá chính xác buộc phải 

đánh giá toàn diện; ngược lại, có đánh giá toàn diện mới đảm bảo được độ chính xác. Từ 

đó, các nhà quản lý mới có căn cứ tin cậy đề ra các kế sách thích hợp để nâng cao năng 

lực tài chính, năng lực kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Với mục đích trên, khi đánh giá khái quát tình hình tài chính, các nhà phân tích chỉ 

dừng lại ở một số nội dung mang tính khái quát, tổng hợp, phản ánh những nét chung 

nhất phản ánh tình hình tài chính doanh nghiệp như: mức độ độc lập tài chính, khả năng 

thanh toán và tình hình biến động về thực giá của một đồng vốn góp. Phương pháp phân 

tích được sử dụng để đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp là phương pháp 

so sánh: so sánh trị số của các chỉ tiêu giữa kỳ phân tích với kỳ gốc cả về số tuyệt đối và 

số tương đối và dựa vào ý nghĩa cũng như sự biến động của từng chỉ tiêu để đánh giá. Kỳ 

gốc được lựa chọn thường là trị số của các chỉ tiêu phản ánh khái quát tình hình tài chính 

doanh nghiệp theo thời gian (các kỳ trước) hoặc không gian (trị số bình quân ngành, bình 

quân khu vực hay trị số của các doanh nghiệp khác). 

Để đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp được chính xác, khắc 

phục được nhược điểm của từng chỉ tiêu đơn lẻ (nếu có), các nhà phân tích cần xem xét 

đồng thời sụ biến động của các chỉ tiêu và liên kết sự biến động của chúng với nhau. Từ 

đó, rút ra nhận xét khái quát về thực trạng và sức mạnh tài chính cũng như an ninh tài 

chính của doanh nghiệp. 

Phù hợp với mục đích và yêu cầu của việc đánh giá khái quát tình hình tài chính, 

hệ thống chỉ tiêu sử dụng để đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp cũng 

như mang tính tổng hợp, đặc trung, đơn giản, tiện lợi, dễ tính toán. Các chỉ tiêu được sử 

dụng để đánh giá khái quát tình hình tài chính trên các mặt cụ thể như sau: 

- Đánh giá khái quát mức độ độc lập về mặt tài chính: 

Mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp thể hiện trước hết và chủ yếu thông 

qua chỉ tiêu “Hệ số tài trợ”. Thông qua chỉ tiêu này, các nhà quản lý biết được trong tổng 
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số nguồn tài trợ tài sản của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu chiếm mấy phần. Trị số của chỉ 

tiêu này càng lớn, chứng tỏ khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập về 

mặt tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại, khi trị số của chỉ tiêu càng nhỏ, 

khả năng tư đảm bảo về mặt tài chính của doanh nghiệp và mức độ độc lập về tài chính 

của doanh nghiệp càng thấp. 

- Hệ số tài trợ được xác đinh theo công thức: 

Hệ số tài trợ = 
Vốn chủ sở hữu 

Tổng số nguồn vốn 

Khi đánh giá mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp, trước hết các nhà 

phân tích cần tính ra trị số của chỉ tiêu “Hệ số tài trợ” ở kỳ phân tích và kỳ gốc. Từ đó, 

tiến hành so sánh sự biến động của các chỉ tiêu trên theo thời gian cũng như so với trị số 

bình quân ngành, bình quân khu vực hay với doanh nghiệp khác. Khi so sánh trị số của 

chỉ tiêu “Hệ số tài trợ” theo thời gian, các nhà phân tích sẽ có nhận định chính xác về xu 

hướng biến động của mức độ độc lập tài chính; còn khi so sánh với số bình quân của 

ngành, bình quân khu vực, các nhà phân tích sẽ xác định chính xác vị trí hay mức độ độc 

lập tài chính của doanh nghiệp hiện tài là ở mức nào (cao, trung bình, thấp). 

Trường hợp trị số của chỉ tiêu “Hệ số tài trợ” ở mức thấp, dưới mức bình quân 

chung của ngành hay khu vực, các nhà phân tích có thể xem xét bổ sung các chỉ tiêu khác 

như “Hệ số tài trợ tài sản dài hạn” và “Hệ số tự tài trợ tài sản cố định”. Việc xem xét các 

chỉ tiêu bổ sung này chỉ được tiến hành trong trường hợp mức độ độc lập tài chính của 

doanh nghiệp thấp nhưng doanh nghiệp hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để phát triển 

trong tương lai (doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn, thị trường kinh doanh 

phù hợp và triển vọng, nguồn nhân lực có trình độ cao,…). 

“Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn” (hay “Hệ số vốn chủ sở hữu trên tài sản dài hạn”) 

là chỉ tiêu phản ánh khả năng trang trải tài sản dài hạn bằng vốn chủ sở hữu. Khi trị số 

của chỉ tiêu này  1, số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp có đủ và thừa để trang trải tài 

sản dài hạn. Trong trường hợp này, mặc dù mức độ độc lập tài chính không cao nhưng 

doanh nghiệp sẽ ít gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ, và do vậy, an ninh tài 

chính vẫn bảo đảm cho doanh nghiệp tiến hành hoạt động bình thường để phát triển và 

vượt qua khó khăn. Ngược lại, trong trường hợp vốn chủ sở hữu không đủ tài trợ tài sản 

dài hạn, buộc phải sử dụng các nguồn vốn khác (kể cả vốn chiếm dụng dài hạn) để tài trợ 

nên khi các khoản nợ đáo hạn, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong thanh toán. 

Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn = 
Vốn chủ sở hữu 

Tài sản dài hạn 

Tương tự, chỉ tiêu “Hệ số tự tài trợ tài sản cố định” (hay “Hệ số vốn chủ sở hữu 

trên tài sản cố định”) là chỉ tiêu phản ánh khả năng trang trải bộ phận tài sản cố định (đã 
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và đang đầu tư) bằng vốn chủ sở hữu. Do tài sản cố định (đã và đang đầu tư) là bộ phận 

tài sản dài hạn chủ yếu, phản ánh toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp, bảo 

đảm cho mọi hoạt động của doanh nghiệp tiến hành được bình thường nên doanh nghiệp 

không thể dễ dàng và không thể đem bán, thanh lý bộ phận tài sản cố định được. 

Hệ số tự tài trợ tài sản 

cố định 
= 

Vốn chủ sở hữu 

Tài sản cố định đã và đang đầu tư 

Khi trị số của chỉ tiêu “Hệ số tự tài trợ tài sản cố định”  1, số vốn chủ sở hữu của 

doanh nghiệp có đủ và thừa khả năng để trang trải tài sản cố định. Trong trường hợp đó, 

các nhà đầu tư, các chủ nợ có thể ra các quyết định quản lý liên quan tới doanh nghiệp 

chi dù rủi ro có thể cao nhưng doanh nghiệp vẫn có khả năng thoát khỏi những khó khăn 

tài chính tạm thời, trước mắt. Ngược lại, khi xét thấy trị số của chỉ tiêu “Hệ số tự tài trợ 

tài sản cố định” của doanh nghiệp < 1, mọi quyết định về đầu tư hay mua bán liên quan 

đến doanh nghiệp đó phải lập tức hủy bỏ nếu không muốn sa lầy hay phá sản. 

- Đánh giá khái quát khả năng thanh toán: 

Khác với mức độ độc lập tài chính thể hiện đầy đủ qua chỉ tiêu “Hệ số tài trợ”, 

không có một chỉ tiêu tổng quát nào có thể thể hiện đầy đủ khả năng thanh toán của 

doanh nghiệp. Bởi vì, một doanh nghiệp mặc dầu có thừa khả năng thanh toán chung 

(tổng quát) nhưng lại thiếu khả năng thanh toán ngắn hạn hay khả năng thanh toán nhanh, 

thanh toán tức thời. Chính vì vậy, việc đánh giá khái quát khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp phải được xem xét đầy đủ, toàn diện cả về khả năng thanh toán tổng quát, khả 

năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời. 

Khả năng thanh toán tổng quát của doanh nghiệp được thể hiện qua chỉ tiêu “Hệ 

số khả năng thanh toán tổng quát” và được xác định theo công thức: 

Hệ số khả năng thanh toán 

tổng quát 
= 

Tổng số tài sản 

Tổng số nợ phải trả 

“Hệ số khả năng thanh toán tổng quát” là chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 

chung của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết: với tổng số tài sản hiện có, doanh nghiệp 

có đảm bảo trang trải được các khoản nợ phải trả hay không. Trong trường hợp xấu nhất 

(doanh nghiệp phá sản hay giải thể), nếu trị số chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán tổng 

quát” của doanh nghiệp = 1, các chủ nợ vẫn bảo đảm thu hồi được nợ vì với số tài sản 

đang tồn tại, số tài sản mà doanh nghiệp đang có có thể đảm bảo được khả năng thanh 

toán nói chung. Trị số của chỉ tiêu càng lớn hơn 1, doanh nghiệp càng có thừa khả năng 

thanh toán tổng quát. Ngược lại, trị số này < 1, doanh nghiệp không đảm bảo được khả 

năng trang trải các khoản nợ. Trị số của “Hệ số khả năng thanh toán tổng quát” càng nhỏ 

hơn 1, doanh nghiệp càng mất dần khả năng thanh toán. 
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Trên thực tế, mặc dầu lượng tài sản có thể đủ hay thừa để trang trải nợ nhưng khi 

nợ đến hạn trả, nếu không đủ tiền và tương đương tiền, các doanh nghiệp cũng không bao 

giờ đem báo các tài sản khác để trả nợ. Do đó, thông thường trị số của chỉ tiêu “Hệ số khả 

năng thanh toán tổng quát”  2, các chủ nợ mới có khả năng thu hồi được nợ khi đáo hạn. 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp được thể hiện qua chỉ tiêu 

“Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn” và được xác định bằng công thức: 

Hệ số khả năng thanh toán 

nợ ngắn hạn 
= 

Tài sản ngắn hạn 

Tổng số nợ ngắn hạn 

“Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn” phản ánh khả năng đáp ứng các khoản 

nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp cao hay thấp. Nếu trị số của chỉ tiêu 

này  1, doanh nghiêp có đủ và thừa khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và tình 

hình tài chính là bình thường hoặc khả quan. Ngược lại, nếu trị số của chỉ tiêu “Hệ số khả 

năng thanh toán nợ ngắn hạn” càng nhỏ hơn 1, doanh nghiệp không đảm bảo đáp ứng 

được các khoản nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng 

thấp. Tuy nhiên, khi xem xét trị số chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn”, các 

nhà phân tích cũng cần lưu ý rằng: cho dù trị số của chỉ tiêu này bằng 1, nếu không thực 

sự cần thiết (áp lực phá sản), không một doanh nghiệp nào lại bán toàn bộ tài sản ngắn 

hạn hiện có để thanh toán toàn bộ nợ ngắn hạn cả vì như vậy, hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn, khó khăn sẽ chồng khó khăn. Trên thực tế, khi trị số của 

chỉ tiêu này  2 thì doanh nghiệp mới hoàn toàn bảo đảm khả năng thanh toán nợ ngắn 

hạn. 

Khả năng thanh toán tổng quát đo lường khả năng thanh toán chung (toàn bộ các 

khoản nợ cả ngắn hạn và dài hạn) còn khả năng thanh toán nợ ngắn hạn phản ánh khả 

năng thanh toán toàn bộ các khoản nợ ngắn hạn (phải trả trong vòng 1 năm hay 1 chu kỳ 

kinh doanh) mà chưa thể hiện được khả năng thanh toán các khoản nợ đáo hạn. Trong khi 

đó, doanh nghiệp phải thường xuyên đối đầu với các khoản nợ ngắn hạn đáo hạn. Vì thế, 

cần thiết phải xem xét khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời của 

doanh nghiệp.  

Để đo lường khả năng thanh toán nhanh, các nhà phân tích sử dụng chỉ tiêu “Hệ số 

khả năng thanh toán nhanh”. Chỉ tiêu này cho biết: với giá trị còn lại của tài sản ngắn hạn 

(sau khi đã loại trừ giá trị hàng tồn kho là bộ phận có khả năng chuyển đổi thành tiền 

chậm nhất trong toàn bộ tài sản ngắn hạn), doanh nghiệp có đủ khả năng trang trải toàn 

bộ nợ ngắn hạn hay không. Chỉ tiêu này được tính như sau: 

Hệ số khả năng thanh toán 

nhanh 
= 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Tổng số nợ ngắn hạn 
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Về mặt lý thuyết, khi trị số của chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán nhanh”  1, 

doanh nghiệp bảo đảm và thừa khả năng thanh toán nhanh và ngược lại, khi trị số của chỉ 

tiêu < 1, doanh nghiệp không bảo đảm khả năng thanh toán nhanh. 

Cũng như việc xem xét chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán tổng quát”, khi xem 

xét chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán nhanh”, các nhà phân tích cũng cần lưu ý rằng: 

cho dù trị số của chỉ tiêu này bằng 1, nếu không thực sự cần thiết (áp lực phá sản), không 

một doanh nghiệp nào lại bán toàn bộ tài sản ngắn hạn hiện có (trừ hàng tồn kho) để 

thanh toán toàn bộ nợ ngắn hạn cả vì như vây sẽ ảnh hưởng chung đến các hoạt động 

khác của doanh nghiệp. Trên thực tế, khi trị số của chỉ tiêu này  2, doanh nghiệp mới 

hoàn toàn bảo đảm khả năng thanh toán nhanh nợ ngắn hạn. 

Khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp chỉ cho biết mức độ thanh toán 

nhanh hơn mức độ bình thường mà chưa đủ để khẳng định doanh nghiệp có khả năng 

thanh toán các khoản nợ đáo hạn hay không. Vì thế, các nhà phân tích lại tiếp tục xem xét 

chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán tức thời” (hay “Hệ số khả năng thanh toán ngay”). 

Hệ số này cho biết, với lượng tiền và tương đương tiền hiện có, doanh nghiệp có đủ khả 

năng trang trải các khoản nợ ngắn hạn, đặc biệt là nợ ngắn hạn đến hạn hay không. Chỉ 

tiêu “Hệ số khả năng thanh toán tức thời” được xác định theo công thức: 

Hệ số khả năng thanh toán 

tức thời 
= 

Tiền và tương đương tiền 

Tổng số nợ ngắn hạn 

Thuật ngữ “Tức thời” sử dụng trong phân tích tài chính không xem xét theo nghĩa 

thông thường là “ngay lập tức”, “ngay tức thì” hay “ngay tức khắc”; nghĩa là không phải 

hoạt động thanh toán diễn ra một cách xác định hoàn toàn trong một thời điểm rất ngắn 

mà do đặc điểm của hoạt động thanh toán và tính tương đối. Do tính chất của tiền và 

tương đương tiền nên khi xác định khả năng thanh toán tức thời, các nhà phân tích 

thường so với các khoản nợ có thời hạn thanh toán trong vòng 3 tháng. Do vậy, khi trị số 

của chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán tức thời” (với các khoản nợ phải trả trong vòng 3 

tháng)  1, doanh nghiệp bảo đảm và thừa khả năng thanh toán tức thời và ngược lại, khi 

trị số của chỉ tiêu < 1, doanh nghiệp không bảo đảm khả năng thanh toán tức thời. Trong 

khoảng thời gian này (3 tháng), trị số của chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán tức thời” 

có giá trị cảnh báo khá cao, nếu doanh nghiệp không bảo đảm khả năng thanh toán tức 

thời, các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ phải áp dụng ngay các biện pháp tài chính khẩn 

cấp để tránh cho doanh nghiệp không bị lâm vào tình trạng phá sản. 

Trong trường hợp mẫu số của công thức được xác định là toàn bộ số nợ ngắn hạn, 

trị số của chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán tức thời” không nhất thiết = 1, mà có thể < 

1, doanh nghiệp vẫn đảm bảo và thừa khả năng thanh toán tức thời vì mẫu số là toàn bộ 

các khoản mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thanh toán trong vòng 1 năm, còn tử số 

là các khoản có thể sử dụng để thanh toán trong vòng 3 tháng. 
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- Đánh giá khái quát tình hình biến động về thực giá của một đồng vốn góp: 

Thực giá một đồng vốn góp là giá trị của một đồng vốn góp của chủ sở hữu. Trong 

trường hợp doanh nghiệp làm ăn phát đạt, thực giá của một đồng vốn góp không những 

được bảo toàn mà còn liên tục tăng theo thời gian. Ngược lại, nếu doanh nghiệp kinh 

doanh thua lỗ, thực giá của một đồng vốn góp sẽ giảm xuống dưới mức ban đầu, thậm chí 

< 0. Thực giá của một đồng vốn góp được xác định theo công thức: 

Thực giá một đồng vốn góp = 
Tổng số vốn chủ sở hữu 

Tổng số vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thực giá một đồng vốn góp không chỉ là một trong những căn cứ quan trọng để 

đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là một trong những căn cứ quan 

trọng để các nhà đầu tư xác định giá mua và các chủ sở hữu xác định giá bán của cổ 

phiếu trên thị trường và cũng là căn cứ để xác định phần vốn còn lại mà chủ sở hữu được 

hưởng trong trường hợp doanh nghiệp giải thể hay phá sản sau khi đã thanh toán hết nợ 

nần. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng: trị số của chỉ tiêu “Thực giá một đồng vốn góp” 

trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả lại phụ thuộc rất nhiều vào chính 

sách phân phối lợi nhuận sau thuế, vào chính sách sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. 

Cũng cần lưu ý rằng, chỉ tiêu “Thực giá một đồng vốn góp” chỉ phản ánh thực giá 

về mặt sổ sách mà không phản ánh giá thực tế của một đồng vốn góp. Bởi vì, giá trị đích 

thực của một doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của khá nhiều yếu tố và rất khó xác định 

chính xác. Giá trị đích thực của một doanh nghiệp thường bao gồm giá trị hữu hình (giá 

trị của tài sản, vật chất hiện hữu của doanh nghiệp) và giá trị vô hình (gồm giá trị thương 

hiệu, giá trị lợi thế cạnh tranh, giá trị sở hữu trí tuệ, giá trị nguồn nhân lực, triển vọng 

ngành nghề, …). 

Thông qua việc xem xét tình hình biến động của chỉ tiêu “Thực giá một đồng vốn 

góp” theo thời gian, các nhà phân tích sẽ đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh doanh và tốc độ 

tăng trưởng về vốn đầu tư của chủ sở hữu. Qua đó, sẽ đề ra các quyết định đầu tư đúng 

đắn, tránh được những rủi ro do những thông tin sai lệch về thực trạng tài chính và thực 

trạng kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, khi phân tích chỉ tiêu “Thực giá một đồng vốn góp”, các nhà phân tích 

còn kết hợp so sánh chỉ tiêu “Thực giá một của một cổ phiếu” với chỉ tiêu “Giá thị trường 

của một cổ phiếu” bằng cách tính ra chỉ tiêu “Hệ số giá thị trường so với giá sổ sách một 

cổ phiếu”: 

Hệ số giá thị trường so với giá 

sổ sách một cổ phiếu 
= 

Giá thị trường của một cổ phiếu 

Thực giá của một cổ phiếu 

Trong đó, thực giá một cổ phiếu được xác định trên cơ sở thực giá một đồng vốn 

góp nhân (×) với mệnh giá cổ phiếu. 
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Nếu chỉ tiêu “Hệ số giá thị trường so với giá sổ sách một cổ phiếu” < 1, chứng tỏ 

các nhà đầu tư đã đánh giá giá trị vô hình của doanh nghiệp thấp, cổ phiếu kém hấp dẫn. 

Ngược lại, nếu trị số của chỉ tiêu này > 1, chứng tỏ các nhà đầu tư đã có những nhìn nhận 

khả quan về sự phát triển của doanh nghiệp. 

6.3. Phân tích tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn 

6.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn 

Ðể quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp có hiệu quả, 

thì vấn đề sử dụng vốn là một trong những vấn đề then chốt gắn liền với sự tồn tại và 

phát triển các đơn vị. Phân tích hiệu quả sử dụng các loại vốn sản xuất trong các doanh 

nghiệp  sản xuất kinh doanh sẽ   giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được chất lượng 

quản lý sản xuất kinh doanh, vạch ra các khả năng tiềm tàng để nâng cao hơn nữa  hiệu 

quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm vốn. 

Chỉ tiêu đánh giá chung hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp là chỉ tiêu 

phản ánh kết quả chung nhất, phản ánh được vấn đề mấu chốt của việc sử dụng vốn. 

Ðó là vấn đề tối thiểu hoá số vốn cần sử dụng hoặc tối đa hoá kết quả thu được trên cơ 

sở sử dụng vốn sản xuất, đảm bảo được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong sự phù 

hợp với các nguồn vốn sản xuất. 

Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét hiệu quả sử dụng các loại vốn chung của 

doanh nghiệp. Chỉ tiêu dùng để phân tích ở đây là chỉ tiêu sức sản xuất của vốn (Sv), nó 

được xác định bằng tỷ lệ giữa doanh thu (D) hay sản lượng sản phẩm tiêu thụ trên toàn 

bộ vốn sản xuất bình quân (Vb). 

Sv = 
Doanh thu 

= 
D 

Vốn sản xuất bình Vb 

Từ công thức trên cho thấy: Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất cao hay thấp, không 

những phụ thuộc vào vốn sản xuất bình quân mà còn phụ thuộc vào giá trị sản lượng sản 

xuất kinh doanh bình quân. Do đó, muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh  

không những làm tăng giá trị sản lượng sản phẩm tiêu thụ hoặc doanh thu mà còn phải 

tiết kiệm cả vốn sản xuất bình quân nữa. 

Sức sản xuất của vốn càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn càng tăng. Hiệu quả sử 

dụng vốn sản xuất kinh doanh có thể tính cho: 

+ Toàn bộ số vốn thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp (tính bình quân). 

+ Hay trên số vốn bình quân có thể sử dụng vào sản xuất kinh doanh. 

+ Hoặc trên số vốn  thực tế đã sử dụng vào sản xuất kinh doanh. 

6.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 

Hiệu quả sử dụng tài sản cố định được tính toán bằng nhiều chỉ tiêu nhưng phổ 

biến là các chỉ tiêu: 
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Sức sản xuất của tài sản 

cố định 
= 

Tổng doanh thu thuần (Tổng giá trị sản xuất) 

Nguyên giá bình quân tài sản cố định 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định đem lại mấy 

đồng doanh thu thuần (hay giá trị sản xuất). 

Sức sinh lợi của tài sản 

cố định  
= 

Lợi nhuận thuần (lãi gộp) 

Nguyên giá bình quân tài sản cố định 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định đem lại mấy 

đồng lợi nhuận thuần (lãi gộp). 

Suất hao phí tài 

sản cố định 
= 

Nguyên giá bình quân tài sản cố định 

Doanh thu thuần (lợi nhuận thuần giá trị sản xuất) 

Chỉ tiêu này cho biết để có một đồng doanh thu thuần hoặc lợi nhuận thuần cần 

bao nhiêu đồng nguyên giá tài sản cố định. 

6.3.3. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 

6.3.3.1. Phân tích chung 

Hiệu quả chung về sử dụng vốn lưu động được phản ánh qua các chỉ tiêu như sức 

sản xuất, sức sinh lợi của vốn lưu động. 

Sức sản xuất của 

vốn lưu động 
= 

Tổng doanh thu thuần 

Vốn lưu động bình quân 

Sức sản xuất của vốn lưu động cho biết một đồng vốn lưu động đem lại mấy đồng 

doanh thu. 

Sức sinh lợi của vốn  = 
Lợi nhuận thuần (hay lãi gộp) 

Vốn lưu động bình quân 

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lưu động làm ra mấy đồng lợi nhuận thuần 

(lãi gộp). 

Khi phân tích chung cần tính ra các chỉ tiêu trên rồi so sánh giữa kỳ phân tích với 

kỳ gốc (kỳ kế hoạch hoặc thực tế kỳ trước), nếu các chỉ tiêu sức sản xuất và sức sinh lợi 

vốn lưu động tăng lên thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng chung tăng lên và ngược lại. 

6.3.3.2. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn lưu động vận động không ngừng, thường 

xuyên qua các giai đoạn của quá trình tái sản xuất (dự trữ, sản xuất, tiêu thụ). Đẩy nhanh 

tốc độ luân chuyển của vốn lưu động sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho doanh 
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nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu 

sau: 

 

Số vòng quay của  

vốn lưu động  
= 

Tổng doanh thu thuần 

Vốn lưu động bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết vốn lưu động quay được mấy vòng trong kỳ nếu số vòng 

quay tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn tăng và ngược lại. 

Thời gian của  

một vòng luân chuyển 
= 

Thời gian của kỳ phân tích 

Số vòng quay của VLĐ trong kỳ 

Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết cho vốn lưu động quay được một vòng. 

Thời gian của một vòng (kỳ) luân chuyển càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển càng lớn. 

Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động = 
Vốn lưu động bình quân 

Tổng doanh thu thuần 

Chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng cao, số vốn tiết kiệm 

càng nhiều. 

Cách tính từng chỉ tiêu theo công thức trên như sau: 

+ Tổng số doanh thu thuần = Tổng doanh thu bán hàng trong kỳ - (thuế tiêu thụ 

đặc biệt, thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu phải nộp + chiết khấu bán hàng + giảm giá hàng 

bán + doanh thu hàng bán đã bị trả lại). 

+ Thời gian của kỳ phân tích: Theo quy ước để đơn giản trong phân tích thì thời 

gian tháng là 30 ngày, quý là 90 ngày, năm là 360 ngày. 

+ Vốn lưu động bình quân để đơn giản tính như sau: 

Vốn lưu động bình 

quân tháng 
= 

Vốn lưu động đầu tháng + Vốn lưu động cuối tháng 

2 

Vốn lưu động bình 

quân quý 
= 

Tổng vốn lưu động bình quân 3 tháng 

3 

Vốn lưu động bình 

quân năm 
= 

Tổng vốn lưu động bình quân 4 quý 

4 

Trường hợp có số liệu về vốn lưu động đầu tháng thì có thể xác định vốn lưu động 

bình quân quý, năm: 

1

... 2/122/1




 

n

VVVV
V nn  
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Trong đó: 
nVVV ,...,, 21
: Vốn lưu động hiện có vào đầu các tháng 

 n: Số thứ tự các tháng 

 Để tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn cần áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm 

rút bớt số vốn và thời gian vốn lưu lại ở từng khâu, từng giai đoạn trong quá trình kinh 

doanh. 

Việc tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động có tác dụng làm giảm nhu cầu về vốn 

cho phép làm ra nhiều sản phẩm hơn nữa. 

Cụ thể: Với một số vốn không tăng có thể tăng được doanh số hoạt động kinh 

doanh từ đó tạo điều kiện tăng thêm lợi nhuận nếu như doanh nghiệp tăng được tốc độ 

luân chuyển. 

Từ công thức: 

Hệ số luân chuyển vốn lưu động = 
Doanh thu thuần 

Vốn lưu động bình quân 

 Doanh thu thuần = VLĐbq  ×  Hệ số luân chuyển VLĐ 

Như vậy trong điều kiện vốn không đổi, nếu tăng được hệ số luân chuyển sẽ tăng 

được tổng số doanh thu thuần. 

Với số vốn lưu động ít hơn nếu tăng tốc độ luân chuyển sẽ đạt được doanh thu như 

cũ. Điều này được lý giải như sau: 

- Nếu tốc độ luân chuyển vốn không thay đổi so với kỳ gốc thì để đạt được tổng số 

doanh thu thuần ở kỳ phân tích ta phải cần một lượng vốn lưu động là: 

Tổng số doanh thu thuần kỳ phân tích 

Hệ số luân chuyển kỳ gốc 

So số vốn cần thiết này với số vốn thực tế sử dụng ở kỳ phân tích sẽ thấy được 

lượng vốn tiết kiệm hay lãng phí do thay đổi tốc độ luân chuyển. Một cách tổng quát có 

thể xác định số VLĐ tiết kiệm hay lãng phí trong kỳ của doanh nghiệp theo công thức 

sau: 

Số vốn lưu động tiết 

kiệm  (-) hay lãng 

phí (+) do thay đổi 

tốc độ luân chuyển 

= 

Tổng số doanh thu 

thuần kỳ phân tích 
  ( 

Độ dài 

vòng luân 

chuyển kỳ 

phân tích 

- 

Độ dài 

vòng luân 

chuyển kỳ 

gốc 

) 
Thời gian kỳ phân 

tích 

Có thể tóm tắt nội dung, trình tự và phương pháp phân tích tốc độ luân chuyển vốn 

lưu động như sau: 

- Đánh giá chung tốc độ luân chuyển: Tính ra và so sánh các chỉ tiêu phản ánh tốc 

độ luân chuyển của kỳ phần tích với kỳ gốc. 
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- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển bằng phương pháp loại 

trừ. 

- Tính ra số vốn lưu động tiết kiệm hay lãng phí do tốc độ luân chuyển thay đổi. 

- Xác định nguyên nhân ảnh hưởng và biện pháp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển 

vốn lưu động kỳ tới. 

6.4. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp  

Ngoài việc xem xét hiệu quả kinh doanh dưới góc độ sử dụng tài sản cố định và tài 

sản lưu động, khi phân tích cần xem xét cả hiệu quả sử dụng vốn dưới góc độ sinh lợi. 

Đây là một trong những nội dung phân tích của các nhà đầu tư, các nhà tín dụng quan 

tâm đặc biệt vì nó gắn liền với lợi ích của họ cả về hiện tại và tương lai. Để đánh giá khả 

năng sinh lợi của vốn, người phân tích thường tính ra và so sánh chỉ tiêu sau: 

Hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh = 
Lợi nhuận 

Vốn kinh doanh 

Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn kinh doanh đem lại mấy đồng lợi nhuận. 

Trong công thức trên, chỉ tiêu lợi nhuận thường là lợi nhuận ròng trước thuế hay 

sau thuế lợi tức hoặc lợi tức gộp, còn vốn kinh doanh có thể là tổng số nguồn vốn (vốn 

chủ sở hữu và công nợ phải trả) hay vốn chủ sở hữu, vốn vay… Tuỳ thuộc vào mục đích 

phân tích và người sử dụng thông tin. Đối với khả năng sinh lời của vốn chủ sử hữu, quá 

trình phân tích có thể tiến hành theo các bước sau: 

6.4.1. Đánh giá chung khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu 

Để đánh giá chung khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu cần tính ra và so sánh chỉ 

tiêu “hệ số doanh lợi” của vốn chủ sở hữu hiữa kỳ phân tích với kỳ gốc (kỳ kế hoạch, 

thực tế, các kỳ trước). Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ khả năng sinh lời càng cao và 

ngược lại. 

6.4.2. Xác định nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả 

năng sinh lời của vốn chủ sở hữu 

Từ công thức tính “hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu” (*) và mối quan hệ giữa các 

nhân tố ảnh hưởng ta có: 

Hệ số doanh lợi của vốn chủ sở hữu = 
Lãi ròng 

Vốn chủ sở hữu 

 

= 
Doanh thu thuần   Lãi ròng 

Vốn chủ sở hữu Doanh thu thuần 



 

152 

 

= 
Hệ số quay vòng của vốn 

chủ sở hữu 

  Hệ số doanh lợi doanh thu 

thuần 

Dựa vào công thức trên ta thấy hệ số doanh lợi của vốn chử sở hữu chịu ảnh 

hưởng của 2 nhân tố và được xác định bằng phương pháp loại trừ: 

- Nhân tố “hệ số quay vòng vủa vốn chủ sở hữu”: Nhân tố này phản ánh trong kỳ 

kinh doanh, vốn chủ sở hữu quay được mấy vòng, số vòng quay của vốn chủ sở hữu càng 

tăng thì hệ số doanh lợi vốn chủ sở hữu càng tăng và ngược lại. 

- Nhân tố “hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh”: Nhân tố này cho biết nột đồng 

vốn doanh thu thuần đem lại mấy đồng lãi ròng, số lãi đem lại trên một đồng doanh thu 

thuần càng lớn thì khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu càng tăng. 

Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố, rút ra nhận xét và kiến nghị. 
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 

 

1. Trình bày phương pháp phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động trong doanh 

nghiệp? 

2. Trình bày phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của tổng tài sản; của tài 

sản cố định? 

 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHƯƠNG 

Bài 1: Có số liệu như sau của một doanh nghiệp như sau: 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
N N+1 

Thực tế Kế hoạch Thực tế 

1. Tổng doanh thu bán hàng 4.200 4.700 4.900 

2. Các khoản giảm trừ  1.150 500 650 

3. Số dư bình quân vốn lưu động 3.100 1.500 2.300 

Yêu cầu:  

1. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động? 

2. Xác định số vốn lưu động tiết kiệm hay lãng phí do tốc độ luân chuyển vốn 

nhanh hay chậm? 

Bài 2: Một doanh nghiệp có tài liệu như sau: 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
N N+1 

Thực tế Kế hoạch Thực tế 

- Doanh thu bán hàng 3.000 4.500 4.700 

- Vốn lưu động bình quân 320 600 620 

- Thuế tiêu thụ phải nộp 120 300 310 

Yêu cầu:  

1. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động. 

2. Xác định số vốn lưu động tiết kiệm hay lãng phí do tốc độ luân chuyển vốn 

nhanh hay chậm. 
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Bài 3: Một doanh nghiệp có tài liệu như sau: 

                                                                                               ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu N N+1 

1. Tổng doanh thu thuần 7.000 9.200 

2. Giá vốn hàng bán 6.200 7.500 

3. Chi phí bán hàng 180 195 

4. Chi phí quản lý 300 310 

5. Vốn lưu động bình quân 1.400 1.520 

6. Tài sản cố định bình quân 1.600 1.420 

Yêu cầu: 

1. Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp qua 2 năm? 

2. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động? 

Bài 4: Trong năm N doanh nghiệp X có tài liệu như sau: 

Sản lượng tiêu thụ, giá thành, giá bán 1 đơn vị sản phẩm (NĐ) 

Sản 

phẩm 

Sản lượng tiêu thụ  Giá thành đơn vị Giá bán đơn vị 

KH TT KH TT KH TT 

A 70.000 75.000 13 16 25 30 

B 92.000 95.000 25 27 32 37 

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (NĐ) 

Chỉ tiêu KH TT 

1. Tổng chi phí bán hàng 65.000 69.000 

2. Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp. 75.000 69.000 

Vốn lưu động bình quân tham gia luân chuyển (NĐ) 

Kế hoạch: 350.000 

Thực tế: 310.000 

Yêu cầu:   

1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận về tiêu thụ sản phẩm? 

2. Phân tích tốc độ luân chyển của vốn lưu động? 

3. Xác định số vốn lưu động tiết kiệm hay lãng phí do thay đổi tốc độ luân 

chuyển? 
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Bµi 5: Có số liệu sau đây ở một doanh nghiệp: 

                                                                                               ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu N N+1 

1. Tổng doanh thu bán hàng 5.200 5.620 

2. Các khoản giảm trừ 300 410 

3. Số dư bình quân vốn lưu động 2050 2.460 

Yêu cầu: 

1. Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển của vốn lưu động 

năm N+1 so với năm N? 

2. Xác định số vốn lưu động tiết kiệm hay lãng phí do tốc độ luân chuyển vốn 

nhanh hay chậm?  
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